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TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 125 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN 
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MỞ ĐẦU 

1.1. Tính cấp thiết của luận án 

Russula là chi nấm ngoại cộng sinh thuộc họ Russulaceae, bộ Russulales, 

ngành Basidiomycota, rất đa dạng và phong phú với hơn 750 loài phân bố rộng 

ở nhiều nơi trên thế giới (Kirk et al., 2008). Chúng thường cộng sinh với hệ rễ 

của cây thân gỗ, trong đó có một số loài là nấm ăn bổ dưỡng và được thương 

mại toàn cầu (Wang, 2020). Theo số liệu thống kê về các loài Russula ăn được, 

Trung Quốc có 78 loài (Wu et al., 2019), Mexico có khoảng 16 loài (Perez et 

al., 2021) và Việt Nam có 7 loài (Trịnh Tam Kiệt, 2012; Nguyễn Phương Đại 

Nguyên, 2017; Trần Thị Phú & Trịnh Tam Kiệt, 2019). 

Trong nhiều thập kỷ qua, loài nấm ăn thuộc chi Russula được thu hái làm 

thực phẩm (người địa phương gọi là nấm chẹo, nấm hồng cô) có phân bố nhiều 

ở rừng tự nhiên thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Chúng được đánh giá là loại 

thực phẩm tốt, có giá trị kinh tế cao, đạt tới 250.000 đồng/kg nấm tươi và 

2.000.000 đồng/kg nấm khô. Việc người dân khai thác liên tục kết hợp với 

biến đổi khí hậu đã dẫn đến tình trạng suy giảm mạnh các quần thể nấm trong 

tự nhiên. Ngoài ra, đến nay chưa có nghiên cứu xác định loài, thành phần dinh 

dưỡng, đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nuôi trồng nhằm phát triển bền 

vững nguồn gen này. 

Trong Quyết định số 208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

29/02/2024 về việc phê duyệt đề án “Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái 

rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Việt Nam”, một trong những 

nhiệm vụ được ưu tiên nhằm đáp ứng mục tiêu của đề án là việc phát triển 

nguồn lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao (bao gồm nấm ăn) gắn với văn hóa 

truyền thống của cộng đồng dân cư (Chính phủ, 2024).   

Quảng Ninh có diện tích rừng và đất rừng chiếm 68,5% so với tổng diện 

tích tự nhiên (Quảng Ninh, 2018), rất thuận lợi cho việc phát triển lâm nghiệp. 
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Trong đó, có loài nấm chẹo là một trong những loại Lâm sản ngoài gỗ có giá 

trị thương mại cao. Theo đề án “Phát triển bền vững một số loài lâm sản ngoài 

gỗ có giá trị cao dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”, chính quyền tỉnh rất quan tâm đến việc phát triển 

nguồn gen nấm chẹo. Bên cạnh đó, người dân sống gần rừng cũng mong muốn 

có kỹ thuật nuôi trồng để mở rộng sản xuất, qua đó tăng năng suất và thu nhập. 

Tuy nhiên, chi Russula rất đa dạng nên cần điều tra loài nấm ăn phổ biến, phân 

tích dinh dưỡng, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nuôi 

trồng để phát triển hiệu quả. Do vậy, việc thực hiện đề tài luận án “Nghiên cứu 

cơ sở khoa học để phát triển một số loài nấm ăn thuộc chi Russula tại tỉnh 

Quảng Ninh” là rất cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung: Xác định được cơ sở khoa học phục vụ phát triển một số 

loài nấm ăn thuộc chi Russula tại tỉnh Quảng Ninh. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Xác định được tên loài, thành phần dinh dưỡng và thị trường của nấm ăn 

thuộc chi Russula tại Quảng Ninh và vùng lân cận.  

- Xác định được đặc điểm sinh thái và bước đầu xác định được kỹ thuật 

nuôi trồng loài nấm ăn thuộc chi Russula tại tỉnh Quảng Ninh. 

1.3. Đối tượng nghiên cứu 

- Một số loài nấm thuộc chi Russula và tập trung vào loài nấm chẹo 

(Russula griseocarnosa Wang, Yang & Knudsen) 

1.4. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung 

Luận án tập trung nghiên cứu loài nấm ăn có giá trị thương phẩm cao là 

loài nấm chẹo (Russula griseocarnosa) và phân biệt với loài nấm xốp đỏ 



3 

 

 

 

(Russula sp.) có độc với hình thái gần giống nấm chẹo. 

Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của nấm chẹo (R. griseocarnosa) đang 

được thu hái phổ biến tại Quảng Ninh và vùng lân cận. 

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi trồng cho loài nấm chẹo (R. griseocarnosa) tại 

tỉnh Quảng Ninh. 

Về địa điểm 

Thu các mẫu nấm chẹo (R. griseocarnosa) tại Quảng Ninh phục vụ giám 

định loài và phân tích thành phần dinh dưỡng và thu một số mẫu tại Cao Bằng 

và Bắc Giang để so sánh. 

Điều tra thị trường nấm chẹo tại Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn. 

Nghiên cứu về đặc điểm sinh thái của nấm chẹo tại huyện Bình Liêu, Tiên 

Yên, Ba Chẽ và TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Tiến hành nghiên cứu nuôi trồng nấm chẹo tại xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên 

và xã Kỳ Thượng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Luận án chỉ tiến hành nghiên cứu các đặc điểm sinh thái và nuôi trồng nấm 

chẹo tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, việc nghiên cứu giám định loài, thành phần 

dinh dưỡng và điều tra thị trường được mở rộng tại một số tỉnh lân cận để so 

sánh. 

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Ý nghĩa khoa học  

Luận án là một công trình nghiên cứu khoa học về đặc điểm sinh thái, 

thành phần dinh dưỡng, giá trị và thị trường của nấm chẹo (R. griseocarnosa) 

tại Quảng Ninh và vùng lân cận. 

Cung cấp những dẫn liệu khoa học để nuôi trồng nấm chẹo (R. 

griseocarnosa) cộng sinh với cây chủ cộng sinh dưới tán rừng tự nhiên tại 
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Quảng Ninh. 

Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp các đặc điểm nhận biết, phân biệt 

phân biệt giữa nấm chẹo (R. griseocarnosa) với nấm xốp đỏ (Russula sp.) có 

độc có đặc điểm hình thái tương tự nhau. 

Bộ tiêu bản và giống nấm chẹo đã đóng góp vào “Bộ sưu tập giống nấm” 

của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, góp phần trưng bày phục vụ tham 

quan, giáo dục cũng như sử dụng cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở cho việc nuôi trồng nấm chẹo (R. 

griseocarnosa) dưới tán rừng tự nhiên hiệu quả, góp phần phát triển loài nấm 

chẹo, cải thiện sinh kế và quản lý bảo vệ rừng bền vững. 

1.6. Những đóng góp mới của luận án 

(1) Xác định được tên khoa học của loài nấm chẹo phân bố tại Quảng Ninh 

và vùng lân cận là Russula griseocarnosa, mô tả đặc điểm hình thái, đặc điểm 

sinh học phân tử và phân biệt với nấm xốp đỏ (Rusula sp.) có độc. 

(2) Xác định được thành phần dinh dưỡng chính của nấm chẹo thu được tại 

Quảng Ninh. 

(3) Phân lập được giống thuần khiết, kỹ thuật nhân giống và một số kỹ 

thuật nuôi trồng nấm chẹo (R. griseocarnosa) với cây chủ cộng sinh dưới tán 

rừng tự nhiên.  

1.7. Thời gian nghiên cứu 

Luận án được thực hiện từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2025. 

1.8. Bố cục luận án 

Luận án được viết với tổng số 136 trang, bao gồm 24 hình, 30 bảng. Ngoài 

phần phụ lục, luận án được kết cấu như sau: Phần mở đầu (5 trang); Chương 1: 
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Tổng quan vấn đề nghiên cứu (27 trang); Chương 2. Nội dung, vật liệu và 

phương pháp nghiên cứu (19 trang); Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo 

luận (71 trang); Kết luận, tồn tại và kiến nghị (2 trang); Tài liệu tham khảo (11 

trang) và Danh mục các công trình đã công bố liên quan đến luận án (1 trang).  

Luận án đã tham khảo 146 tài liệu, trong đó 28 tài liệu tiếng Việt và 118 tài 

liệu tiếng nước ngoài. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

1.1.1. Nghiên cứu về thành phần loài nấm thuộc chi Russula 

Russula là một trong những chi nấm lớn và đa dạng nhất về mặt hình thái 

học, theo thống kê trên thế giới có hơn 2.000 loài với hàng trăm loài là nấm ăn 

(Kirk et al., 2008). Chúng phân bố rộng cả về mặt địa lý và sinh thái, tạo nên 

mối quan hệ cộng sinh với rễ của nhiều loài cây chủ (Wang et al., 2015). Một 

số loài điển hình đã được trình bày trong phụ lục 1. 

Chi Russula rất đa dạng và còn một số loài chưa được mô tả, đặc biệt là ở 

Đông Nam Á (Kaewgrajang et al., 2020). Việc nhận dạng các loài thuộc chi 

Russula gặp nhiều khó khăn bởi kiểu hình rất đa dạng, một số loài có hình thái 

không sai khác rõ. Người ta đã sử dụng sự kết hợp giữa phương pháp hình thái 

học và phương pháp sinh học phân tử để giám định và nghiên cứu sự đa dạng 

các loài nấm thuộc chi Russula. Hai loài R. mariae và R. violeipes khó phân 

biệt bằng hình thái nhưng đã được giám định chi tiết thông qua đoạn gen ITS 

và RPB2 (Park et al., 2013). Phương pháp sinh học phân tử cũng đã được sử 

dụng phổ biến để giám định nấm thuộc chi Russula ở nhiều nơi khác (Adamčík 

et al., 2016; Lee et al., 2017; Li et al., 2013; Li et al., 2019). 

Nhiều loài nấm thuộc chi Russula là sản phẩm thương mại chính ở Quảng 

Tây, Trung Quốc (Bin & Tianyan, 1994; Shiyan et al., 1998). Dựa trên những 

đặc điểm hình thái, các nghiên cứu đã xác định ba loài Russula vinosa, R. 

alutacea và R. lepida phân bố tự nhiên ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xiakeng, 

tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc (Wen, 2008). Các loài nấm R. jilinensis, R. 

changbaiensis, R. heilongjiangensis, R. khinganensis (Li et al., 2012; Li et al., 

2013), R. brunneovinacea (Jiang et al., 2018) và R. jilinensis được thu thập tại 
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vùng Đông Bắc, Trung Quốc và đã được giám định bằng phương pháp sinh 

học phân tử (Li et al., 2012). Hai loài khác thuộc chi Russula (R. 

verrucospora, R. xanthovirens) đã được giám định dựa trên cả hình thái và 

phân tích trình tự gen ITS (Song et al., 2018). Loài R. griseocarnosa đã được 

thu thập tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Yu et al., 2020). Năm 2019, ba 

loài gồm R. bubalna, R. pseudobubalina và R. subatropurpurea đã được thu 

thập ở phía Nam Trung Quốc và được giám định dựa trên đặc điểm hình thái 

và phân tích trình tự gen ITS (Li et al., 2019). 

R. zonaria đã được xác định là một loài mới ở Thái Lan (Buyck & 

Desjardin, 2003). R. foetentinae được xác định là một nhóm nấm cộng sinh với 

rễ cây ở Hàn Quốc (Lee et al., 2017). R. ochroleuca và Russula sp. được ghi 

nhận trong rừng trồng (Matsuda & Hijii, 1998), R. ryukokuensis được ghi nhận 

trong rừng hỗn giao lá rộng và rừng lá kim (Shimono et al., 2021) ở Nhật Bản. 

Các loài nấm thuộc chi Russula đã được ghi nhận ở 13 bang của Ấn Độ với 

sự đa dạng loài rất cao (57 loài). Trong đó, 6 loài R. adusta, R. cinerella, R. 

congoana, R. fineula, R. leelavathyi và R. michiganensis đã được ghi nhận và 

mô tả lần đầu tiên ở miền Trung Ấn Độ (Verma et al., 2018). Các loài R. 

khanchanjungae, R. tsokae (Das et al., 2010), R. sharmae, R. dubdiana, R. 

Sikkimensis (Das et al., 2013), R. hookeri (Paloi et al., 2015), R. sarnarii 

(Ghosh et al., 2017), R. lakhanpalii và R. indocatillus (Ghosh et al., 2020) 

được mô tả tại dãy núi Himalaya, Ấn Độ.  

Ở những vùng khí hậu nhiệt đới ẩm thuộc Bangladesh đã ghi nhận loài R. 

nobilis trong rừng trồng Keo lá tràm (Rumainul et al., 2015). R. decolorans đã 

được ghi nhận là loài mới ở Thổ Nhĩ Kỳ (Hakan & Türkekul, 2017). R. 

shanglaensis là một loài mới ghi nhận tại Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan 

(Ullah et al., 2020). Loài R. rubicolor cũng được ghi nhận mọc tự nhiên trong 

các khu rừng trên dãy Himalaya ở Pakistan (Jabeen et al., 2020).  
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Ở Mỹ, loài R. lentiginosa được mô tả là một loài nấm mới, chúng có quan 

hệ di truyền gần với hai loài R. viscida và R. ballouii ở Châu Âu (Buyck & 

Mitchell, 2003). R. parvovirescens. được mô tả là khá phổ biến mà trước kia 

người ta thường nhầm lẫn với R. virescens hoặc R. crustosa (Buyck et al., 

2006). R. texensis được xác định là loài mới ở Texas (Buyck et al., 2008). R. 

ochrifloridana được mô tả là một loài mới, có mũ nấm màu vàng ở Florida có 

mối quan hệ di truyền rất gần với loài R. levyana có mũ nấm màu đỏ (Adamčík 

et al., 2011). Năm loài R. albiduliformis, R. flocculosa, R. maculosa, R. 

heterosporoides và R. subgraminicolor cũng được mô tả ở miền Đông nước 

Mỹ (Buyck & Adamčík, 2011). 

Các nghiên cứu đã ghi nhận loài R. vinosoflavescens tại Pháp (Trendel et 

al., 2017). Ở Serbia, các nghiên cứu đã khám phá 3 loài R. integra, R. rosea 

và R. nigricans (Kostić et al., 2020).  

Bốn loài R. cingulata, R. anisopterae, R. hysgina và R. perelegans được ghi 

nhận tại Papua New Guinea (Buyck & Horak, 1999). Chín loài R. albidoflava, 

R. albobrunnea, R. brunneonigra, R. galbana, R. pumicoidea, R. reddellii, R. 

rostraticystidia, R. sinuata và R. variispora đã được ghi nhận ở Úc (Lebel & 

Tonkin, 2007). 

Một khảo sát được thực hiện ở chợ ngoài trời ở Luang Prabang, Lào đã ghi 

nhận được 49 loài nấm ăn thu hái từ tự nhiên. Trong đó có 16 loài thuộc chi 

Russula cực kỳ quý hiếm, chưa được định danh hoặc thậm chí có loài mới 

đang được bán trên thị trường. Điều này cho thấy sự cần thiết phải thực hiện 

các nghiên cứu phân loại nấm ở Lào (Łuczaj et al., 2021). 

Từ các nghiên cứu trên cho thấy các loài nấm thuộc chi Russula rất đa 

dạng, khó phân biệt giữa một số loài trong cùng chi, chúng phân bố ở nhiều hệ 

sinh thái rừng khác nhau trên thế giới. Số loài nấm đã được định danh vẫn còn 

chiếm tỷ lệ thấp. Việc phân loại nấm bằng hình thái đã được thực hiện phổ 
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biến nhưng cũng gặp nhiều khó khăn và phương pháp sinh học phân tử cũng 

đang được ứng dụng rất hiệu quả phục vụ công tác giám định loài. 

1.1.2. Nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái của nấm Russula 

Loài R. jilinensis được mô tả với mũ nấm nhẵn, không có lông, màu đỏ, 

lúc đầu có hình bán cầu lồi, sau đó mức độ lồi có thể thay đổi tăng hoặc giảm 

và ở giữa hơi lõm xuống khi trưởng thành, kích thước rộng 6,1-7,3cm. Màu 

sắc của mũ nấm cũng thay đổi: màu đỏ thạch anh tới màu đỏ san hô khi còn 

nhỏ, màu đỏ đất tới màu đỏ tươi tăng theo độ tuổi; Vết nứt mũ nấm rộng 4-

7mm, rìa mép 9-12cm, không phân nhánh, dễ vỡ, màu cam nhạt; Thân nấm 

hình chùy, phình to hơn về phía gốc, kích thước 9,2 × 1,8cm, nhẵn, rắn nhưng 

rỗng, không đều khi già, thân nấm màu trắng khi non, gốc vàng khi già hoặc 

khô; Bột bào tử màu vàng đậm tới vàng nâu, kích thước bào tử đảm 7-8 × 6-

7μm, trung bình 7,5 × 6,3μm, hình gần cầu cho tới hình elip. Kích thước đảm 

38-44 × 11-13μm, đảm hình chùy, phình rộng về phía gốc (Li et al., 2012). 

Nấm R. changbaiensis có mũ nấm màu đỏ, thân nấm màu vàng nhạt, 

thường mọc ở rừng lá kim; Đảm có kích thước nhỏ đến trung bình, mỏng và dễ 

vỡ; Mũ nấm có kích thước 2-6cm, lúc đầu có hình bán cầu sau đó lồi tới 

phẳng; Mép mũ nấm lúc đầu cong vào, sau đó thẳng và cuộn nhẹ lên khi 

trưởng thành; Vết nứt mũ nấm dài tới 5mm; Thân nấm kích thước 3-5 × 1-

1,5cm, ở vị trí trung tâm, mềm, hình chùy cho tới hình trụ, đôi khi phình ra về 

phía gốc, màu trắng, một phần chuyển sang màu vàng khi già, rỗng khi trưởng 

thành; có mùi hăng dịu tới nhẹ (Li et al., 2013). 

R. heilongjiangensis có kích thước nhỏ tới trung bình; Mũ nấm 28-52mm, 

hình bán cầu lúc đầu, sau đó phẳng dần khi trưởng thành, thường lõm nhẹ ở 

giữa, có vằn sọc xấp xỉ 3mm từ mép mũ nấm hướng vào trong, thỉnh thoảng bị 

đứt đoạn, hơi nhớt khi ẩm ướt; Vết nứt mũ nấm rộng 3-5mm; Thân nấm ở 

chính giữa hoặc gần giữa, kích thước 4,2-6,5 × 0,9-1,6cm, hình gần trụ tới 
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hình trụ, bề mặt khô ráo, hơi nhăn nheo, không vân, phía trên mỏng, màu 

trắng, vàng nâu khi khô. R. khinganensis có kích thước nhỏ tới trung bình; Mũ 

nấm 26-38mm, hình bán cầu khi nhỏ, phẳng khi trưởng thành; Mép mũ nấm 

uốn cong vào lúc đầu, thẳng hoặc cuộn hướng lên khi trưởng thành, hơi gợn 

sóng hoặc rạn nứt; Vết nứt mũ nấm rộng từ 2-5mm; Thân nấm có kích thước 

4,5-7,7 × 0,8-1,5cm, hình gần trụ, bề mặt khô, hơi nhăn theo chiều dọc, thon 

hướng về gốc, màu trắng, không thay đổi màu khi già (Li et al., 2018). 

Ba loài nấm thu ở phía Nam Trung Quốc có đặc trưng bởi mũ nấm màu 

vàng sẫm tới màu hồng với rìa có vân. Nấm R. subatropurpurea có thể được 

nhận biết bởi mũ nấm màu nâu tía, vị nhạt và phần thân trắng chuyển sang 

màu đỏ tía. Mũ nấm có kích thước 4,5-6,8cm, hình bán cầu khi còn non, khi 

trưởng thành thì phẳng và có vết lõm nhỏ ở giữa, toàn bộ mũ nấm có màu nâu 

đỏ tía, bề mặt khô, khó bóc ra, mép mũ nấm cong vào nhẹ, không có vân, bị 

nứt theo tuổi; Vết nứt mũ nấm màu trắng, rộng 3-6mm, thường chia nhánh gần 

mép mũ nấm; Thân nấm màu trắng tới trắng nhạt, kích thước 3,7-5,5 × 1,2-

1,6cm, hình trụ, hơi hẹp hướng về phía gốc. R. pseudobubalina có kích thước 

từ nhỏ tới trung bình; Mũ nấm 3,1-4,6cm, lồi khi còn nhỏ, phẳng dần khi 

trưởng thành, bề mặt khô, màu nâu sẫm ở phần trung tâm, che phủ một chút 

lên mép mũ nấm; Mép mũ nấm mỏng, không lông; Vết nứt mũ nấm màu trắng, 

rắn không thay đổi khi nát, kích thước rộng từ 2,5-3,5mm; Thân nấm màu 

trắng, kích thước 2,3-3,1 × 0,8-1,1cm. R. subatropurpurea có kích thước trung 

bình; Mũ nấm 4,5-6,8cm, hình bán cầu khi còn non, phẳng dần khi trưởng 

thành và hơi lõm ở giữa, toàn bộ mũ nấm có màu nâu đỏ, bề mặt khô, khó bóc 

ra, mép mũ nấm hơi cong vào, không có vân, bị nứt theo tuổi; Vết nứt rộng 3-

6mm, thường phân nhánh gần mép mũ nấm; Thân nấm màu trắng, kích thước 

3,7-5,5 × 1,2-1,6cm, hình trụ, hẹp dần hướng về phía gốc (Li et al., 2019). 

R. ryukokuensis có kích thước nhỏ 4-10mm, vết nứt mũ nấm màu trắng tới 

cam nhạt với vị hăng mạnh; Thân nấm màu cam hơi đỏ; Mũ nấm rất nhỏ hình 
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parabol khi còn non, sau đó lồi và có 1 vết lõm ở giữa, trở nên phẳng lồi khi 

trưởng thành, mép mũ nấm mềm, uốn cong vào khi non và sau thẳng đàn và 

nâng lên; Vết nứt mũ nấm rộng 0,2mm, màu trắng, vàng nhạt tới cam nhạt, cân 

đối; Thân nấm kích thước 5-8mm, màu cam đỏ nhạt, phần gốc nấm non được 

bao bọc bởi hệ sợi nấm màu trắng; Vết nứt mũ nấm rộng tới 0,2mm; Đảm hình 

chùy, kích thước 40-48μm (Shimono et al., 2021). 

Nấm R. griseocarnosa được xác định có mối quan hệ cộng sinh với rễ của 

nhiều loài cây chủ tại Trung Quốc (Yu et al., 2020), trong đó Castanopsis 

hystrix là cây chủ phổ biến nhất (Yang et al., 2016). Tám loài nấm thuộc chi 

Russula đã được ghi nhận phân bố trong rừng Thông đen (P. thunbergia) tại 

Trung Quốc, nghiên cứu cũng cho thấy thành phần Na, K và pH có ảnh hưởng 

rõ đến quần thể nấm (Zhang et al., 2021). Russula spp. là những loài nấm cộng 

sinh quan trọng đối với hệ sinh thái rừng (Kaewgrajang et al., 2020). Ba loài 

nấm R. vinosa, R. alutacea và R. lepida ở khu bảo tồn thiên nhiên Xiakeng, 

Trung Quốc thường hình thành cộng sinh với rễ loài Dẻ Castanopsis fargesis, 

C. carlesii, C. kawakamii và C. fordii, điều kiện cần thiết cho chúng là đất giàu 

mùn, tơi xốp, thông thoáng, đặc tính giữ nước của đất cao và độ ẩm trên 40%, 

độ ẩm không khí 80-100%, nhiệt độ từ 25-27oC (Wen, 2008).  

Russula spp. chiếm ưu thế trong rừng cây lá kim, loài R. ochroleuca và 

Russula sp. hình thành quả thể của chúng ở trên tầng đất mặt dưới tán của loài 

A. firma (Matsuda & Hijii, 1998). R. ryukokuensis mọc tự nhiên trong rừng 

hỗn giao lá rộng và rừng lá kim ở Nhật Bản (Shimono et al., 2021). 

Các loài nấm thuộc chi Russula có vai trò rất quan trọng trong các hệ sinh 

thái rừng lá kim, 20 loài nấm Russula đã được xác định có phân bố ở rừng cây 

họ Thông (Picea likiangensis và Pinus densata), trong đó loài nấm R. 

cyanoxantha phổ biến nhất. Trong các loại rừng hỗn giao cây lá kim (P. 

likiangensis), Bạch dương (Betula platyphylla), và Đỗ quyên (Rhododendron 

decorum) có mức độ đa dạng loài nấm thấp hơn (Guo et al., 2014). Các loài 
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nấm thuộc chi Russula đã được xác định ngoại cộng sinh với cây con và cây 

trưởng thành của loài cây lá kim (Abies firma) với 30% cây con và 56% cây 

trưởng thành có nấm cộng sinh (Matsuda & Hijii, 2004). Chúng được ghi nhận 

ngoại cộng sinh với cây Thông nhựa tại Indonesia (Marfi, 2018). Hai loài nấm 

Russula sp. và R. lutea ngoại cộng sinh trên cây Thông greggii (P. greggii) 

trong môi trường tự nhiên tại Mexico, thí nghiệm nhiễm nấm đã giúp cây con 

sinh trưởng tốt hơn hẳn so với đối chứng (Valdés et al., 2019).  

Nhiều loài nấm thuộc chi Russula đã được xác định có khả năng ngoại 

cộng sinh rất tốt với cây Sồi savanna ở Mỹ, chúng làm tăng khả năng tổng hợp 

dinh dưỡng khoáng cho cây (Avis et al., 2003). Bốn loài R. cingulata, R. 

anisopterae, R. hysgina và R. perelegans được xác định ngoại cộng sinh với rễ 

cây họ Dầu (Anisoptera polyandra) ở những vùng đất thấp trong rừng nhiệt 

đới thuộc quận Morobe, Papua New Guinea (Buyck & Horak, 1999). Loài R. 

vinosoflavescens thường mọc tự nhiên và ngoại cộng sinh với một số loài cây 

ở trong những khu rừng rụng lá ở Pháp (Trendel et al., 2017). 

R. adusta, R. cinerella, R. congoana, R. fineula, R. leelavathyi và R. 

michiganensis được ghi nhận ngoại cộng sinh với cây Sal ở Ấn Độ (Verma et 

al., 2018). Ở những vùng khí hậu nhiệt đới ẩm thuộc Bangladesh đã ghi nhận 

R. nobilis mọc rải rác trong rừng Keo lá tràm (Rumainul et al., 2015). R. 

shanglaensis mọc tự nhiên trong rừng lá kim ở Pakistan (Ullah et al., 2020). 

R. exalbicans thường có cơ chế tương tác đặc biệt với quần thể vi sinh vật 

trong đất, chúng giúp tăng tính đa dạng của nhiều loài khác thông qua việc 

cung cấp nguồn thức ăn từ thể quả nấm (Boersma et al., 2009). 

Nhìn chung, các loài nấm thuộc chi Russula có đặc điểm sinh học, sinh 

thái rất đa dạng, chúng thường ngoại cộng sinh với rễ của nhiều loài cây chủ 

và đã có những ghi nhận về sự ngoại cộng sinh với các loài cây họ Dẻ cũng 
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như các loài cây lá kim. Đây là tiền đề quan trọng để luận án triển khai các thí 

nghiệm nhiễm nấm và nuôi trồng trong điều kiện tự nhiên. 

1.1.3. Nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng và sử dụng của nấm Russula 

Các nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng 

Nhiều loài nấm thuộc chi Russula là nấm ăn được và có giá trị dinh dưỡng 

cao (Kaewgrajang et al., 2020). R. alatoreticula được biết đến như một loại 

thực phẩm và là nguồn dự trữ polisaccharides, giàu dinh dưỡng (Khatua & 

Acharya, 2019). Các loài nấm Russula ở Châu Phi có thành phần dinh dưỡng 

rất phong phú và đa dạng, trong đó protein 30,3%, sợi thô 17,9%, carbohydrate 

30,2%, chất béo 3,6-7,8%, các khoáng chất 1.830ppm (Ijioma et al., 2015). 

R. vinosa, R. cyanoxantha, R. delica và R. foetens... có chứa nhiều hợp chất 

như polysaccharides, protein, khoáng chất, chất chống oxy hóa, kháng khuẩn... 

Những hợp chất này có nhiều tiềm năng để tăng cường sức khỏe và chữa bệnh 

(Hu & Xu, 2025). Ví dụ, một polysaccharide thu được từ nấm R. 

griseocarnosa đã được nghiên cứu và kết quả cho thấy rằng tác dụng gây độc 

tế bào của PRG1-1 đối với ung thư cổ tử cung ở người. Thông tin này chỉ ra 

tiềm năng đầy hứa hẹn để điều trị ung thư (Liu et al., 2018). Chức năng tạo 

máu của polysaccharide có nguồn gốc từ nấm R. griseocarnosa đã được chứng 

minh và được tinh chế. Nghiên cứu cho thấy RGP1 làm giảm các thay đổi 

bệnh lý ở tủy xương và lách (Liu et al., 2024). Một nghiên về loài R. vinosa đã 

phát hiện có 120 axit béo, 74 axit amin, 14 polyphenol, 38 terpenoid, 79 axit 

hữu cơ, 38 đường và 41 phospholipid. Hàm lượng polyphenol cao có liên quan 

đến hoạt động chống oxy hóa (Chen et al., 2024). 

Thí nghiệm xác định các hoạt tính chống béo phì cũng như ức chế a-

amylase và a-glucosidase của 15 chất chiết xuất từ nấm Russula sp. ở Amnat-

Charoen, Thái Lan cho thấy những chất chiết xuất từ nấm Russula sp. thể hiện 

khả năng ức chế tốt đối với các triệu chứng bệnh nêu trên. Những phát hiện 



14 

 

 

 

này rất hữu ích cho việc tăng cường sức khỏe cho con người cũng như kích 

thích tiêu thụ nấm của Thái Lan (Pongkunakorn et al., 2017). Nghiên cứu đặc 

tính chống oxi hóa, kháng khuẩn, kháng sinh và gây độc của 3 loài R. integra, 

R. rosea và R. nigricans ở Serbia đã tìm ra những nguồn carbohydrate và 

manitol là đường tự do có hàm lượng cao nhất và những axit hữu cơ chính đã 

được phát hiện gồm axit quinic và malic. Các hợp chất fenola, p-

hydroxybenzoic và axit cinnamic đã được xác định có trong thể quả nấm có tác 

dụng chống oxi hóa và quá trình tan máu oxi hóa, hoạt tính cao nhất là chiết 

xuất ethanolic từ R. nigricans (Kostić et al., 2020). 

Các loài nấm R. emetica và Russula sp. có các hợp chất chống oxy hóa rất 

mạnh và cũng có khả năng hạn chế bệnh béo phì (Kaewnarin et al., 2016). Các 

hợp chất polysaccharides chiết xuất từ nấm R. senecis có khả năng chống oxy 

hóa mạnh, tăng cường hệ miễn dịch cho con người (Khatua & Acharya, 2021). 

Nghiên cứu các thành phần dinh dưỡng và hoạt chất trong nấm R. lepida cho 

thấy chúng có ribonuclease và một loại protein có khả năng kháng virus HIV 

rất mạnh (Zhang et al., 2010). 

Bảng 1.1: Thành phần dinh dưỡng cơ bản của một số loài nấm thuộc chi 

Russula (% trọng lượng khô) 

Loài Protein Chất 

béo 

Tro Chất 

xơ 

Carbohydrate Tài liệu tham khảo 

R. alatoreticula 31,6 3,5 16,4 NA 63,6 (Khatua et al., 2021) 

R. celluata 14,1 2,0 6,9 NA 77,1 (Sileshi et al., 2023) 

R. lepida 18,3 5,6 7,6 8,4 60,1 (Sanmee et al., 2003) 

R. lepida 12,1 0,3 0,2 1,2 34,2 (Sharma & Gautam, 

2015) 

R. nigricans 22,6 4,8 6,7 9,6 56,3 (Sanmee et al., 2003) 

R. griseocarnosa 32,3 7,2 7,8 8,85 48,1 (Chen et al., 2010)  

R. rosea 20,0 2,0 5,8 20,0 52,2 (Khumlianlal et al., 

2024) 

R. virescens 20,0 4,3 11,3 9,7 54,7 (Sanmee et al., 2003) 
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Loài Protein Chất 

béo 

Tro Chất 

xơ 

Carbohydrate Tài liệu tham khảo 

R. virescens 28,3 1,5 11,9 13,4 32,8 (Kaur et al., 2023) 

R. xerampelina 22,4 4,5 6,7 10,4 55,8 (Sanmee et al., 2003) 

Boletus 

pinophilus 
22,8 4,4 6,0 7,5 66,8 

(Dospatliev et al., 

2023) 

Pleurotus 

giganteus 
23,0 2,46 7,5 8,0 49,2 

(Thachunglura et al., 

2023) 

Qua bảng 1.1 cho thấy thành phần dinh dưỡng trong các loài nấm thuộc chi 

Russula nêu trên rất giàu dinh dưỡng với hàm lượng protein 12,1-32,3% và 

carbohydrate 32,8-77,1%, tương tự như các loài nấm thuộc các chi Boletus và 

Pleurotus. Vì vậy, chúng đã được xác định là nguồn bổ sung dinh dưỡng quan 

trọng trong chế độ ăn uống của con người. Bên cạnh đó hàm lượng chất béo 

trong các loài này thấp, tốt cho người có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và 

bệnh tiểu đường. Ngoài ra, chúng cũng có khả năng tích luỹ một số nguyên tố 

như chì, thủy ngân, crôm… Vì vậy, việc kiểm tra kim loại trong nấm hoang dã 

là vấn đề rất quan trọng. Hàm lượng các khoáng chất khác nhau trong các loài 

nấm, nhưng trong cùng 1 loài nó cũng có thể thay đổi giữa các vùng địa lý, 

môi trường khác nhau và vị trí lấy mẫu cụ thể (cuống nấm hay tán nấm). 

Bảng 1.2: Thành phần chất khoáng đa lượng của một số loài nấm thuộc chi 

Russula (mg/kg trọng lượng khô) 

Loài Ca K  Mg  Na  P  Tài liệu tham khảo 

R. griseocarnosa 850 19.800 570 1.340 3.420 (Chen et al., 2010)  

R. lepida 100 35.300 700 NA 4.100 (Sanmee et al., 2003) 

R. nigricans 200 25.300 600 NA 3.400 (Sanmee et al., 2003) 

R. rosea 225 12.056  228 NA (Khumlianlal et al., 2024) 

R. sardonia 145 31.240 580 700 NA (Rasalanavho et al., 2020) 

R. virescens 100 27.600 800 NA 5.100 (Sanmee et al., 2003) 

R. xerampelina 100 28.900 600 NA 3.300 (Sanmee et al., 2003) 
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Loài Ca K  Mg  Na  P  Tài liệu tham khảo 

Boletus 

pinophilus 
257 30.556 647 95 7.348 (Dospatliev et al., 2023) 

Lactifluus 

dwaliensis 
142 11.209 191 303 NA 

(Khumlianlal et al., 2024) 

Lactifluus 

volemus 
170 12.835 166 290 NA 

(Khumlianlal et al., 2024) 

Ghi chú: NA là không có thông tin 

Các nguyên tố khoáng đa lượng trong một số loài nấm thuộc chi Russula 

có hàm lượng cao như Ca dao động 100-850mg/kg; K dao động 25.300-

35.300mg/kg; Mg dao động 570-800mg/kg. Trong khi đó các loài R. 

griseocarnosa, R. lepida và R. virescens có hàm lượng các nguyên tố đa lượng 

cao hơn các loài R. nigricans, R. sardonia và R. xerampelina, và tương tự như 

các loài thuộc chi Boletus và Lactifluus. 

Bảng 1.3: Thành phần chất khoáng vi lượng của một số loài nấm thuộc chi 

Russula (mg/kg trọng lượng khô) 

Loài Cu  Fe  Mn  Zn  Tài liệu tham khảo 

R. griseocarnosa 48,0 500 23,0 88 (Chen et al., 2010)  

R. lepida 52,8 228 24,2 108 (Sanmee et al., 2003) 

R. nigricans 81,1 208 13,7 62 (Sanmee et al., 2003) 

R. rosea 37,0 524 24,0 154 (Khumlianlal et al., 2024) 

R. sardonia 29,2 40 11,9 47 (Rasalanavho et al., 2020) 

R. virescens 41,3 283 18,4 131 (Sanmee et al., 2003) 

R. xerampelina 48,0 193 17,4 94 (Sanmee et al., 2003) 

Boletus pinophilus 23,7 98,4 10,4 69 (Dospatliev et al., 2023) 

Lactifluus volemus 37,0 665 24,0 110 (Khumlianlal et al., 2024) 

Pleurotus 

giganteus 

3,2 633 3,6 590 (Thachunglura et al., 

2023) 
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Kết quả tổng hợp trong bảng 1.3 cho thấy hàm lượng Fe ở loài R. 

griseocarnosa cao nhất với 500mg/kg, cao gần gấp đôi so với loài R. virescens 

và R. lepida và gấp 12,5 lần so với nấm R. sardonia. Fe là chất khoáng tham 

gia tổng hợp hemoglobin và góp mặt trong thành phần của các men oxy hóa. 

Ngoài ra, Cu cũng góp phần vào nhiệm vụ tạo máu. Vì vậy, những thực phẩm 

giàu Fe và Cu rất tốt cho phụ nữ có thai nói riêng và con người nói chung. 

Các nghiên cứu cho thấy nhiều loài nấm thuộc chi Russula có giá trị dinh 

dưỡng và dược tính khác nhau, một số loài có thể làm thực phẩm với thành 

phần dinh dưỡng rất cao. Do đó, rất cần nghiên cứu, đánh giá thành phần dinh 

dưỡng của các loài nấm thuộc chi Russula ở Việt Nam để chọn lọc nguồn 

giống nấm có giá trị cao nhất trước khi tiến hành nuôi trồng. 

Hiện trạng thu hái và giá trị sử dụng 

Nhiều loài nấm thuộc chi Russula đang được thu hái trong tự nhiên để làm 

thực phẩm và làm thuốc đáp ứng nhu cầu của con người như một số loài thuộc 

chi Russula spp. ở Châu Phi (Ijioma et al., 2015), các loài R. adusta, R. 

cinerella, R. congoana, R. fineula, R. leelavathyi và R. michiganensis ở Ấn Độ 

(Verma et al., 2018) và R. griseocarnosa ở Trung Quốc (Yu et al., 2020). 

Giá trị của một số loài nấm ăn thuộc chi Russula rất cao tùy thuộc vào loại 

nấm cũng như xuất xứ. Nấm tươi bán ở các chợ địa phương tại Lào có giá 

khoảng 10 USD/kg (Phimmakong, 2019). Nấm khô thu tại Chiết Giang, Trung 

Quốc bán trên hệ thống trực tuyến của Alibaba có giá khoảng 58 USD/kg 

(Alibaba, 2021), nấm khô thu tại Hymalaya có giá khoảng 90 USD/kg, trong 

khi nấm khô thu tại Vân Nam, Trung Quốc có giá khoảng 250 USD/kg trên hệ 

thống bán hàng trực tuyến Amazon (Amazon, 2021). 

Các loài nấm ăn thuộc chi Russula là sản phẩm thương mại chính ở Trung 

Quốc, là nhóm nấm ăn phổ biến nhất trong 10 chi nấm ăn ngoại cộng sinh ở 

Trung Quốc (Jie et al., 2021). Chúng đã được nghiên cứu nuôi trồng nhân tạo 



18 

 

 

 

và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, hướng đến sản xuất với quy 

mô tập trung (Bin & Tianyan, 1994).  

Nghiên cứu về việc sử dụng nấm ăn hoang dã ở các vùng nông thôn 

Tanzania cho thấy có 7 loài nấm thuộc chi Russula là nấm ăn hoang dã được 

thu hái để ăn và bán chợ địa phương. Những người bán nấm thường là phụ nữ 

và trẻ em địa phương. Chuỗi thị trường nấm ăn hoang dã ở đây chủ yếu do phụ 

nữ thực hiện (76,25%) trong khi sự tham gia của nam giới chỉ là 23,75%. Phụ 

nữ có kiến thức sâu rộng về phân loại nấm ăn tự nhiên, sinh học và sinh thái và 

do đó là người truyền đạt kiến thức chính. Người ta cũng nhận thấy rằng việc 

tiếp nhận kiến thức về nấm ăn hoang dã thường bắt đầu từ khi còn nhỏ và dựa 

trên truyền thống gia đình. Kiến thức được tiếp thu và truyền đạt thông qua 

thực tiễn và chủ yếu được phổ biến trong gia đình. Người dân thu hái nấm có 

thể có thu nhập khoảng 400-900 USD/người/năm (Tibuhwa, 2013). 

Sáu loài R. adusta, R. cinerella, R. congoana, R. fineula, R. leelavathyi và 

R. michiganensis có thể ăn được và được bán phổ biến ở chợ địa phương trong 

mùa mưa tại Ấn Độ (Verma et al., 2018). R. alatoreticula (Khatua & Acharya, 

2019) và R. senecis (Khatua & Acharya, 2021) được thu hái trong tự nhiên và 

sử dụng như một loại thực phẩm và thuốc chữa bệnh. 

Một số loài Russula spp. là nguồn thực phẩm bù đắp sự thiếu hụt nguồn 

cung cấp protein và khoáng chất phổ biến ở một số nước đang phát triển của 

Châu Phi (Ijioma et al., 2015). Ở Nigeria, R. meleagris là một trong năm loài 

nấm ăn tự nhiên quan trọng. Phụ nữ và trẻ em là những người thu hái nấm chủ 

yếu, chiếm khoảng 78,2% (Ndifon et al., 2023). 

Đến nay, nhiều loài nấm ăn thuộc chi Russula chủ yếu được thu hái ngoài 

tự nhiên, sử dụng làm thực phẩm, buôn bán ở các chợ địa phương ở dạng tươi 

và khô, mang lại sinh kế cho người dân sống gần rừng. Hiện nay mới chỉ có 
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một số nghiên cứu nhân nuôi nấm thuộc chi Russula nhưng chưa đáp ứng được 

nhu cầu rất lớn của thị trường. 

1.1.4. Nghiên cứu nuôi trồng nấm Russula 

Nhiều loài nấm thuộc chi Russula đang được thu hái trong tự nhiên để làm 

thực phẩm và làm thuốc đáp ứng nhu cầu của con người như một số loài thuộc 

chi Russula spp. ở Châu Phi (Ijioma et al., 2015), các loài R. adusta, R. 

cinerella, R. congoana, R. fineula, R. leelavathyi và R. michiganensis ở Ấn Độ 

(Verma et al., 2018) và R. griseocarnosa ở Trung Quốc (Yu et al., 2020). 

Đến nay đã có một số nghiên cứu nuôi trồng nấm ăn thuộc chi Russula 

nhưng chưa có công bố về kết quả nuôi trồng ngoài tự nhiên và mới chỉ mang 

tính thử nghiệm cho một số loài với những kết quả ban đầu, cụ thể như: 

Russula sp. đã được nghiên cứu nuôi cấy hệ sợi thuần khiết. Loại nấm này 

yêu cầu nhiệt độ và độ ẩm cao hơn để hệ sợi phát triển. Khi nuôi cấy sợi nấm 

được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp nhưng nó rất dễ mất khả năng 

sống sót. Các loài nấm thuộc chi Russula yêu cầu dinh dưỡng đặc biệt để phát 

triển (Bin & Tianyan, 1994). Ba loài nấm R. vinosa, R. alutacea và R. lepida 

có thể được thu hoạch thể quả 2 lần mỗi năm (Wen, 2008). 

Thí nghiệm nuôi cấy trong nhà kính được tiến hành để sàng lọc khả năng 

cộng sinh của một số loài nấm Russula có thể ăn được với 3 loài cây chủ đã 

được thực hiện. 5 chủng R. vinosa và một chủng R. lepida đã được cấy vào hai 

loài cây họ Dẻ gồm Castanopsis hystrix, C. fabric và Thông đuôi ngựa (P. 

massoniana). Kết quả chỉ ra rằng nấm Russula cộng sinh tốt trên rễ của cả ba 

loài cây chủ với tỷ lệ nhiễm nấm đạt 46-90%. Hiệu quả nhiễm nấm đối với 

Thông đuôi ngựa tốt nhất, giúp tăng sinh trưởng của cây con rất rõ ràng so với 

đối chứng. Đối với cây họ Dẻ, có sự khác nhau về chiều cao cây con của 6 

chủng nấm thuộc chi Russula trên C. hystrix và C. fabric ở tháng thứ 10 sau 

cấy. Các kết quả thí nghiệm đã cho thấy chủng R. vinosa 0553 cộng sinh mạnh 
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nhất với Thông đuôi ngựa và C. hystrix, và chủng R. vinosa 07242 cộng sinh 

mạnh nhất với C. fabric (Zhou et al., 2011). 

Điều kiện môi trường phù hợp cho sự phát triển của hệ sợi nấm R. vinosa 

đã được nghiên cứu. Nhiệt độ tối ưu cho nấm phát triển là 30,1oC; pH tối ưu là 

5,85; cường độ ánh sáng tối ưu 319,89 lux; nhưng nó cũng có thể sinh trưởng 

được ở điều kiện tối; khả năng chịu mặn ở mức độ trung bình; độ ẩm chất nền 

rắn là 60% (Fuchang et al., 1998a). 

Nghiên cứu môi trường nuôi cấy thuần khiết nấm R. vinosa đã chỉ ra rằng 

nguồn carbon tốt nhất cho sự sinh trưởng là đường sucrose, mannose và 

glucose, nhưng không thể sử dụng CMC. Nguồn nito tốt nhất được sử dụng là 

yeast extract, beef extract và peptone, (NH4)2SO4 để nhân sinh khối hệ sợi. Tỷ 

lệ C/N tốt nhất là 20/1. Những khoáng chất như Photpho, Kali và Magie có 

ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của sợi nấm, sự ảnh hưởng của Photpho là 

đáng kể nhất, nhưng ảnh hưởng của Canxi và Natri là rất yếu. Vitamin nhóm B 

có thể kích thích sinh trưởng của sợi nấm khá rõ (Fuchang et al., 1998b). 

Ảnh hưởng của các thông số nuôi cấy lỏng tới sự tăng trưởng của R. vinosa 

và hàm lượng protein thô, axit amin, hàm lượng polysaccharide tan trong nước 

nóng, các nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Fe, Mn trong sợi nấm và quả thể đã được 

kiểm tra. Kết quả cho thấy điều kiện nuôi cấy tối ưu là pH 6,2 và ủ trong 6 

ngày, nguồn C, N tối ưu lần lượt là đường glucose và dầu đậu nành. Hàm 

lượng các chất tương đương nhau ngoại trừ hàm lượng polysaccharide trong 

sợi nấm chỉ bằng 1/10 trong quả thể (Xiaohua et al., 1998). 

Ảnh hưởng của pH ban đầu và thời gian nuôi cấy tới sự tăng trưởng 

Russula sp. và sản xuất polysaccharide trong nuôi cấy lỏng đã được nghiên 

cứu. Độ pH tối ưu và thời gian nuôi cấy cho tăng trưởng và tích lũy tế bào đã 

được xác định. Những kết quả đã chỉ ra rằng điều kiện, thời gian nuôi cấy ảnh 

hưởng tới tăng trưởng tế bào và sản xuất sinh khối. Sinh khối và hiệu suất sản 
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sinh polysacharides trong nuôi cấy Russula sp. bị ảnh hưởng lớn bởi thời gian 

nuôi cấy, cũng như bởi pH môi trường nuôi cấy. Sinh khối đạt 21,83g/l, 

1,35g/l, 79,87mg/g và 2,54g/l. Giá trị lớn nhất của sinh khối đạt 81,98mg/l ở 

pH ban đầu là 5,8. Qua đó cho thấy pH 5,8 là tối ưu (Zeng, 2006).  

Loài nấm nấm ngoại cộng sinh thuộc chi Gomphus ở Quý Châu, Trung 

Quốc đã được phân lập thành công trên môi trường Melin-Norkrans (MMN) 

trong điều kiện nhiệt độ 23,5°C, pH =6,5. Đồng thời hệ sợi của G. matijun trong 

điều kiện nuôi cấy thuần khiết đã tạo cơ sở cho các thí nghiệm lây nhiễm trong 

đất được kiểm soát, giúp cho việc bảo tồn và nuôi trồng G. matijun trở nên khả 

thi trong tương lai (Geng et al., 2023). 

Qua các nghiên cứu trên cho thấy nấm thuộc chi Russula có thể phân lập, 

nhân sinh khối và nhiễm cộng sinh với rễ của một số loài cây họ Thông và họ 

Dẻ. Đây là tiền đề quan trọng để luận án tham khảo và thiết lập các nghiên cứu 

nhân nuôi nấm thuộc chi Russula ở Quảng Ninh. 

1.1.5. Tổng quan về loài Russula griseocarnosa 

Russula. griseocarnosa là loài nấm ăn phổ biến ở miền Nam Trung Quốc, 

được thu hái trong tự nhiên để làm thực phẩm và làm thuốc với giá trị kinh kế 

cao (Yu et al., 2020), được đánh giá là một loại thực phẩm bổ sung sức khỏe 

cho phụ nữ sau sinh, có giá lên tới 2.000 nhân dân tệ/kg nấm khô ở Quảng 

Đông, Trung Quốc (Liu et al., 2024). 

Hiện nay, việc phân loại và nhận dạng nấm R. griseocarnosa vẫn còn gặp 

khó khăn. Việc phân biệt các loài tương tự với R. griseocarnosa và sự tồn tại 

của các trình tự tương đồng đã dẫn đến sự nhầm lẫn về các loài Russula được 

thu hái ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc (Liu et al., 2024). 

Các đợt điều tra hiện trường cho thấy nấm R. griseocarnosa thường mọc ở 

những khu rừng chưa bị tác động mạnh. Mặc dù độ cao thay đổi đã được xác 

định là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự đa dạng của nấm ngoài rễ, nhưng 
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một số kết quả nghiên cứu cho thấy R. griseocarnosa có thể phân bố rộng với 

độ cao từ 244 đến 2100m ở Quảng Đông, Phúc Kiến và Vân Nam. Ngoài ra, 

sự khác biệt đáng kể về thành phần cơ giới và hàm lượng mùn trong đất ở các 

vị trí phát triển khác nhau có thể dẫn đến sự thay đổi thành phần vi sinh vật 

nhưng R. griseocarnosa vẫn có khả năng phát triển bình thường miễn là có cây 

chủ phù hợp. Các nghiên cứu hiện tại đã chỉ ra rằng cây họ Dẻ (Fagaceae) là 

cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành quả thể của R. 

griseocarnosa. Tuy nhiên, cơ chế cộng sinh giữa R. griseocarnosa và cây chủ 

của nó vẫn chưa rõ ràng. Nhìn chung, người ta cho rằng nấm ngoại cộng sinh 

là đối tác hỗ trợ không thể thiếu đối với nhiều loài cây (Liu et al., 2024).  

Kết quả xác định giai đoạn trưởng thành của R. griseocarnosa cho thấy 

thời điểm thích hợp nhất để thu hái là trước khi mũ nấm mở hoàn toàn, khi đó 

thể quả nấm có hương vị và giá trị dinh dưỡng cao nhất. Các axit amin tự do 

có liên quan mật thiết đến vị ngon và tác dụng có lợi của nấm. Phương pháp 

LC-MS/MS đã xác định đồng thời 20 protein cũng như 22 axit amin trong thể 

quả của loài R. griseocarnosa, ở các giai đoạn phát triển khác nhau có hàm 

lượng khác nhau (Ming et al., 2014). Quả thể của R. griseocarnosa có đầy đủ 

các chất dinh dưỡng thiết yếu. Nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lượng protein và 

chất béo thô của nó vượt trội so với các loại nấm ăn được tương tự như R. 

virescens và Cantharellus cibarius. Phân tích nguyên tố khoáng cho thấy R. 

griseocarnosa rất giàu phốt pho, kali, sắt, natri, canxi, magie…, mang lại lợi 

ích sức khỏe tiềm năng cho những người bị tăng huyết áp (Liu et al., 2024). 

Loài nấm này chứa các hoạt chất có giá trị dinh dưỡng và dược tính cao như 

phenolics, flavonoids, ergosterol và β-carotene với hàm lượng tổng số đạt 

95,82μg/g (Chen et al., 2010).  

R. griseocarnosa là một loại nấm ngoại cộng sinh với rễ của các loài cây 

họ Dẻ và cho đến nay vẫn chưa được nuôi trồng nhân tạo. Để tăng năng suất 

thể quả nấm, việc cải thiện môi trường rừng được tác động thông qua một số 
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biện pháp khác nhau như là tăng và kiểm soát độ ẩm đất, tăng nhiệt độ đất, cắt 

tỉa rễ cây có nấm ngoại cộng sinh vào mùa đông hoặc nhiễm giống nấm R. 

griseocarnosa vào cây chủ trong rừng nhằm làm tăng khả năng hình thành thể 

quả nấm (Liu et al., 2024). 

Như vậy, R. griseocarnosa là một loại nấm ăn có nhiều chất dinh dưỡng và 

hoạt tính sinh học tốt cho sức khỏe, có giá trị kinh tế cao, mọc chủ yếu ở các 

khu rừng tự nhiên có các cây thuộc họ Dẻ. Cho đến nay, vẫn còn thiếu các 

nghiên cứu toàn diện và gặp khó khăn cho việc nuôi trồng loài nấm ăn này. Vì 

vậy, việc có các nghiên cứu liên quan làm cơ sở phát triển loài là rất cần thiết. 

1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

1.2.1. Nghiên cứu về thành phần loài nấm thuộc chi Russula 

Giới nấm rất đa dạng với khoảng 600.000 loài nấm trong đó 45.000 loài 

nấm đã được nghiên cứu, mô tả, và khoảng 10% là nấm ăn được và nấm dược 

liệu (Trịnh Tam Kiệt, 1981). Một số loài đã được trình bày trong phụ lục 2. 

Nhiều loài nấm thuộc chi Russula đã được ghi nhận tại Việt Nam như R. 

albonigra, R. densifolia, R. pectinatoides, R. turci, R. padulosa và R. zvarae 

(Trịnh Tam Kiệt et al., 2000), R. emetica (Nguyễn Tiến Dũng et al., 2014), R. 

albidula, R. emetica, R. rosea, R. variata, R. virescens, R. pectinatoides, R. 

aurea, Russula sp. (Nguyễn Phương Đại Nguyên, 2017), R. cystidiosa, R. 

paludosa, R. rosea, R. sanguinaria và R. xerampelina (Trần Thị Phú, 2018; 

Trần Thị Phú & Trịnh Tam Kiệt, 2019). 

Nghiên cứu thành phần loài thuộc chi Russula trong các khu rừng tại thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 13 loài gồm R. albonigra, R. 

atropurpurea, R. brevipes, R. paludosa, R. pectinatoides, R. romellii, R. 

rosacea, R. sororia, R. subfoetens, R. variata, R. virescens, R. flavida, R. 

alutacea. Trong đó, có 3 loài ăn được là R. paludosa, R. variata và R. 

virescens (Lê Thanh Huyền, 2012; Lê Viết Ngọc et al., 2021). Nghiên cứu tại 
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Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã ghi nhận 3 loài R. bella, R. rosacea và R. 

sanguinea (Nguyễn Phương Thảo et al., 2015). 

Trong chi Russula có nhiều loài được xác định là nấm ăn có giá trị dinh 

dưỡng và được đưa vào danh sách các loài nấm ăn đã, đang hoặc có khả năng 

đưa vào nuôi trồng trong tương lai gần như R. delica, R. cyanoxantha và R. 

virescens (Trịnh Tam Kiệt, 2011). Một số công trình nghiên cứu các tác giả Lê 

Bá Dũng (2003), Trịnh Tam Kiệt (2011, 2012) đã ghi nhận một số loài có độc 

mọc phổ biến ở Việt Nam như R. emetica và R. foetens. 

Một nghiên cứu khác tại Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã ghi 

nhận 4 loài nấm độc thuộc chi Russula bao gồm: R. emetica, R. foetens, R. 

queletii, R. subnigricans. Chúng được ghi nhận phổ biến dưới tán rừng khộp 

(Trần Thị Kim Thi et al., 2022). Kết quả điều tra thành phần loài nấm lớn tại 

tiểu khu 501, 502 thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn đã ghi nhận được 11 loài 

nấm lớn. Trong đó, có 8 loài thuộc chi Russula và định danh được 4 loài gồm 

R. albida, R. brunneola, R. foetens và R. sanguinaria (H Jiêm Ayŭn, 2022). 

Đã có một số nghiên cứu về nấm độc, trong đó nấm xốp gây nôn (R. 

emetica) đã được cảnh báo rất nhiều nhưng kết quả thử nghiệm trên chuột nhắt 

trắng cho thấy loài nấm này có độ độc thấp với liều chết trung bình (LD50) của 

nấm khô và nấm tươi tương ứng là 4,912 và 42,126g/kg thể trọng (Hoàng Anh 

Tuấn & Hoàng Đắc Thăng, 2021). 

Các loài nấm thuộc chi Russula ở Việt Nam rất đa dạng nhưng chưa được 

nghiên cứu một cách đầy đủ, ở mỗi điều kiện sinh thái riêng biệt vẫn có sự 

phân bố đặc hữu của những loài khác nhau. Các nghiên cứu định danh phần 

lớn là định danh bằng phương pháp hình thái. Do đó, cần có nghiên cứu về xác 

định thành phần loài thông qua phương pháp hình thái kết hợp với định danh 

bằng sinh học phân tử để xác định chính xác loài, từ đó làm cơ sở khoa học 

cho các nghiên cứu nhân nuôi và phát triển nguồn gen quý có giá trị. Trong tự 
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nhiên, có nhiều loài nấm có đặc điểm hình thái rất giống nhau, nhiều loài nấm 

độc khó phân biệt được với nấm ăn bằng hình thái.  

1.2.2. Nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái của nấm Russula 

Các loài nấm ăn sống cộng sinh hoặc ký sinh, trong đó nấm thuộc chi 

Russula là loài nấm cộng sinh. Chúng là một mắt xích quan trọng trong lưới 

thức ăn của hệ sinh thái (Trịnh Tam Kiệt, 1981). Nấm thuộc chi Russula 

thường phân bố ở dưới tán rừng cây Chẹo và các loài cây họ Dẻ ở Việt Nam. 

Chúng là loại nấm cộng sinh trên rễ cây (Trịnh Tam Kiệt, 1981; Trung tâm 

Công nghệ sinh học thực vật, 2003). Các loài nấm thuộc chi Russula ghi nhận 

ở Việt Nam thường phát triển mạnh ở điều kiện nóng ẩm (Trung tâm Công 

nghệ sinh học thực vật, 2003). Đa số các loài nấm thuộc chi Russula đều phân 

bố ở những nơi đất ẩm, dưới tán rừng với thảm cỏ thưa, độ tàn che 0,6-07 

(Nguyễn Phương Đại Nguyên, 2017). Nấm thuộc ăn thuộc chi Russula (nấm 

chẹo) được ghi nhận mọc dưới tán cây Chẹo trong rừng tự nhiên tại Hoành Bồ 

và Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (Anh Vũ, 2020; Công Thành, 2018). 

Nấm chẹo (Russula sp.) đã được ghi nhận ở các rừng tự nhiên, tập trung 

nhiều ở các xã Hà Lâu, Phong Dụ, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, nấm thường 

mọc vào cuối mùa Xuân, đầu mùa Hè và mùa Thu, đặc biệt là sau các đợt mưa 

ẩm (Anh Vũ, 2020). Nấm thuộc chi Russula cũng được ghi nhận mọc tự nhiên 

và tập trung ở một số rừng dẻ tại Lục Nam, Bắc Giang (Sỹ Quyết, 2017). 

Chi nấm Russula cũng được ghi nhận xuất hiện ở hệ sinh thái rừng khộp 

tại Vườn quốc gia Yok Đôn với đặc trưng là cây lá rộng rụng lá vào mùa khô, 

khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Nấm Russula thường mọc đơn độc hoặc thành cụm 

dưới tán rừng với độ cao 165-166m, độ ẩm 73- 75%, nhiệt độ 28-30oC (Trần 

Thị Kim Thi et al., 2022) .   

Ngoài ra, với 100% cây thông là cây chủ, trong môi trường đặc trưng tại 

Đà Lạt, đặc trưng của khí hậu á nhiệt đới núi cao với nhiệt độ trung bình hàng 
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năm khoảng 18,3oC, lượng mưa trung bình 1.800mm và chia làm 2 mùa rõ rệt 

cũng phát hiện 13 loài nấm thuộc chi Russula phân bố và sinh trưởng rất tốt 

(Lê Viết Ngọc et al., 2021). 

Các loài nấm thuộc chi Russula có đặc điểm là quả thể thường mọc đơn 

độc hoặc theo cụm một số quả thể gần nhau trên đất dưới tán rừng, quả thể dễ 

nứt vỡ với với mũ và cuống nấm có nhiều màu sắc khác nhau. Ví dụ loài R. 

virescens mũ nấm có màu xanh lục nhạt với màu hơi nâu vàng ở giữa (Nguyễn 

Phương Đại Nguyên, 2017). Một ví dụ khác như R. vinosa mũ nấm lõm và có 

màu rượu vang đến nâu đỏ, thường chuyển sang màu trắng nhạt hoặc nâu rám 

nắng ở giữa theo tuổi (Trịnh Tam Kiệt, 2012). Loài R. paludosa mũ nấm lớn 

màu đỏ sẫm, sau khi phát triển thì chuyển sang màu da cam đến vàng (Trần 

Thị Phú & Trịnh Tam Kiệt, 2019). 

Nhìn chung, nấm thuộc chi Russula có đặc điểm hình thái rất đa dạng với 

nhiều màu sắc khác nhau, phân bố ở các hệ sinh thái rừng tự nhiên, dưới tán 

cây Chẹo hoặc các loài cây họ Dẻ. Do đó, rất cần có những nghiên cứu điều 

tra, thu mẫu ở nhiều trạng thái rừng khác nhau để có cơ sở khoa học đầy đủ 

phục vụ công tác nuôi trồng hiệu quả. 

1.2.3. Nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng và sử dụng của nấm Russula 

Các nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng 

Hiện nay, các nghiên cứu thành phần dinh dưỡng trong một số loài nấm ăn 

và nấm dược liệu đã được thực hiện ở Việt Nam, trong đó xác định 23 acid 

béo, 48 phospholipid, 45 glycolipid trong nấm Lobophora sp. (Pham et al., 

2020). Kết quả phân tích thành phần hóa học trong nấm Ischnoderma 

reslnosum cho thấy chúng có hợp chất phenolic với hàm lượng rất cao, đạt 4,1-

4,8mg/g (Nguyễn Hoa Du et al., 2013). Trong tổng số 65 loài nấm lớn đã được 

nghiên cứu tại Việt Nam (6 loài thuộc chi Russula) nhưng các tác giả mới phân 

tích thành phần hóa học cho 25 loài và chưa tiến hành với 6 loài nấm thuộc chi 
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Russula (Trịnh Tam Kiệt et al., 2000).  

Nấm ăn thuộc chi Russula được dùng để nấu canh hay xào với thịt trâu, 

thịt bò đều rất ngon (Công Thành, 2018; Trung tâm Công nghệ sinh học thực 

vật, 2003). Theo người dân địa phương, nấm ăn thuộc chi Russula còn có tác 

dụng tăng khả năng thụ thai của phụ nữ và chữa vô sinh. Tuy nhiên, chưa có 

một nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này (Công Thành, 2018). 

Nhiều loài nấm thuộc chi Russula đang được sử dụng làm thực phẩm hoặc 

dược liệu ở Việt Nam như loài R. vinosa (Trịnh Tam Kiệt, 1981), R. albidula, 

R. rosea, R. variata, R. virescens (Nguyễn Phương Đại Nguyên, 2017), R. 

paludosa (Trần Thị Phú, 2018), R. cystidiosa (Trần Thị Phú, 2018; Trần Thị 

Phú & Trịnh Tam Kiệt, 2019). Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào về thành 

phần dinh dưỡng của nấm ăn thuộc chi Russula ở Quảng Ninh. 

Ngoài ra, có một số loài nấm thuộc chi Russula có thể gây ngộ độc ở các 

mức độ khác nhau như loài R. emetica thường gây ra triệu chứng buồn nôn 

(Nguyễn Tiến Dũng et al., 2014), R. emetica, R. pectinatoides đã được xác 

định là các loài nấm gây độc (Nguyễn Phương Đại Nguyên, 2017). Do đó, rất 

cần phân nhằm biệt nấm ăn và nấm độc cũng như nghiên cứu giá trị dinh 

dưỡng của các loài nấm ăn thuộc chi Russula trước khi nhân nuôi đại trà. 

Hiện trạng thu hái và giá trị sử dụng 

Các loài nấm ăn thuộc chi Russula đang được thu hái làm thực phẩm ở 

Việt Nam có màu hồng. Loại nấm này có giá trị dinh dưỡng rất cao, được 

người dân sử dụng như một loại đặc sản, giá thu mua nấm tươi 200.000-

250.000 đồng/kg (Công Thành, 2018) và nấm khô khoảng 1.500.000-

1.800.000 đồng/kg (Anh Vũ, 2020). Những năm gần đây do thương lái Trung 

Quốc thu mua với giá cao, nên hầu như người dân không ăn mà chỉ thu hái, xử 

lý để bán (Công Thành, 2018). 
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Nấm ăn thuộc chi Russula đã được ghi nhận như một loại thực phẩm từ rất 

lâu ở Việt Nam (Phan Huy Dục, 1994), chúng được thu hái vào hai vụ chính từ 

tháng 3-5 âm lịch và tháng 8-10 âm lịch hàng năm ở Quảng Ninh (Anh Vũ, 

2020; Công Thành, 2018). Nấm chẹo đang được giao dịch với giá trị kinh tế 

cao, người dân đang tập trung thu hái để xuất khẩu mà chưa có điều kiện sử 

dụng như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hàng ngày. 

Với chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm - One commune, one 

product” (OCOP) của tỉnh Quảng Ninh, hiện nay nấm ăn thuộc chi Russula 

đang được định hướng để trở thành một trong những sản phẩm OCOP. Nấm 

thuộc chi Russula đang được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng 

cũng như nhu cầu xuất khẩu rất lớn, nguồn cung nấm thuộc chi Russula luôn 

khan hiếm và giá bán ổn định ở mức cao. 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các địa phương đang bắt đầu đẩy 

mạnh hơn nữa việc thương mại hóa thị trường nấm ăn hoang dã. Tuy nhiên, 

tiến độ này bị hạn chế do hiểu biết hạn chế về các nhóm dân tộc tham gia thu 

hái và buôn bán cũng như tầm quan trọng của nấm ăn hoang dã trong nền kinh 

tế nông thôn. Do đó, nghiên cứu về R. griseocarnosa này được thực hiện để 

xác định mức độ các hộ gia đình ở nông thôn tham gia vào việc thu hái R. 

griseocarnosa; xác định chuỗi giá trị và thị trường hiện tại cho R. 

griseocarnosa; xác định các chính sách liên quan của chính phủ. Dữ liệu thu 

được về R. griseocarnosa trong nghiên cứu này có thể hỗ trợ xây dựng chính 

sách phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam. 

1.2.4. Nghiên cứu nuôi trồng nấm Russula 

Có khoảng 4.500 loài nấm làm thực phẩm và dược liệu. Tuy nhiên, chỉ có 

khoảng 100 loài nấm ăn và nấm dược liệu đã được nuôi trồng nhân tạo (Trịnh 

Tam Kiệt, 1981; Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật, 2003). 
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Các khu vực có nấm thuộc chi Russula mọc tự nhiên đang được cộng đồng 

dân cư và chính quyền địa phương khoanh nuôi, bảo vệ để thu hái nấm, điển 

hình như ở Tiên Yên, Quảng Ninh (Anh Vũ, 2020). Nấm ăn thuộc chi Russula 

đang rất được ưa chuộng để làm thực phẩm cho người dân bản địa cũng như 

xuất khẩu. Việc thu hái trong tự nhiên chưa đủ đáp ứng nhu cầu và rất cần có 

các kỹ thuật nhân nuôi nhằm tăng năng suất và đáp ứng nhu cầu ngày càng 

tăng về các sản phẩm nấm ăn thuộc chi Russula. 

Nghiên cứu phân lập nấm cộng sinh trên trên cây thông và bạch đàn trên 

các môi trường nuôi cấy MMN, PACH và FDA. Kết quả đã tuyển chọn được 

chủng, trong đó xác định được trong các loại nấm cộng sinh và có 2 loài thuộc 

chi Russula là R. emetica và R. rosea (Phạm Quang Thu, 2015). 

Các loài nấm thuộc chi Russula được đánh giá là khó nuôi trồng nhân tạo 

(Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật, 2003). Đến nay, nghiên cứu phân lập 

và nuôi cấy hệ sợi nấm R. vinosa đã được Trường Đại học Thủ Dầu Một triển 

khai và có kết quả khả quan ban đầu. Chưa có nghiên cứu nuôi trồng và phát 

triển loài nấm chẹo tại Quảng Ninh nói riêng và ở Việt Nam nói chung. 

1.3. Nhận xét chung  

Từ tổng quan các nghiên cứu cả ở trong và ngoài nước cho thấy các loài 

nấm thuộc chi Russula rất phong phú, nhiều loài được xác định có mối quan hệ 

cộng sinh với rễ của các loài thực vật, điển hình như cây Chẹo, các loài cây họ 

Dẻ, các loài thông, Keo lá tràm... Nhiều loài nấm được sử dụng làm thực phẩm 

và dược liệu với giá trị kinh tế cao. Trong số các loài nấm thuộc chi Russula, 

một số loài đã được xác định là nấm ăn, một số có độc tính, nhiều loài chưa 

xác định và một số ít loài đã được phân tích thành phần dinh dưỡng. Ngoài ra, 

một số loài nấm thuộc chi Russula có độc nhưng có hình thái gần giống với 

nấm ăn được. Đến nay, chưa có nghiên cứu xác định tên khoa học và giá trị 

dinh dưỡng của nấm chẹo (Russula sp.) tại Quảng Ninh và các tỉnh lân cận. 
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Nhu cầu sử dụng nấm ăn thuộc chi Russula làm thực phẩm ngày càng tăng, 

các nguồn cung nấm chủ yếu đang được thu hái ngoài tự nhiên không đủ để áp 

ứng nhu cầu. Những kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái của 

một số loài nấm thuộc chi Russula và một số kết quả nghiên cứu ban đầu về 

nuôi trồng là cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn quan trọng cho luận án 

tham khảo. Đồng thời, việc nghiên cứu cơ sở khoa học để phát triển loài nấm 

chẹo (Russula sp.) tại tỉnh Quảng Ninh là rất cần thiết, góp phần phát triển 

hiệu quả và bền vững các loài nấm ăn thuộc chi Russula. 

1.4. Đặc điểm khí hậu, đất đai khu vực nghiên cứu 

1.4.1. Vị trí địa lý của các địa điểm nghiên cứu 

Vị trí địa lý của khu vực nghiên cứu: Tỉnh Quảng Ninh thuộc vùng Đông 

Bắc Việt Nam, khu vực ở gần hoặc có đường biên giới giáp Trung Quốc.  

1.4.2. Điều kiện tự nhiên của các địa điểm nghiên cứu 

Địa hình khu vực nghiên cứu đa dạng và phức tạp, chủ yếu là đồi núi. 

Quảng Ninh có hơn 80% đất đai là vùng đồi núi phức tạp chia tỉnh thành miền 

đông và miền tây. 

Do ảnh hưởng của vị trí địa lí và địa hình, đặc điểm khí hậu của khu vực 

nghiên cứu có mang nét đặc trưng của vùng Đông Bắc là khí hậu nhiệt đới gió 

mùa. Một năm có 4 mùa rõ rệt: mùa đông có khí hậu khô, lạnh; mùa hè có khí 

hậu nóng, ẩm; mùa xuân và mùa thu khí hậu ôn hòa. Mùa hạ nóng ẩm, mưa 

nhiều: nhiệt độ trung bình 28,6oC. Mưa nhiều (từ tháng 4 đến tháng 10) chiếm 

85% lượng mưa cả năm, lượng mưa trung bình năm từ 1.500-2.700mm/năm, 

nhưng phân bố rất khác nhau như Ba Chẽ có lượng mưa trung Bình chỉ 

1.400mm, Tiên Yên có lượng mưa trung bình năm lên tới 2.400mm. Độ ẩm 

không khí cao, độ ẩm không khí trung bình trên 80%, một số tháng trên 85%.  

Nhìn chung khu vực nghiên cứu có khí hậu tương đối thuận lợi đối với 

phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp. Khí hậu nhiệt đới gió mùa của khu vực 
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nghiên cứu đã góp phần làm tăng tính đa dạng sinh học ở trong các hệ sinh thái 

rừng nơi đây. Trong đó, nguồn gen nấm chẹo là một trong các loài lâm sản 

ngoài gỗ đặc trưng có phân bố nhiều và được người dân địa phương thu hái, sử 

dụng trong nhiều thập niên qua. Như vậy, các yếu tố khí hậu chính như: lượng 

mưa, độ ẩm không khí, nhiệt độ và tổng số giờ nắng có ảnh hưởng lớn đến 

sinh trưởng của các sinh vật trong các hệ sinh thái, đặc biệt là ảnh hưởng đến 

năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Diện tích rừng và đất rừng của khu vực nghiên cứu đều ở mức cao chiếm 

từ 44-66%. Rừng tự nhiên với nhiều loài cây gỗ quý như: Lim, Nghiến, Sến, 

Táu, Dẻ, Trám, Pơ mu, Thông... 

Dân sinh kinh tế: các khu vực nghiên cứu là nơi sinh sống của nhiều đồng 

bào dân tộc thiểu số (Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ, Sán Dìu, Hoa, Thái...) và có 

mật độ dân số thấp so với trung bình của cả nước là 321 người/km2, trong đó 

thấp nhất là huyện Ba chẽ là 36 người/km2, Bình Liêu là 67 người/km2, Tiên 

Yên là 78 người/km2. Đặc điểm của điều kiện tự nhiên luôn có ảnh hưởng 

quan trọng đến hệ sinh kế của các tộc người cư trú của vùng. Hoạt động kinh 

tế chính của khu vực vùng Đông Bắc bao gồm nương rẫy, chăn nuôi và khai 

thác nguồn lực tự nhiên. Các nguồn lực từ tự nhiên có vai trò quan trọng trong 

sinh kế của người dân. Trong những năm gần đây, người dân đã chuyển từ 

khai thác thụ động sang khai thác chủ động thông qua việc trồng rừng với 

nhiều loại cây trồng có giá trị, điều này ngoài việc giúp tăng diện tích che phủ 

rừng và còn góp phần cải thiện sinh kế, tăng thu nhập. Như vậy, thay vì chỉ 

khai thác rừng, người dân nơi đây đã chuyển sang phát triển kinh tế rừng.  

Một trong số các định hướng phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 của tỉnh Quảng Ninh là xây dựng các vùng phát triển rừng bền 

vững, đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm chế biến, xuất khẩu lâm sản của 

miền Bắc. Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công 

nghệ cao theo hướng tăng cường liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng, 
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hiệu quả kinh tế của các sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, 

giàu bản sắc văn hóa (Chính phủ, 2023). 
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CHƯƠNG 2 

NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Nội dung nghiên cứu  

2.1.1. Xác định loài nấm ăn phổ biến thuộc chi Russula phân bố tại Quảng 

Ninh và vùng lân cận 

- Điều tra tình hình phân bố và thu mẫu nấm ăn thuộc chi Russula tại tỉnh 

Quảng Ninh và vùng lân cận. 

- Xử lý mẫu, phân lập và thuần khiết hệ sợi nấm. 

- Nghiên cứu xác định loài. 

2.1.2. Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng và thị trường của nấm chẹo (R. 

griseocarnosa) tại Quảng Ninh và vùng lân cận 

- Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của nấm chẹo (R. griseocarnosa) tại 

Quảng Ninh và vùng lân cận. 

- Điều tra thị trường nấm chẹo (R. griseocarnosa) tại Quảng Ninh và vùng 

lân cận. 

2.1.3. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của nấm chẹo (R. griseocarnosa) tại 

tỉnh Quảng Ninh 

- Nghiên cứu xác định loài cây chủ của nấm chẹo (R. griseocarnosa). 

- Nghiên cứu về các yếu tố sinh thái của nấm chẹo (R. griseocarnosa). 

2.1.4. Nghiên cứu kỹ thuật nuôi trồng nấm chẹo (R. griseocarnosa) trong 

điều kiện tự nhiên tại tỉnh Quảng Ninh 

- Nghiên cứu tạo giống nấm chẹo (R. griseocarnosa). 

- Nghiên cứu nhiễm giống nấm chẹo (R. griseocarnosa) vào cây chủ. 



34 

 

 

 

- Xây dựng mô hình nuôi trồng thể quả nấm chẹo (R. griseocarnosa) trong 

điều kiện tự nhiên. 

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

- Thể quả, hệ sợi nấm cộng sinh trên rễ cây và hệ sợi thuần khiết của nấm 

chẹo (Russula griseocarnosa). 

- Các loài cây chủ của nấm chẹo (R. griseocarnosa), cây giống ở vườn 

ươm và cây mọc tự nhiên trên rừng. 

- Các loại vật tư, hóa chất phục vụ việc thu mẫu, thí nghiệm phân lập, nhân 

sinh khối hệ sợi và tạo giống nấm chẹo (R. griseocarnosa). 

- Dụng cụ thí nghiệm: Túi giấy, túi nilon, lọ nhựa (2ml, 5ml…), hộp nhựa, 

bình tam giác, đĩa petri, ống eppendort, dao, kéo, panh, bút, sổ ghi chép... 

- Thiết bị thí nghiệm: Kính hiển vi, kính lúp cầm tay, kính lúp soi nổi, cân 

điện tử, nồi hấp, tủ cấy, máy sấy, máy ảnh, máy đo pH, máy đo cường độ ánh 

sáng, máy đo độ ẩm... 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Cách tiếp cận  

Đề tài luận án tiến hành điều tra các loài nấm thuộc chi Russula tại khu 

vực nghiên cứu sau đó xác định loài phổ biến và có giá trị nhất để tiến hành 

các nghiên cứu tiếp theo của luận án.  

Luận án sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu, từ thu thập, kế thừa và 

tổng hợp có chọn lọc các tài liệu liên quan về nấm lớn thuộc chi Russula như 

định danh loài, đặc điểm sinh học, sinh thái loài, thành phần dinh dưỡng, 

phương pháp nuôi trồng, điều kiện khu vực nghiên cứu…; kết hợp phỏng vấn 

cán bộ kỹ thuật và người dân tham gia thu hái và buôn bán nấm. Qua đó, luận 

án tiến hành các nội dung nghiên cứu như điều tra tại hiện trường để thu mẫu, 

mô tả hình thái; tiến hành giám định loài; nghiên cứu các đặc điểm sinh học, 
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sinh thái của loài nấm ăn thuộc chi Russula; nghiên cứu phân lập, nhân sinh 

khối và tạo giống nấm; nghiên cứu nhiễm nấm vào cây chủ và thử nghiệm 

nhân nuôi nấm chẹo trong điều kiện tự nhiên. 

2.3.2. Phương pháp kế thừa  

Kế thừa có chọn lọc các tài liệu, kết quả nghiên cứu đã được công bố có 

liên quan về chi nấm Russula và về loài R. griseocarnosa ở trong và ngoài 

nước nhằm hệ thống hóa các thông tin, dữ liệu liên quan đến luận án. 

Kế thừa các hiện trường nghiên cứu đã có hoặc các kết quả ở dạng trung 

gian của đề tài "Bảo tồn nguồn gen nấm chẹo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" 

do PGS.TS. Nguyễn Minh Chí - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì 

để triển khai các nội dung nghiên cứu của luận án. 

2.3.3. Xác định loài nấm ăn phổ biến thuộc chi Russula phân bố tại Quảng 

Ninh và vùng lân cận 

2.3.3.1. Phương pháp điều tra phân bố và thu mẫu 

Địa điểm điều tra và thu mẫu: Tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Cao Bằng.  

Tại Quảng Ninh: điều tra tại 4 huyện/TP: Tiên Yên, Hạ Long, Ba Chẽ và 

Bình Liêu.  

Tại Bắc Giang: điều tra tại huyện Lục Nam. 

Tại Cao Bằng: điều tra tại huyện Trùng Khánh. 

a. Điều tra phỏng vấn: 

Tiến hành phỏng vấn, thu thập thông tin từ các cơ quan quản lý và người 

dân. Thu thập các thông tin về phân bố, thu hái, sử dụng và buôn bán... nấm ăn 

thuộc chi Russula ở khu vực nghiên cứu theo phiếu điều tra (phụ lục 6). Điều 

tra theo phương pháp PRA, điều tra có sự tham gia với 159 lượt chủ thể tham 

gia phỏng vấn gồm cán bộ quản lý rừng, cán bộ cơ sở và người dân đi thu hái. 
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Thành phần cụ thể trong bảng 2.1. 

Bảng 2.1: Thành phần và số lượng người tham gia khảo sát  

Đối tượng được phỏng 

vấn 

Người tham gia khảo sát 

Người 

dân 

Chợ địa 

phương 

Nhà 

hàng 

Người quản 

lý 

Người thu hái nấm 70 18   

Người buôn bán nấm  30 21  

Cán bộ quản lý     20 

b. Điều tra sơ bộ theo tuyến:  

Dựa vào bản đồ địa hình khu vực, tài liệu và dữ liệu phỏng vấn về sự phân bố 

của nấm ăn thuộc chi Russula tại Quảng Ninh, Bắc Giang và Cao Bằng để chọn 

tuyến điều tra. Tại tỉnh Quảng Ninh điều tra tại 4 huyện/TP: Tiên Yên, Hạ Long, 

Ba Chẽ và Bình Liêu, tại tỉnh Bắc Giang và Cao Bằng điều tra 1 huyện/tỉnh, bao 

gồm Lục Nam, Bắc Giang và Trùng Khánh, Cao Bằng. Tại mỗi huyện lập 3 

tuyến điều tra 5km đi qua các rừng tự nhiên có các loài cây họ Dẻ và cây Chẹo 

phân bố. Trên các tuyến, cứ 100m, rẽ sang 2 bên khoảng 10m để điều tra. 

Trên tuyến điều tra tiến hành điều tra, khảo sát xác định điểm phân bố nấm ăn 

thuộc chi Russula tập trung. Tại các điểm phân bố nấm tập trung tiến hành định vị 

để lập các ô tiêu chuẩn (OTC) và thu mẫu phục vụ cho các nội dung nghiên cứu 

tiếp theo. Dụng cụ gồm: Máy định vị GPS, kính lúp cầm tay, dao, giấy báo, thùng 

đựng và bảo quản mẫu nấm... 

c. Điều tra chi tiết trên ô tiêu chuẩn: 

Trên các tuyến điều tra sơ bộ tại 4 huyện/TP của Quảng Ninh, tại những nơi 

đã được xác định có nấm ăn thuộc chi Russula phân bố, tiến hành lập các OTC để 

điều tra chi tiết với diện tích 1.000m2 (25 × 40m). Ranh giới OTC được xác định 

bằng cọc mốc sơn đỏ.  
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Trong các OTC tiến hành điều tra thu mẫu (1) Loài nấm, (2) Loài cây chủ, (3) 

mật độ nấm; (4) ghi chép các thông tin về lập địa, địa hình, loài cây chủ... Tiến 

hành thu các mẫu nấm ăn thuộc chi Russula, mỗi ô 1-2 mẫu. 

Cách thu mẫu và bảo quản: Các mẫu nấm được thu riêng rẽ, bọc trong giấy 

thấm. Mẫu được ghi rõ các thông tin như: thời gian thu mẫu, cây chủ, người thu, 

địa điểm thu mẫu (kí hiệu mẫu được đánh theo tên địa danh và kem theo số thứ tự 

từ 1 đến hết). Các mẫu được bảo quản lạnh và vận chuyển về trong ngày. 

Xử lý mẫu: Các mẫu tiêu bản được sấy khô (nhiệt độ 52-53oC, trong 

khoảng 24h). Các mẫu nấm còn lại tiếp tục bảo quản lạnh ở 4-5oC.  

Số lượng OTC: 3 OTC/tuyến × 12 tuyến = 36 OTC. 

Thời gian thực hiện: tháng 3-6/2022, điều tra định kỳ 3 lần/tháng. 

2.3.3.2. Phương pháp xác định loài 

a. Mô tả các đặc điểm hình thái 

Khi thu thập mẫu nấm thuộc chi Russula ngoài tự nhiên, tiến hành mô tả 

và ghi chép đầy đủ các thông tin như hình dạng, kích thước, màu sắc mùi vị, 

các phản ứng với dung dịch KOH (3%) để kiểm tra sự thay đổi màu sắc ngay 

tại nơi thu mẫu. Đặc biệt, ghi nhận đầy đủ các đặc điểm dễ mất khi bảo quản 

tiêu bản ở dạng khô. Quan sát bằng mắt thường và kính lúp cầm tay độ phóng 

đại 20 lần, lần lượt quan sát và mô tả những đặc điểm về hình thái, màu sắc 

của nấm. Các thông tin cụ thể gồm: 

Cách thức mọc: mọc đơn hay mọc thành cụm. 

Quả thể: kích thước, hình dạng, màu sắc, cấu trúc bề mặt. 

Bào tầng: toàn bộ hay chỉ một phần, quanh thân nấm hay chỉ ở một phía. 

Thân nấm: các cấu trúc gai, lông, hình dạng, kích thước, màu sắc. 

Thịt nấm: kích thước dày, mỏng, màu sắc, mùi vị, độ cứng, dai, giòn, phản 

ứng đổi màu khi tiếp xúc với không khí. 



38 

 

 

 

b. Mô tả các đặc điểm hiển vi 

Phân tích các đặc điểm hiển vi của mẫu, dùng mẫu tươi. Cắt quả thể gồm 

mô nhũ nấm và bào tầng (phiến nấm hay ống nấm). Từ phần quả thể này, phân 

tích mối quan hệ giữa mô bất thụ của mũ nấm và mô bất thụ của bào tầng 

ngoài ra còn phân tích được màu sắc, mùi vị và độ dày thịt nấm. Cũng từ phần 

quả thể này, dùng kim nhọn tách một phần nhỏ đặt trên lam kính để phân tích 

cấu trúc của hệ sợi. Dùng dao cắt vuông góc với phiến nấm hay ống nấm để 

quan sát và phân tích các hình thái và cấu trúc của các yếu tố trên bào tầng như 

đảm, đảm bào tử, gai nhọn trên kính hiển vi với độ phóng đại 400 lần. 

Phân tích cấu trúc hiển vi như sau: Hệ sợi mũ nấm phân nhánh hay không 

phân nhánh, có vách ngăn ngang hay không. Kích thước sợi, cấu trúc sợi, độ 

dày thành sợi, mức độ bắt màu. Mô tả đảm, bào tử đảm: hình dạng, kích thước. 

Các mẫu nấm sau khi được mô tả và định danh theo các khóa phân loại của 

Trịnh Tam Kiệt (1981, 2012), Wang et al. (2009) và Verma et al. (2018). 

c. Định danh bằng phương pháp sinh học phân tử 

Việc giám định mẫu nấm thuộc chi Russula bằng phương pháp sinh học 

phân tử được thực hiện như sau: 

Tách DNA: Sinh khối của 10 mẫu nấm chẹo được chia nhỏ và đưa vào ống 

eppendorf 1,5ml đã bổ sung 500µl 2×SSC. Lắc đều và ủ ở 99C trong 10 phút. 

Ly tâm ở tốc độ 13.000 vòng/phút, trong 2 phút. Hút bỏ hết phần dịch và rửa tế 

bào một lần bằng nuớc cất tiệt trùng. Bổ sung hạt thủy tinh đường kính 0,3-

0,5mm, 100µl dung dịch phenol + chloroform (tỉ lệ 1:1) và 100µl nước cất tiệt 

trùng. Lắc ở tốc độ 1.400 vòng/phút, trong 10 phút bằng máy Thermocomfort 

(Eppendorf, Đức). Sau khi lắc, tiến hành ly tâm ở tốc độ 13.000 vòng/phút, 

trong 10 phút. Lấy phần có chứa DNA, dịch trong phía trên làm khuôn cho 

phản ứng PCR. DNA sau khi tách chiết được bảo quản ở nhiệt độ -20C. 



39 

 

 

 

Phân đoạn rDNA của các mẫu nấm được khuếch đại gen ITS rDNA và 

LSU rDNA bằng cách sử dụng cặp mồi ITS1 (5'-TCCGTAGGT 

GAACCTGCGG-3') và ITS4 (5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3') (White 

et al., 1990) và cặp mồi LROR (5'-ACCCGCTGAACTTAAGC-3') và LR7 

(5'-TACTACCACCAAGATCT-3') (Vilgalys & Hester, 1990). Quá trình 

khuếch đại được thực hiện trong lọ Eppendorf (Đức) có thể tích 50µl chứa 

20µl Master Mix, 1µl mỗi loại mồi, 1µl mẫu DNA và 27µl nước khử trùng. 

PCR được thực hiện với máy C1000 TouchTM. Các thông số chu trình PCR 

như sau: biến tính ban đầu trong 3 phút ở 94°C, tiếp theo là 30 chu kỳ ở 94°C 

trong 30 giây, 52°C trong 30 giây và 72°C trong 1 phút. Quá trình khuếch đại 

được hoàn thành ở 72°C trong 10 phút. Sản phẩm PCR được bảo quản ở 10°C.  

Các sản phẩm PCR sau khi tiến hành khuyếch đại được giải mã trình tự bởi 

hãng 1st BASE (Seri Kembangan, Malaysia). Các chuỗi DNA sau khi giải 

trình tự được so sánh với cơ sở dữ liệu trên GenBank thông qua giao diện tìm 

kiếm BLAST nucleotide-nucleotide search trên Genbank 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov) đặt tại National Center for Biotechnology 

Information, Bethesda, Mỹ. Các trình tự liên quan được chuyển tải về sau đó 

xử lý bằng phần mềm BioEdit (Hall, 1999). Các loài thuộc chi Russula được 

chọn để so sánh và dựng cây phân loại có các đặc điểm cơ bản (hình dạng, 

màu sắc, kích thước) tương tự như loài Russula ăn được trong nghiên cứu này. 

Các trình tự thuộc hai gen của một số loài Russula đã được sử dụng để xây 

dựng cây phân loại. Cây phả hệ được xây dựng bằng các trình tự ITS và LSU. 

Xây dựng cây phả hệ bằng phương pháp Maximum Likelihood (Kimura, 

1980), bằng phần mềm MEGA 7 (Kumar et al., 2016). Loài Albatrellus ovinus 

được sử dụng như là loài đối chiếu ngoài nhóm cho cây phả hệ. 

d. Mô tả, phân biệt với loài nấm chẹo với nấm xốp đỏ 

Phân biệt sự khác biệt giữa hai loài thông qua hình thái bên ngoài: màu sắc 

mũ nấm, cuống nấm... 
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Đặc điểm giải phẫu: cấu tạo, màu sắc, độ xốp của mũ nấm và cuống nấm. 

So sánh thông qua giải trình tự gen: Việc giải trình tự và so sánh trình tự 

gen ITS của các mẫu nấm chẹo (R. griseocarnosa) và nấm xốp đỏ (Russula 

sp.) được thực hiện tương tự như phương pháp giám định loài nấm chẹo. 

2.3.3.3. Phân tích độc tính của nấm xốp đỏ thông qua chỉ số LD50 

- Phương pháp chiết nấm khô: Lấy 100g nấm khô, nghiền nhỏ, cho vào 

bình. Tẩm bột nấm khô với dung dịch NH4OH 10%, để trong 2 giờ, sau đó 

ngâm hỗn hợp trên với chloroform trong 2 giờ. Tiến hành chiết 3 lần bằng 

chloroform để lấy alcaloid. Cặn chứa alcaloid dùng để nghiên cứu độc tính. 

- Phương pháp chiết nấm tươi: Lấy 300g ngâm trong cồn 70%. Sục khí 

bình ngâm nấm để đuổi hết cồn, sau đó lấy nấm và cặn còn lại trong bình cho 

vào cối sứ để nghiền nhuyễn cùng với nước. Đổ mẫu đã nghiền với nước vào 

bình chịu nhiệt và đun sôi. Để nguội, lọc lấy dung dịch và bảo quản lạnh để 

nghiên cứu độc tính. 

- Phương pháp gây ngộ độc cấp qua đường tiêu hóa: Dùng xi lanh sạch 

bơm dịch chiết nấm vào dạ dày chuột nhắt trắng. 

- Liều chết trung bình (LD50) qua đường tiêu hoá của chuột nhắt trắng 

được xác định theo phương pháp Karber: Chia chuột nhắt trắng thành 6 nhóm 

một cách ngẫu nhiên, 20 con/nhóm, trong đó 5 nhóm dùng để thí nghiệm và 1 

nhóm đối chứng. Gây ngộ độc chuột nhắt trắng bằng dịch chiết nấm độc. 

Nhóm đối chứng cho uống nước cất. Theo dõi số lượng chuột chết ở mỗi 

nhóm. Thời gian theo dõi 10 ngày sau gây độc. 

2.3.4. Phương pháp nghiên cứu thành phần dinh dưỡng và thị trường của 

nấm chẹo (R. griseocarnosa) tại Quảng Ninh và vùng lân cận 

2.3.4.1. Phương pháp nghiên cứu thành phần dinh dưỡng 

Các mẫu nấm R. griseocarnosa tươi được thu hái vào tháng 5 năm 2022 tại 
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tỉnh Quảng Ninh (8 mẫu) và tỉnh Bắc Giang, Cao Bằng, mỗi tỉnh 1 mẫu (Bảng 

2.2)  nơi người dân địa phương ghi nhận thường có nấm xuất hiện.  

Tại mỗi địa điểm, thu thập 4 mẫu (mỗi mẫu khoảng 150g nấm tươi). Quả 

thể nấm thu thập ở giai đoạn tán nấm hình trứng đến gần trưởng thành, có 

đường kính tán 8-9cm, gốc và cuống nấm được bọc trong giấy ăn, cho vào 

giấy thấm bọc lại và bảo quản trong thùng có chứa đá lạnh, đảm bảo nhiệt độ 

6-8oC trước khi vận chuyển về phòng thí nghiệm. 

Địa điểm phân tích: Phòng thí nghiệm Phân tích Thực phẩm thuộc Trung 

tâm Phân tích và Kiểm định Thực phẩm Quốc gia, Hà Nội. 

Tiến hành phân tích: Các quả thể nấm ăn được làm sạch đất và các bụi bẩn 

khác bám dính bằng bàn chải mềm mà không cần rửa. Phần gốc của thân nấm 

có sợi nấm, nấm rễ và đất bám vào được dùng dao sắc cắt và bỏ đi. Quả thể 

nấm được cắt thành từng lát, sấy khô trong lò ở nhiệt độ 55°C trong 24 giờ, 

cuối cùng nghiền nhỏ thành bột thô bằng máy xay PM400 (L.B. Bohle 

Maschinen und Verfahren GmbH, Ennigerloh, Đức). Sau đó, chia thành các 

phần 10g để sử dụng cho mỗi thí nghiệm xác định được mô tả dưới đây. 

- Hàm lượng tro tổng số, protein thô, chất béo thô và chất xơ thô được xác 

định bằng các phương pháp phân tích gần đúng tiêu chuẩn (AOAC, 2000).  

+ Hàm lượng protein thô được xác định bằng hệ số chuyển đổi 4,38 vì nấm 

có chứa một lượng đáng kể nitơ phi protein (Kalač, 2009).  

+ Hàm lượng chất béo thô được xác định bằng cách chiết bằng dầu ete sử 

dụng hệ thống Soxhlet. Sau khi phân tích chất béo thô, các mẫu cặn được sử 

dụng để phân tích hàm lượng chất xơ thô bằng cách chiết tuần tự mẫu bằng 

1,25% H2SO4 và sau đó là 1,25% NaOH. Sau khi xử lý, các mẫu được sử dụng 

để xác định hàm lượng tro bằng lò nung ở nhiệt độ 500 ± 5o C trong 3 giờ.  

+ Hàm lượng carbohydrate được tính bằng tổng tỷ lệ phần trăm protein 

thô, tro, chất béo và chất xơ thô trừ đi từ 100. 
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- Các nguyên tố khoáng được xác định theo các phương pháp được mô tả 

bởi AOAC (2000) đối với Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, P và Zn và đo quang phổ đối 

với K và Na. Sau đó, 2g mỗi mẫu được xử lý bằng 8ml HNO3 đậm đặc, 2ml 

H2SO4, 2ml H2O2 và đun nóng ở 70°C trong 4 giờ. Nấm được nghiền nhỏ và 

sau đó được xử lý bằng axit (AOAC, 2000). Nồng độ Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, 

Na, Zn và P được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 

(PerkinElmer AAnalyst™ 700, Waltham, MA, USA), sử dụng hiệu chỉnh nền 

deuterium. 

2.3.4.2. Phương pháp điều tra thị trường nấm chẹo (R. griseocarnosa) tại 

Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận 

Các địa điểm điều tra tại tỉnh Quảng Ninh (bao gồm 4 huyện/thành phố: 

Tiên Yên, Hạ Long, Ba Chẽ và Bình Liêu), tỉnh Bắc Giang (huyện Lục Nam), 

tỉnh Cao Bằng (huyện Trùng Khánh) và tỉnh Lạng Sơn. 

Tiến hành điều tra phỏng vấn theo phương pháp PRA, điều tra có sự tham 

gia, thu thập thông tin liên quan đến thị trường nấm ăn thuộc chi Russula từ 

những người quản lý rừng, người dân thu hái nấm ăn hoang dã, những người 

buôn bán nấm ăn và những người quản lý thị trường buôn bán xuất nhập khẩu. 

Thu thập các thông tin về tình hình phân bố, thu hái, sử dụng, buôn bán, 

bảo quản... Phỏng vấn 159 lượt chủ thể bao gồm cán bộ quản lý rừng, người 

dân đi thu hái nấm chẹo và người tham gia buôn bán nấm chẹo theo phiếu điều 

tra (Phụ lục 6) 

2.3.5. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh thái của nấm chẹo (R. 

griseocarnosa) tại tỉnh Quảng Ninh 

2.3.5.1. Phương pháp nghiên cứu xác định loài cây chủ của nấm 

Điều tra, đánh giá đặc điểm hệ thực vật của các OTC có thể quả nấm chẹo 

(R. griseocarnosa) phân bố với các thông tin như: Kiểu rừng, loài cây ưu thế, 

cấu trúc rừng… 
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Thu thập thông tin cây chủ: Loài cây chủ, kích thước của cây chủ, đặc 

điểm hệ rễ của cây chủ. Các cây có nấm mọc cộng sinh trên hệ rễ được xác 

định là cây chủ. 

2.3.5.2. Phương pháp nghiên cứu về các yếu tố sinh thái 

Trên cơ sở 36 OTC đã lập ở Nội dung 1, tiến hành nghiên cứu một số đặc 

điểm sinh thái của nấm chẹo (R. griseocarnosa) với các nội dung cụ thể gồm: 

Thu thập số liệu khí tượng ở các trạm khí tượng gần các khu vực điều tra 

để xác định: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa hàng tháng, hàng năm. 

Điều tra, đánh giá đặc điểm lập địa tại các OTC có nấm phân bố gồm: Tọa 

độ, độ cao (sử dụng máy định vị GPS cầm tay Garmin 62S), độ dốc (sử dụng 

máy đo độ dốc), độ ẩm đất, độ pH đất (sử dụng máy đo độ ẩm và pH của đất 

DM15), nhiệt độ và độ ẩm không khí. 

Điều tra, đánh giá đặc điểm hệ thực vật của các OTC có nấm phân bố: Loại 

rừng, loài cây ưu thế, độ tàn che, mật độ, cường độ ánh sáng (sử dụng máy đo 

cường độ ánh sáng GM1020). 

Thời gian theo dõi từ tháng 3-10/2022, điều tra định kỳ 3 lần/tháng. Trong 

mỗi đợt điều tra tiến hành thu thập các thông tin chi tiết về nấm gồm: 

- Định vị các vị trí phân bố tập trung của nấm theo từng đợt. 

- Thu thập các thông tin về nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện thời tiết trong từng 

đợt nấm xuất hiện. 

- Thu thập thông tin cây chủ, sinh thái thực vật: Loài cây chủ, kích thước 

của cây chủ (đo đường kính cây - D1,3 (cm); chiều cao vút ngọn –Hvn (m). 

- Thu thập thông tin về lập địa, đặc điểm điều kiện nền rừng: Độ cao, độ 

dốc, độ ẩm đất, cường độ ánh sáng... 

- Thu thập thông tin về nấm: Loài nấm, mật độ, khoảng thời gian xuất hiện 

và tồn tại thể quả, mẫu mã và chất lượng của thể quả nấm. 
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2.3.6. Phương pháp nghiên cứu kỹ thuật nuôi trồng nấm chẹo (R. 

griseocarnosa) trong điều kiện tự nhiên tại tỉnh Quảng Ninh 

2.3.6.1. Phương pháp phân lập mẫu nấm 

Mẫu nấm sau khi thu được bảo quản khoảng 1 tuần trong điều kiện 6-8oC. 

Phân lập nấm ăn thuộc chi Russula theo phương pháp của Bin & Tianyan 

(1994). Thể quả nấm tươi, không bị dập nát được làm sạch bằng nước cất, khử 

trùng bề mặt bằng cồn 70% trong 1 phút. Tách vỡ phần mũ nấm, dùng kéo khử 

trùng cắt phần thịt bên trong thành những miếng nhỏ có kích thước 0,5 × 

0,5cm rồi đặt lên môi trường nuôi cấy chuyên dụng. 

Môi trường Modified Melin Norkans (MMN, Phụ lục 3) đã được sử dụng 

để phân lập nấm, trong đó có bổ sung dịch chiết của rễ cây Chẹo. Rễ tươi được 

nghiền nhỏ, ngâm trong nước sạch (100g/1 lít nước) trong 8 giờ, sau đó lọc 

bằng giấy lọc. Liều lượng 100ml/1 lít môi trường. 

Môi trường được hấp vô trùng ở điều kiện 121oC, 1 atm. Môi trường được 

đổ vào hộp lồng vô trùng (đường kính 9cm) với độ dày môi trường khoảng 

0,6-0,7cm. Cấy các mẫu nấm và nuôi trong tủ định ôn ở 28-30oC, theo dõi sự 

hình thành hệ sợi sau 1, 3, 5 và 7 ngày. Khi hệ sợi nấm phát triển, tiến hành 

làm thuần bằng cách cấy đỉnh sinh trưởng của sợi nấm sang môi trường mới. 

Để kiểm tra lại việc phân lập thành công nấm chẹo, luận án đã giải trình tự 

và so sánh trình tự gen ITS của các mẫu phân lập được với các mẫu nấm chẹo 

(R. griseocarnosa). Các bước được thực hiện tương tự như phương pháp giải 

trình tự nêu trên, trong đó sử dụng cặp mồi ITS. 

2.3.6.2. Phương pháp nhân sinh khối hệ sợi nấm chẹo 

Sử dụng hệ sợi nấm đã được phân lập và thuần khiết từ 5 mẫu nấm (QN7, 

QN8, QN19, QN20, QN29) thu ở các địa điểm thuộc 4 huyện của Quảng Ninh 

để nhân sinh khối nấm.  
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Ngoài ra luận án tiến hành phân lập nấm chẹo từ hệ sợi nấm cộng sinh trên 

rễ của các cây chủ. Sau đó tiến hành giải trình tự gen ITS của các mẫu nấm đã 

phân lập được, so sánh với các trình tự ITS của các mẫu nấm chẹo (Russula 

griseocarnosa) đã công bố trong Nội dung 1 để chứng minh mối quan hệ cộng 

sinh giữa nấm chẹo và cây chủ. 

- Thí nghiệm nhân sinh khối hệ sợi bằng bốn công thức môi trường. 

Từ kết quả tổng quan tài liệu, luận án chọn ra bốn công thức môi trường đã 

được cho là phù hợp nhất với các loài nấm Russula để thí nghiệm nhân sinh 

khối, thành phần môi trường được trình bày trong phụ lục 3. Các công thức thí 

nghiệm gồm: 

CT1: Môi trường 1 MMN 

CT2: Môi trường 2 PACH 

CT3: Môi trường 3 FDA 

CT4: Môi trường 4 PDA 

Điều kiện môi trường nuôi nấm cho các công thức môi trường: pH 6,0, 

nhiệt độ 28-30°C, độ ẩm 80-85%. 

Thí nghiệm thực hiện với 5 mẫu nấm, mỗi mẫu và mỗi công thức tiến hành 

với 10 hộp lồng và lặp lại 3 lần. Các loại môi trường đều được bổ sung dịch 

chiết của rễ cây Chẹo tương tự như trong phương pháp phân lập.  

- Thí nghiệm nhân nuôi ở các điều kiện pH 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7. 

Điều kiện môi trường nuôi nấm cho các công thức pH: môi trường MMN, 

nhiệt độ 28-30°C, độ ẩm 80-85%.  

Thí nghiệm thực hiện với 5 mẫu nấm, mỗi mẫu và mỗi công thức tiến hành 

với 10 hộp lồng và lặp lại 3 lần. 

- Đo đường kính hệ sợi nấm ở các thời điểm 5, 10, 15, 30, 45 và 60 ngày 
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sau khi cấy. 

2.3.6.3. Phương pháp nghiên cứu tạo giống nấm chẹo 

Từ kết quả nhân sinh khối, luận án sử dụng sinh khối hệ sợi nấm và kết 

hợp với các giải pháp khác để thí nghiệm tạo giống nấm gồm: 

CT1: Nghiên cứu tạo giống nấm từ hệ sợi bằng cách xay nhuyễn sinh khối 

hệ sợi nấm đã nuôi cấy (10%) và trộn dung dịch đã xay với giá thể đất mùn 

(20%) và mùn cưa hoai (70%) đã khử trùng. 

CT2: Nghiên cứu tạo giống nấm trực tiếp từ thể quả tươi bằng cách xay 

nhuyễn thể quả nấm và trộn dung dịch đã xay (10%) và trộn dung dịch đã xay 

với giá thể đất mùn (20%) và mùn cưa hoai (70%) đã khử trùng.  

CT3: Nghiên cứu tạo giống nấm từ bào tử hữu tính bằng cách thu hái thể 

quả nấm, đặt các thể quả trên nền giấy sạch trong điều kiện mát, thoáng gió để 

thu bào tử nấm phát tán tự nhiên. Trộn bào tử nấm đã thu được với giá thể đất 

mùn và mùn cưa hoai đã khử trùng.  

CT4: Đất mùn lấy từ các địa điểm có nấm mọc tập trung, đất mùn ở bề mặt 

10 cm, theo hình chiếu tán cây có nấm mọc. 

Giống nấm được đóng gói và tiếp tục bảo quản trong 6 tháng và kiểm tra 

chất lượng phục vụ các thí nghiệm tiếp theo. 

2.3.6.4. Phương pháp nghiên cứu nhiễm giống nấm chẹo vào cây chủ 

a. Thí nghiệm nhiễm nấm với các công thức giống nấm 

Chọn khu rừng nguyên sinh có cây Chẹo phân bố, độ tàn che từ 0,4-0,6 và 

có các điều kiện khác gần tương tự như các OTC đã được ghi nhận có nấm 

chẹo phân bố nhưng những nơi này chưa từng thấy xuất hiện nấm mọc. 

Các công thức thí nghiệm gồm: 

CT1: Giống nấm nhân từ hệ sợi nuôi cấy trên môi trường nhân tạo 
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CT2: Giống nấm xay trực tiếp từ thể quả nấm tươi 

CT3: Giống nấm từ bào tử hữu tính 

CT4: Đất mùn có chứa bào tử lấy từ các địa điểm có nấm mọc tập trung 

CT5: Đối chứng, sử dụng đất mùn đã xử lý tiệt trùng 

Số ô thí nghiệm: Bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi công thức tiến 

hành trên 1 OTC có diện tích 100m2 với 3 lần lặp lại. 

Thực hiện gây nhiễm các công thức giống nấm: Tiến hành xới lớp đất mùn 

và tạo rãnh sâu 5-10cm, rộng 15-20cm theo hình chiếu tán lá của các cây thí 

nghiệm trong OTC, sau đó rải giống nấm và lấp đất mùn trở lại. Nhiễm giống 

nấm (khoảng 500g/cây) theo hình chiếu tán lá, nơi tập trung nhiều rễ tơ của 

cây chủ, giúp tăng khả năng hình thành mối quan hệ cộng sinh với cây chủ. 

Tiến hành thí nghiệm vào vụ nấm chính (tháng 4/2023) nhiễm nấm vào 

đầu vụ và theo dõi trong 120 ngày sau khi nhiễm nấm. Chỉ tiêu theo dõi: Số 

cây có nấm cộng sinh trong mỗi công thức thí nghiệm. 

Địa điểm thí nghiệm: xã Kỳ Thượng, Hạ Long và xã Hà Lâu, Tiên Yên. 

b. Thí nghiệm nhiễm nấm theo thời vụ 

Để đảm bảo cho nguồn giống nấm được chủ động, thí nghiệm này sử dụng 

giống nấm từ hệ sợi và thí nghiệm nhiễm nấm ở điều kiện tự nhiên. Chọn các 

khu rừng nguyên sinh có cây Chẹo phân bố, độ tàn che khoảng 0,6 và có các 

điều kiện khác gần tương tự như tại các OTC đã được ghi nhận có nấm chẹo 

phân bố nhưng những nơi này chưa từng thấy xuất hiện thể quả nấm. 

Thí nghiệm với 8 công thức tương ứng 8 thời điểm gồm: CT1: Nhiễm 

giống nấm vào tháng 1; CT2: Nhiễm giống nấm vào tháng 2; CT3: Nhiễm 

giống nấm vào tháng 3; CT4: Nhiễm giống nấm vào tháng 4; CT5: Nhiễm 

giống nấm vào tháng 5; CT6: Nhiễm giống nấm vào tháng 6; CT7: Nhiễm 

giống nấm vào tháng 7; CT8: Nhiễm giống nấm vào tháng 8. 

Tiến hành xới lớp đất mùn và tạo rãnh sâu 5-10cm, rộng 15-20cm theo 
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hình chiếu tán lá của các cây trong ô thí nghiệm, sau đó rải giống nấm và lấp 

đất mùn trở lại. 

Tiến hành thí nghiệm nhiễm nấm vào đầu tháng (khoảng 500g/cây), từ 

ngày 1-3 và theo dõi liên tục trong 120 ngày sau khi nhiễm giống nấm. Chỉ 

tiêu theo dõi: Số cây chủ có nấm cộng sinh trên mỗi công thức. 

Tại mỗi điểm, mỗi công thức tiến hành trên 1 OTC 100m2 (5 cây/ô) × 3 

lặp. Địa điểm thí nghiệm: xã Kỳ Thượng, Hạ Long và xã Hà Lâu, Tiên Yên. 

c. Thí nghiệm nhiễm nấm vào cây chủ ở vườn ươm 

Trên cơ sở tổng quan tài liệu, các loài nấm thuộc chi Russula thường cộng 

sinh với các loài cây họ Dẻ và các loài Thông. Do đó, luận án đã thí nghiệm 

nhiễm nấm trên một số loài cây thuộc họ Dẻ và hai loài thông, cụ thể gồm 

Chẹo, Dẻ đỏ, Dẻ trắng, Sồi phảng, Thông nhựa và Thông mã vĩ. 

Thí nghiệm sử dụng giống nấm từ hệ sợi và nhiễm cho 6 loài cây chủ ở 

giai đoạn vườn ươm. Các công thức gồm: 

CT1: Nhiễm giống nấm cho cây Chẹo ở vườn ươm 

CT2: Nhiễm giống nấm cho cây Dẻ đỏ ở vườn ươm 

CT3: Nhiễm giống nấm cho cây Dẻ trắng ở vườn ươm 

CT4: Nhiễm giống nấm cho cây Sồi phảng ở vườn ươm 

CT5: Nhiễm giống nấm cho cây Thông nhựa ở vườn ươm 

CT6: Nhiễm giống nấm cho cây Thông mã vĩ ở vườn ươm 

Nguồn gốc cây con: Cây giống là cây con ươm từ hạt của các loài cây chủ 

đã được thu tại Quảng Ninh. 

Tiêu chuẩn cây con trong thí nghiệm: Sử dụng cây giống của các loài cây 

chủ nêu trên với chiều cao đạt 50-60cm, đường kính gốc 0,6-1cm. Cây được 

trồng trong bầu có kích thước 15 × 18cm. 

Mỗi công thức tiến hành trên 10 cây × 3 lần lặp. Đối chứng là những cây 

chỉ được tưới nước sạch. 
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Tiến hành thí nghiệm: bổ sung 10g giống nấm/cây bằng cách hòa với nước 

sạch, 10g/50ml và tưới vào bầu cây. Sau đó tiếp tục chăm sóc và theo dõi các 

thí nghiệm tại vườn ươm. 

Thời gian thực hiện: Nhiễm nấm vào đầu năm (tháng 4), sau khi nhiễm 

nấm 120 ngày, tiến hành bóc bầu để đếm tỷ lệ cây có nấm cộng sinh. Chỉ tiêu 

theo dõi: Số cây chủ có nấm cộng sinh, quan sát, chụp ảnh thể cộng sinh của rễ 

cây với nấm và đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng của cây. 

Địa điểm thí nghiệm: xã Kỳ Thượng, Hạ Long và xã Hà Lâu, Tiên Yên. 

d. Thí nghiệm nhiễm nấm vào cây chủ ở rừng 

Trên cơ sở tổng quan tài liệu, kết quả điều tra thực địa và kết quả thí 

nghiệm ở vườn ươm đã xác định được một số loài cây chủ ưa thích của nấm ăn 

thuộc chi Russula là cây Chẹo, Dẻ đỏ, Dẻ trắng và Sồi phảng. Luận án đã thí 

nghiệm nhiễm nấm trên bốn loài cây nêu trên và hai loài Thông nhựa, Thông 

mã vĩ. 

Thí nghiệm sử dụng giống nấm hệ sợi và nhiễm cho các loài cây chủ. Chọn 

các khu rừng nguyên sinh với độ tàn che từ khoảng 0,6 và có các điều kiện 

khác gần tương tự như tại các OTC đã được ghi nhận có nấm phân bố nhưng 

những nơi này chưa từng thấy xuất hiện nấm. 

Các công thức gồm: 

CT1: Nhiễm giống nấm cho cây Chẹo ở rừng 

CT2: Nhiễm giống nấm cho cây Dẻ đỏ ở rừng 

CT3: Nhiễm giống nấm cho cây Dẻ trắng ở rừng 

CT4: Nhiễm giống nấm cho cây Sồi phảng ở rừng 

CT5: Nhiễm giống nấm cho cây Thông nhựa ở rừng 

CT6: Nhiễm giống nấm cho cây Thông mã vĩ ở rừng 

Mỗi công thức tiến hành trên 1 OTC 100m2 (mỗi ô có ít nhất 5 cây chủ) × 

3 lần lặp lại. Đối chứng là những cây xung quanh không được nhiễm nấm. 
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Tiến hành xới lớp đất mùn theo hình chiếu tán lá của các cây trong ô, sau 

đó rải giống nấm (khoảng 500g/cây) và lấp đất mùn trở lại. 

Tiến hành nhiễm nấm vào tháng 4 và theo dõi liên tục trong 12 tháng sau 

khi nhiễm nấm. Chỉ tiêu theo dõi: Số cây chủ có nấm cộng sinh, số lượng và 

trọng lượng thể quả nấm trên mỗi công thức, kích thước và màu sắc thể quả. 

Địa điểm thí nghiệm: xã Kỳ Thượng, Hạ Long và xã Hà Lâu, Tiên Yên. 

2.3.6.5. Phương pháp xây dựng mô hình nuôi trồng nấm chẹo 

Dựa vào kết quả tạo giống nấm và nghiên cứu nhiễm giống nấm vào cây 

chủ, luận án xây dựng hai mô hình vào tháng 2 năm 2023, diện tích 1ha/mô 

hình tại hai địa điểm gồm xã Kỳ Thượng, TP. Hạ Long (độ cao: 286-302m) và 

xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên (độ cao: 33-38m). Đối chứng dương tính là diện 

tích rừng có nấm mọc tự nhiên tại cùng địa phương. Đối chứng âm tính là diện 

tích rừng cso điều kiện tương tự mô hình nhưng không nhiễm giống nấm. 

Chọn các khu rừng có các điều kiện gần tương tự như tại các nơi đã được 

ghi nhận có nấm chẹo phân bố nhưng những nơi này chưa từng thấy xuất hiện 

thể quả nấm chẹo. 

Tại mỗi mô hình nuôi trồng và đối chứng, tiến hành lấy mẫu đất để phân 

tích các chỉ tiêu như: độ pH đất, hàm lượng mùn, N, P và K có trong đất. Mẫu 

đất được lấy ở 4 góc của mô hình và một điểm chính giữa, độ sâu 0-10cm, 

khối lượng đất khoảng 1 kg/mô hình. 

Tiến hành nhiễm giống nấm: xới lớp đất mùn theo hình chiếu tán lá của 

các cây chủ trong lô, sau đó rải giống nấm và lấp đất mùn trở lại. Kết hợp 

trồng bổ sung 15 cây giống (Chẹo, Sồi phảng, Dẻ đỏ, Dẻ trắng) đã được nhiễm 

nấm thành công ở vườn ươm vào các khoảng trống trong rừng. 

Sau khi nhiễm giống nấm, tiến hành theo dõi các chỉ tiêu ở các mô hình thí 

nghiệm trong 12 tháng. Các chỉ tiêu theo dõi gồm: Tỷ lệ cây chủ có nấm cộng 
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sinh và mọc thành thể quả, số lượng và khối lượng thể quả nấm/cây chủ, kích 

thước, màu sắc của thể quả. So sánh các chỉ tiêu năng suất và chất lượng nấm 

của mô hình thí nghiệm với các đối chứng. 

2.3.7. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu phỏng vấn và điều tra sinh thái được xử lý theo các phương pháp 

xử lý số liệu thông dụng bằng phần mềm Excel. Với các kết quả phân tích dinh 

dưỡng, thí nghiệm nhân sinh khối, và nuôi trồng nấm, số liệu đã được phân 

tích theo phương pháp của Williams et al. (2023) bằng phần mềm GenStat 

12.1, trong đó sử dụng tiêu chuẩn Duncan để phân tích phương sai và so sánh 

sự sai khác giữa các nghiệm thức. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. Kết quả xác định loài nấm ăn phổ biến thuộc chi Russula tại Quảng Ninh 

3.1.1. Kết quả điều tra các loài nấm thuộc chi Russula tại Quảng Ninh 

Trong quá trình điều, thu thập mẫu nấm thuộc chi Russula tại Quảng Ninh. 

Đã phát hiện và thu thập được 12 loài nấm thuộc chi này (Hình 3.1). Qua quá 

trình phân loại bằng đặc điểm hình thái kết hợp với kết quả điều tra thực tế và 

phỏng vấn các cán bộ quản lý nông lâm nghiệp về tình hình phân bố, thu hái 

và sử dụng nấm ăn thuộc chi Russula tại các địa phương đã xác định có một 

loài nấm chẹo được người dân quan tâm thu hái vì được xác định là loài nấm 

ăn phổ biến và có giá trị thương phẩm mà không thu hái các loài còn lại. Do 

đó, đề tài đã tập trung nghiên cứu chuyên sâu nhằm xác định được các cơ sở để 

phát triển bền vững cho loài nấm chẹo. Với 11 loài còn lại, luận án chỉ xác 

định được tới chi mà chưa nghiên cứu giám định đến loài. 

   
1. Nấm chẹo (nấm ăn) 2. Nấm xốp đỏ (có độc) 3. Russula sp.1 

   
4. Russula sp.2 5. Russula sp.3 6. Russula sp.4 
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7. Russula sp.5 8. Russula sp.6 9. Russula sp.7 

   
10. Russula sp.8 11. Russula sp.9 12. Russula sp.10 

Hình 3.1: Hình thái 12 loài nấm thuộc chi Russula tại Quảng Ninh  

3.1.2. Đặc điểm hình thái của nấm ăn phổ biến thuộc chi Russula 

Từ các thông tin và mô tả của những người dân địa phương thường xuyên 

đi thu hái nấm chẹo, tên gọi phổ thông của một loài nấm ăn thuộc chi Russula 

tại Quảng Ninh và vùng lân cận, luận án đã tiến hành thu các mẫu nấm chẹo 

phục vụ việc xác định loài và nghiên cứu nhằm phát triển loài nấm ăn có giá trị 

thương phẩm cao. Thông tin về địa điểm, độ cao tuyệt đối, kiểu rừng và cây 

chủ được tổng hợp trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Đặc điểm phân bố của nấm Russula tại Quảng Ninh, Bắc Giang và 

Cao Bằng  

Mẫu Địa điểm (xã, 

huyện, tỉnh) 

Tọa độ  

địa lý 

Độ cao 

(m) 

Kiểu rừng Cây có 

nấm 

CB2 Đoài Dương, Trùng 

Khánh, Cao Bằng 

22.766888, 

106.499185 

468 Thứ sinh Cây chẹo 

BG1 Nghĩa Phương, Lục 21.258953, 295 Thứ sinh Cây chẹo 
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Mẫu Địa điểm (xã, 

huyện, tỉnh) 

Tọa độ  

địa lý 

Độ cao 

(m) 

Kiểu rừng Cây có 

nấm 

Nam, Bắc Giang 106.461720 

QN7 Hà Lâu, Tiên Yên, 

Quảng Ninh 

21.420044, 

107.306033 

106 Nguyên sinh Cây chẹo 

QN8 Hà Lâu, Tiên Yên, 

Quảng Ninh 

21.425544, 

107.302358 

98 Nguyên sinh Dẻ đỏ 

QN11 Thanh Sơn, Ba 

Chẽ, Quảng Ninh 

21.296574, 

107.241280 

213 Nguyên sinh Dẻ trắng 

QN19 Thanh Sơn, Ba 

Chẽ, Quảng Ninh 

21.301132, 

107.246516 

239 Nguyên sinh Cây chẹo 

QN20 Kỳ Thượng, Hạ 

Long, Quảng Ninh 

21.185119, 

107.118468 

405 Nguyên sinh Sồi 

QN22 Kỳ Thượng, Hạ 

Long, Quảng Ninh 

21.180197, 

107.145569 

437 Nguyên sinh Cây chẹo 

QN29 Vô Ngại, Bình 

Liêu, Quảng Ninh 

21.541572, 

107.343699 

361 Nguyên sinh Sồi 

Phảng 

QN50 Vô Ngại, Bình 

Liêu, Quảng Ninh 

21.510154, 

107.347711 

299 Nguyên sinh Cây chẹo 

Vị trí của các điểm thu mẫu được thể hiện một cách bao quát trên bản đồ, 

xem chi tiết trong hình 3.2. 

Quá trình điều tra, thu thập, quan sát và mô tả hình thái, cấu trúc hiển vi 

mẫu nấm ăn thuộc chi Russula từ các địa điểm nghiên cứu. Kết quả thu được 

như sau: 

Mũ nấm có màu hồng đậm đến đỏ (Hình 3.3a, b), lúc còn non có hình 

chuông (Hình 3.3a, c), sau lớn hơn có hình bán cầu (Hình 3.3d) và cuối cùng 
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có hình dẹt (Hình 3.3b) hoặc hơi lõm ở giữa khi trưởng thành (Hình 3.3f). Mép 

phẳng (Hình 3.3e, g), khi còn non mép không có vân, ngắn và có vân rất mờ. 

Bề mặt mũ nấm nhẵn, bóng, không có lông; khi thời tiết ẩm ướt có thể hơi 

nhớt/dính. Mũ nấm trưởng thành có đường kính (8,0-) 10,6 (-13,2) cm, dày 

(1,5) 1,8 (-2,1) cm. Cắt dọc quả thể, bên trong màu trắng (Hình 3.3e, g). Bào 

tầng dạng phiến men xuống cuống, màu trắng đến vàng nhạt, xếp đều nhau 

(Hình 3.3g). 

 

Hình 3.2: Các điểm thu mẫu nấm Russula ở vùng Đông Bắc 

1. Đoài Dương, Trùng Khánh, Cao Bằng; 2. Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang; 

3. Vô Ngại, Bình Liêu, Quảng Ninh; 4. Hà Lâu, Tiên Yên, Quảng Ninh; 5. Thanh 

Sơn, Ba Chẽ, Quảng Ninh; 6. Kỳ Thượng, Hạ Long, Quảng Ninh 

Cuống nấm màu trắng, hơi hồng, hình trụ (Hình 3.3d), phần gần gốc to hơn 

một chút rồi thuôn nhọn (Hình 3.3a, c), chiều dài dao động (5.1-) 5,6 (-6,2) 
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cm, đường kính từ (1,8-) 2,2 (-2,5) cm, cứng khi còn non, nhưng khi già mềm, 

xốp, bên trong có màu trắng xám (Hình 3.3e). 

 

Hình 3.3: Đặc điểm hình thái của nấm chẹo (Russula sp.) 

Đặc điểm hiển vi của nấm chẹo: Lớp vỏ ngoài của tán nấm dày (4,1-) 5,5 (-

7,2) µm. Tế bào terminal dài (1890-) 1950 (-2010) µm, phồng lên ở giữa và 

dày (8.0-) 9.1 (-10.1) µm. Pleuromacrocystidia (90-) 116,3 (-142) × (12,2-) 
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15,3 (-18,3) µm, nhô lên dài (29-) 40,5 (-51) µm (Hình 3.4b), một số có thành 

dày ở giữa, thành dày (1,1-) 1,3 (-1,5) µm. Đảm có kích thước (35-) 43,5 (-52) 

× (9-) 10,5 (-12) µm, hình xương đòn, đính 4 bào tử (Hình 3.4c). Bảo tử đảm 

có kích thước (8,5-) 9,4 (-10,2) × (7,5-) 7,7 (-8,1) µm, có hình cầu, bề mặt có 

các gai kết với nhau giống dạng lưới, đôi khi mở rộng và nối với nhau ở gốc. 

Gai nhô lên có chiều dài (1.3-) 3.7 (-2.2) µm, chắc và cứng (Hình 3.4d). 

 

Hình 3.4: Đặc điểm hiển vi của nấm chẹo 

Trong đó: a. pileipellis; b. hymenium; c. các đảm và bào tử đảm đính kèm; d. các 

bào tử đảm  

Như vậy, loài nấm Russula được người dân địa phương gọi là nấm chẹo 

hay nấm hồng cô được thu hái ở các tỉnh vùng Đông Bắc Việt Nam để làm 

thực phẩm và bán trong nhiều năm qua có hình thái rất giống với loài Russula 

griseocarnosa đã được định danh ở Trung Quốc. Những người thu hái nấm 

cho biết loài nấm này thường xuất hiện nhiều ở trong rừng tự nhiên. Trong thời 
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gian qua do ảnh hưởng của diện tích rừng tự nhiên giảm và người dân khai 

thác với cường độ cao, dẫn đến lượng nấm thu hái được ngoài tự nhiên ngày 

càng ít. Trước tình hình đó chính quyền các tỉnh này, đặc biệt là Quảng Ninh, 

đang rất quan tâm và xây dựng kế hoạch phát triển và thương mại hóa loài nấm 

này thành sản phẩm đặc sản của địa phương (Quảng Ninh, 2020). Vì vậy, việc 

định danh loài nấm ăn Russula ở Việt Nam là rất cần thiết. 

Các đặc điểm hình thái của R. griseocarnosa trong nghiên cứu này (hình 

dạng, màu sắc, kích thước) của quả thể và mô tả đặc điểm hiển vi của đảm và 

bào tử đảm rất giống với các đặc điểm được mô tả cho loài R. griseocarnosa 

(Bảng 3.2) được thu thập ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xishuangbanna tỉnh Vân 

Nam, Trung Quốc (Wang et al., 2009). Ở đó, R. griseocarnosa xuất hiện trong 

các rừng có các loài cây họ Dẻ phân bố. Loại rừng thường xanh này tiếp giáp 

với vùng núi phía Bắc Việt Nam. Vì vậy, hoàn toàn có khả năng loài R. 

griseocarnosa có phạm vi phân bố địa lý xa hơn về phía Nam, rộng hơn so với 

nghiên cứu trước đây ở Trung Quốc. 

Bảng 3.2: Đặc điểm hình thái của nấm chẹo và các loài tham chiếu 

Đặc 

điểm 

Russula 

griseocarnosa 

(Nấm chẹo) 

Russula 

griseocarnosa 

(Trung Quốc) 

R. emetica 

(Nấm xốp 

nôn) 

Russula 

rosea (Nấm 

rosea) 

Cách 

mọc của 

quả thể 

Mọc đơn độc 

hoặc rải rác trên 

đất 

Mọc đơn độc 

hoặc rải rác trên 

đất 

Mọc đơn độc 

hoặc rải rác 

trên đất 

Mọc đơn độc 

hoặc rải rác 

trên đất 

Hình 

dạng 

Lúc non có hình 

chuông, sau lớn 

hơn có hình bán 

cầu và cuối cùng 

có hình dẹt hoặc 

hơi lõm ở giữa 

khi trưởng thành 

Lúc non có hình 

chuông, sau lớn 

hơn có hình bán 

cầu và cuối cùng 

có hình dẹt hoặc 

hơi lõm ở giữa 

khi trưởng thành 

Mũ nấm lồi, 

sau phẳng và 

hơi lõm 

xuống khi 

trưởng thành 

hoàn toàn 

Lúc non lồi, 

sau dẹt hoặc 

lõm nhẹ ở 

trung tâm khi 

trưởng thành 

Màu sắc Hồng đậm đến 

đỏ 

Hồng đậm đến 

đỏ 

Màu đỏ tươi Màu đỏ hoặc 

hồng 
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Đặc 

điểm 

Russula 

griseocarnosa 

(Nấm chẹo) 

Russula 

griseocarnosa 

(Trung Quốc) 

R. emetica 

(Nấm xốp 

nôn) 

Russula 

rosea (Nấm 

rosea) 

Mũ nấm 8-13cm 9-16cm 3-10cm 5-12cm 

Đặc 

điểm bề 

mặt 

Bề mặt mũ nấm 

nhẵn, không có 

lông; khi ẩm ướt 

có thể hơi nhớt 

và dễ bong tróc 

Bề mặt khi khô 

nhẵn, nhớt khi 

ướt và dễ bong 

tróc 

Bề mặt nhẵn, 

mép có các 

vết lồi nhỏ và 

hơi có vân 

Ít hoặc không 

bong tróc 

Cuống 

nấm 

5,1-6,2 × 1,8-

2,5cm 

6,0-10,0 × 1,5-

3,0cm 

4,0 - 9,0 × 0,7 

- 2,0cm 

4,0-10,0 × 

1,0-2,0cm 

Đặc 

điểm 

cuống 

Hình trụ, màu 

trắng, hơi hồng, 

phần gần gốc to 

hơn một chút rồi 

thuôn nhọn,  

cứng khi còn 

non, nhưng khi 

già mềm, xốp, 

bên trong có 

màu trắng xám 

Hình trụ, hơi 

phình dưới gốc, 

khô, màu trắng 

hơi hồng đến 

trắng xám, bên 

trong có có màu 

xám và xốp 

Hình trụ, đáy 

hơi hình 

xương đòn;  

Màu trắng 

khi non - hơi 

vàng khi già 

Hình trụ, màu 

trắng hoặc 

kem nhạt, 

thường phình 

ở phần dưới, 

màu hơi hồng 

ở gốc, thịt 

trắng giòn và 

cứng 

Mùi  Không  Không Mùi trái cây, 

vị cay 

Mùi dễ chịu, 

vị hơi đắng 

Sợi nấm Sợi nấm phân 

nhánh, dài 12-

31µm 

Sợi nấm phân 

nhánh, dài 10-

30µm 

  

Đặc 

điểm 

nấm rễ 

Hệ thống nấm rễ 

hình chóp đơn, 

đều hoặc không 

đều, có 1-2 

nhánh, thường 

tạo thành cụm, 

dài 11mm 

Hệ thống nấm rễ 

hình chóp đơn, 

đều hoặc không 

đều, có 1-2 

nhánh, thường 

tạo thành cụm, 

dài 10mm 

  

Pileipell

is 

Dài 155-245µm, 

rộng 4,1-7,2µm 

Dài 150-250µm, 

rộng 4,0-6,0µm 

  

Pleurom

acrocyst

idia 

(90-) 116,3 (-

142) × (12,2-) 

15,3 (-18,3) µm, 

(80)100-150 × 

(10)13-20 µm, 

nhiều màng nhô 
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Đặc 

điểm 

Russula 

griseocarnosa 

(Nấm chẹo) 

Russula 

griseocarnosa 

(Trung Quốc) 

R. emetica 

(Nấm xốp 

nôn) 

Russula 

rosea (Nấm 

rosea) 

nhiều màng nhô 

lên dài 29-51µm 

lên dài 30-60µm  

Đảm Hình xương đòn, 

35-52 × 9-12µm, 

đính 4 bào tử 

Hình xương đòn, 

40-50 × 10-13µm, 

đính 4 bào tử 

Hình chùy 

lớn, 150-200 

µm 

 

Bảo tử 

đảm 

Hình cầu, 8,5-

10,2 × 7,5-

8,1µm 

hình cầu, 7,5 

10,5 × 6,0-

9,0µm 

Hình elip, 8-

11 × 7,5-

8,5µm 

Hình trứng; 

7-9 × 6,4-

7,4µm  

Gai bào 

tử  

Hình nón lớn, 

chắc và một số 

nối với nhau ở 

gốc, dài 1,3- 

2,2µm 

Hình nón lớn, 

đôi khi to ra và 

nối với nhau ở 

gốc, dài 1,5-

2,0µm 

Dài khoảng 

1,2µm, liên 

kết hẹp tạo 

thành mạng 

lưới 

Dài khoảng 

0,5µm, nối 

với nhau tạo 

thành mạng 

lưới 

Sinh 

thái 

Thường mọc 

trong các khu 

rừng lá rộng có 

cây Chẹo và các 

loài cây họ Dẻ 

chiếm ưu thế ở 

vùng Đông Bắc 

Việt Nam 

Mọc trong các 

khu rừng lá rộng 

có các loài cây 

thuộc chi 

Castanopsis và 

Lithocarpus ở 

phía Nam Trung 

Quốc 

Thường thấy 

trong rừng 

cây lá kim, 

sồi, dẻ và trên 

vùng đất ẩm 

ướt có nhiều 

rêu 

Phát triển ở 

rừng cây lá 

rộng rụng lá, 

lá kim, đặc 

biệt là nơi có 

các loài dẻ 

gai 

Tài liệu 

tham 

khảo 

Kết quả của 

nghiên cứu này 

Wang et al 

(2009) 

https://www.f

irst-

nature.com/fu

ngi/russula-

emetica.php 

https://www.f

irst-

nature.com/fu

ngi/russula-

rosea.php 

Các dữ liệu ở bảng 3.2 một lần nữa cho thấy đặc điểm hình thái của nấm 

chẹo có nhiều nét tương đồng với những mô tả trước đây của Wang et al 

(2009) đối với loài R. griseocarnosa có phân bố ở phía Nam Trung Quốc. 

Ngoài ra, hình dạng, màu sắc và kích thước quả thể của R. griseocarnosa 

tương tự như R. rosea (Trần Thị Phú & Trịnh Tam Kiệt, 2019; Trịnh Tam 

Kiệt, 2012), loài này đã được ghi nhận có phân bố ở tỉnh Quảng Nam (Trần 

Thị Phú & Trịnh Tam Kiệt, 2019). Tuy nhiên, đảm và bào tử đảm khác với R. 
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rosea. Do đó cần nghiên cứu thêm về phân loại để xác định chính xác R. rosea 

vì loài này được xác định có phân bố ở châu Âu và khó có thể xuất hiện ở 

Đông Nam Á.  

  

Hình 3.5: Đặc điểm hình thái của hệ sợi nấm chẹo 

a. thể ngoại cộng sinh của nấm với rễ cây; b. hệ sợi của nấm chẹo 

Vì vậy, việc giám định thường kết hợp giữa phương pháp hình thái học với 

phương pháp sinh học phân tử. Phương pháp giám định này đã được nhiều nhà 

khoa học sử dụng để giám định và đánh giá sự đa dạng các loài nấm thuộc chi 

Russula (Adamčík et al., 2016; Melera et al., 2017; Park et al., 2013; Wang et 

al., 2009). 

3.1.3. Kết quả định danh bằng phương pháp sinh học phân tử 

Kết quả giải trình tự gen ITS và LSU của 10 mẫu nấm thu thập trong 

nghiên cứu này và so sánh với trình tự tham chiếu từ Ngân hàng Gen (NCBI) 

của một số loại nấm như Russula amethystina, R. azurea, R. badia, R. 

decolorans, R. integra, R. laeta, R. laricina, R. lilacea, R. minutula, R. 

b a 
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nauseosa, R. griseocarnosa, R. vinosa, R. xerampelina, R. zvarae (Bảng 3.3). 

Kết quả cho thấy cả 10 mẫu đều tương đồng 99,8% với Russula griseocarnosa 

(Hình 3.6). 

 

Hình 3.6: Cây phả hệ kết hợp các trình tự ITS và LSU của nấm Russula 

Sử dụng phương pháp Maximum Likelihood để xây dựng cây phả hệ. Albatrellus 

ovinus được sử dụng làm loài đối chiếu ngoài nhóm 
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Các phương pháp phân tử được coi là cần thiết để giám định các loài khó 

xác định trong chi Russula (Adamčík et al., 2016; Chen et al., 2010; Wang et 

al., 2020). Trình tự gen ITS và LSU đã được sử dụng để xác định loài R. 

griseocarnosa ở Trung Quốc (Wang et al., 2009). Trước đây R. vinosa, một 

loài ở châu Âu, cũng đã được giám định bằng phương pháp sinh học phân tử, 

trong đó sử dụng các đoạn gen tương tự. Dựa trên các trình tự gen này và các 

đặc điểm hình thái đã được phân tích trong nghiên cứu này đều cho thấy sự 

tương đồng cao của các mẫu nấm chẹo với mẫu R. griseocarnosa Wang, Yang 

& Knudsen của Trung Quốc. 

R. griseocarnosa được người dân nông thôn vùng Đông Bắc Việt Nam ưa 

dùng như một món ăn đặc sản. Để hỗ trợ thu hoạch bền vững, cần nghiên cứu 

sâu hơn về các phương án quản lý rừng và kỹ thuật nuôi trồng loài nấm này. 

Bảng 3.3: Trình tự GenBank của các mẫu nấm Russula và tham chiếu 

Loài nấm  Mẫu 
Trình tự GenBank 

Tài liệu tham 

khảo 
ITS rDNA LSU rDNA 

R. griseocarnosa BG1 - - Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa CB2 - - Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN7 - - Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN8 - - Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN11 - - Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN19 - - Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN20 - - Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN22 - - Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN29 - - Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN50 - - Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa KUN F51713 EF627041 EF627044 
(Wang et al., 

2009) 
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Loài nấm  Mẫu 
Trình tự GenBank 

Tài liệu tham 

khảo 
ITS rDNA LSU rDNA 

R. griseocarnosa E138 JAGKRU010000012 JAGKRU010000067 (Liu et al., 2022) 

R. decolorans  FH12196 KT933992 - 
(Looney et al., 

2016) 

R. decolorans  549/BB 07.322 - KU237541 - 

R. amethystina 929IF52 AY061653 - 
(Miller & 

Buyck, 2002) 

R. amethystina hue215, TUB - AY606971 
(Eberhardt & 

Verbeken, 2004) 

R. vinosa 500RUF26 AY061724 - 
(Miller & 

Buyck, 2002) 

R. vinosa KUN F52026 - EF627045 
(Wang et al., 

2009) 

R. integra  FH12172 KT933984 - 
(Looney et al., 

2016) 

R. integra  518/BB 07.198 - KU237513 - 

R. xerampelina 2-684RUS28 AY061734 - 
(Miller & 

Buyck, 2002) 

R. xerampelina OSA-MY-1762 - AB154752 
(Shimono et al., 

2004) 

R. laeta  R70 MG679812 - 
(Leonhardt et 

al., 2019) 

R. laeta  519/BB 07.267 - KU237514 - 

R. badia R75 MG679813 - 
(Leonhardt et 

al., 2019) 

R. badia 587/BB 07.324 - KU237571 - 

R. minutula BPL574 KY509454 - 
(Looney et al., 

2020) 

R. minutula 539/BB 08.636 - KU237531 - 

R. azurea  3515 JF908662 - 
(Osmundson et 

al., 2013) 
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Loài nấm  Mẫu 
Trình tự GenBank 

Tài liệu tham 

khảo 
ITS rDNA LSU rDNA 

R. azurea  537/08.668 - JN940591 - 

R. lilacea  BPL645  KY509453 - 
(Looney et al., 

2020) 

R. lilacea  435/07.213  - JN940592 - 

R. laricina  1112IS75 AY061685 - 
(Miller & 

Buyck, 2002) 

R. laricina  575/08.681 - JN940593 - 

R. nauseosa  FH12173 KT933985 - 
(Looney et al., 

2016) 

R. nauseosa  588/BB 07.285 - KU237572 - 

R. zvarae  FH12175 KT933986 - 
(Looney et al., 

2016) 

R. zvarae  538/08.639 - JN940603 - 

Albatrellus ovinus Dai15171 MW534158 MW534173 
(Zhou et al., 

2021) 

3.1.4. Đặc điểm phân biệt nấm chẹo và nấm xốp đỏ 

Trong chi Russula, có những loài nấm ăn được nhưng cũng có những loài 

là nấm độc (Ijioma et al., 2015; Kaewgrajang et al., 2020) và rất cần có những 

chỉ dẫn chi tiết để nhận dạng. 

Tại các khu phân bố của nấm chẹo, đã ghi nhận 12 loài thuộc chi Russula, 

trong đó có loài nấm xốp đỏ, được người dân địa phương gọi là nấm dẻ 

(Russula sp.) nhưng không ăn được, chúng có màu sắc, hình dạng gần giống 

với nấm chẹo (Nguyễn Minh Chí, 2022). Một số người thiếu kinh nghiệm có 

thể thu hái nhầm nấm xốp đỏ làm thực phẩm và có thể gây ngộ độc cho người 

sử dụng và triệu chứng điển hình của những người bị ngộ độc là chóng mặt, 

nôn mửa (Nguyễn Minh Chí, 2023). 
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Hình 3.7: Đặc điểm nhận dạng của nấm chẹo và nấm xốp đỏ 

Trong đó: a, c. nấm chẹo; b, d. nấm xốp đỏ; a, b. mặt trên của mũ nấm; c, d. thể quả 

khi nhìn ngang 

Việc nhận dạng nấm chẹo và phân biệt với nấm xốp đỏ tại hiện trường, khi 

thể quả nấm còn nguyên vẹn, chưa bị tách khỏi môi trường sống hoặc khi vừa 

mới được thu hái, nấm còn tươi nguyên là rất quan trọng. Đây là cái nhìn trực 

quan và những người thu hái cần có hiểu biết, kinh nghiệm và nhận dạng được 

ngay để tránh thu nhầm nấm xốp đỏ. 

Bảng 3.4: Đặc điểm nhận dạng của nấm chẹo và nấm xốp đỏ 

Đặc điểm Nấm chẹo Nấm xốp đỏ 

Đường kính mũ 

nấm 

Trung bình 8,0-13,2cm Trung bình 6,0-8,0cm 

Bề dày của mũ nấm Mũ nấm dày, 1,5-2,1cm  Mũ nấm mỏng, 1,0-
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Đặc điểm Nấm chẹo Nấm xốp đỏ 

1,2cm 

Màu sắc mặt trên 

của mũ nấm 

Hồng đến đỏ gạch nhạt, màu 

đậm hơn một chút khi bị ướt 

Đỏ đến đỏ tươi 

Hình dạng mặt dưới 

của mũ nấm 

Gồ cao ở phía cuống nấm Gần phẳng 

Hình dạng cuống 

nấm 

Hình trụ, phình ra ở phần sát 

rễ nấm 

Hình trụ đều 

Chiều dài cuống 

nấm 

5,1-6,2cm 5,5-6,5cm 

Đường kính cuống 

nấm 

1,8-2,5cm 1,1-1,4cm 

Bảng 3.4 cho thấy một số đặc điểm hình thái đặc trưng để phân biệt nấm 

chẹo ăn được và nấm xốp đỏ không ăn được. Trong đó, đặc điểm dễ nhận biết 

nhất ở hiện trường là nấm chẹo có mũ nấm màu hồng đến đỏ gạch nhạt hoặc 

đỏ gạch khi bị ướt (Hình 3.7a). Trong khi đó nấm xốp đỏ có màu đỏ đến đỏ 

tươi khi bị ướt (Hình 3.7b). Nấm chẹo có mũ nấm dày (Hình 3.7c) hơn so với 

nấm xốp đỏ (Hình 3. 7d). 

Khi cắt dọc quả thể, thịt nấm bên trong thể quả nấm chẹo rất xốp và có 

màu trắng xám hoặc xám (Hình 3.8a), trong khi đó thịt nấm bên trong nấm xốp 

đỏ xốp ít và có màu trắng (Hình 3.8b). Mặt cắt ngang của cuống nấm chẹo có 

màu màu trắng xám hoặc xám và có nhiều lỗ nhỏ (Hình 3.8c). Trong khi đó 

mặt cắt ngang của cuống nấm xốp đỏ đặc và có màu trắng (Hình 3.8d). 
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Hình 3.8: Đặc điểm giải phẫu của nấm chẹo và nấm xốp đỏ 

Trong đó: a, c. nấm chẹo; b, d. nấm xốp đỏ; a, b. mặt cắt dọc của thể quả; c, d. 

mặt cắt ngang của cuống nấm 

Việc nhận dạng các loài thuộc chi Russula thường gặp nhiều khó khăn bởi 

kiểu hình rất đa dạng, một số loài có hình thái gần giống nhau. Vì vậy, việc 

giám định thường kết hợp giữa phương pháp hình thái học với phương pháp 

sinh học phân tử. Phương pháp giám định này đã được nhiều nhà khoa học sử 

dụng để giám định các loài nấm thuộc chi Russula (Adamčík et al., 2016; 

Melera et al., 2017; Park et al., 2013; Wang et al., 2009). 
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Hình 3.9: Cây phả hệ với các loài nấm Russula dựa trên đoạn gen ITS 

Trình tự đoạn gen ITS của các mẫu nấm chẹo và nấm xốp đỏ được so sánh 

với các trình tự tham chiếu của các loài Russula amara, R. aurantioflammans, 

R. azurea, R. basifurcata, R. brevipileocystidiata, R. decipiens, R. decolorans, 

R. integra, R. laeta, R. laricina, R. lilacea, R. nauseosa đã được tải về từ cơ sở 

dữ liệu ngân hàng gen (NCBI GenBank). Cây phả hệ được xây dựng bằng 

phần mềm MEGA 7 (Hình 3.9). 

Đoạn gen ITS của 8 mẫu nấm chẹo (R. griseocarnosa) được so sánh với các 

trình tự tham chiếu từ ngân hàng gen và mẫu nấm xốp đỏ (Russula sp.) đã cho 
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thấy các mẫu nấm chẹo và nấm xốp đỏ thuộc hai loài khác nhau (Hình 3.9). 

Kết quả này đã một lần nữa xác nhận chính xác sự khác biệt của hai loài về 

trình tự gen. Nhận định của người dân tại Quảng Ninh cho rằng “chúng là một 

loài nấm, khi chúng mọc quanh gốc cây chẹo thì không có độc, ăn được nhưng 

khi chúng mọc quanh gốc cây dẻ thì có độc” là chưa chính xác. Nấm R. 

griseocarnosa được xem là loài nấm ăn phổ biến ở miền Nam Trung Quốc, 

được thu hái trong tự nhiên để làm thực phẩm và làm thuốc với giá trị kinh kế 

cao (Yu et al., 2020), được đánh giá là một loại thực phẩm bổ sung sức khỏe 

cho phụ nữ sau sinh, có giá lên tới 2.000 nhân dân tệ/kg nấm khô ở Quảng 

Đông, Trung Quốc (Liu et al., 2024). 

3.1.5. Kết quả phân tích độc tính của nấm xốp đỏ 

Để xác định độc tính của nấm xốp đỏ, luận án đã xác định liều chết trung 

bình (LD50) qua đường tiêu hoá đối với chuột nhắt trắng của nấm xốp đỏ. Kết 

quả được tổng hợp trong bảng 3.5. 

Bảng 3.5: LD50 đối với chuột nhắt trắng của nấm xốp đỏ 

Chỉ số độc tính Khối lượng nấm (g/kg thể trọng) 

LD50 qua đường tiêu hoá đối với 

nấm khô  

4,968 

LD50 qua đường tiêu hoá đối với 

nấm tươi 

43,823 

Kết quả ở bảng 3.5 cho thấy LD50 qua đường tiêu hoá đối với chuột nhắt 

trắng của nấm xốp đỏ (Russula sp.) là 4,968g/kg thể trọng đối với mẫu nấm 

khô và 43,823g/kg thể trọng đối với mẫu nấm tươi. Kết quả này cho thấy nấm 

xốp đỏ có độc tính không cao, tương tự như kết quả đánh giá độc của nấm xốp 

gây nôn (R. emetica) thông qua liều chết trung bình (LD50) với 4,912g/kg thể 
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trọng với nấm khô và 42,126g/kg thể trọng với nấm tươi (Hoàng Anh Tuấn & 

Hoàng Đắc Thăng, 2021). 

Nấm xốp đỏ (Russula sp.) thường mọc vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè và 

ít phổ biến hơn rất nhiều so với nấm chẹo (R. griseocarnosa). Tuy nhiên, hai 

loại nấm này lại có đặc điểm hình thái gần giống nhau, chúng cùng mọc trong 

một thời điểm, trong một số khu vực. Vì vậy, khi người dân vào rừng thu hái 

nấm chẹo (R. griseocarnosa) làm thực phẩm có thể bị nhầm lẫn với nấm xốp 

đỏ (Russula sp.). Người dân sống gần rừng thường dựa vào kinh nghiệm để thu 

hái các loại nấm ăn từ tự nhiên nhưng những người thiếu kinh nghiệm vẫn bị 

nhầm lẫn. Mỗi năm ở nước ta đều có vài trường hợp bị ngộ độc do ăn nhầm 

nấm độc hái từ rừng, lần gần đây nhất vào tháng 6 năm 2023, ở Lạng Sơn đã 

có một bệnh nhân nam 37 tuổi nhập viện với các triệu chứng đau bụng quanh 

rốn, nôn, tiêu chảy sau khi ăn một loại nấm màu dại (VTV, 2023). Để ngăn 

chặn các sự cố đáng tiếc do ăn phải nấm độc, người thu hái nấm cần biết cách 

phân biệt các loại nấm ăn với nấm độc. Ngoài ra, sau khi sấy khô, việc phân 

biệt sẽ khó khăn hơn nên những người chế biến và sử dụng nấm khô cần cẩn 

trọng và mua từ những nhà cung cấp có uy tín. 

3.2. Thành phần dinh dưỡng và thị trường của nấm chẹo (Russula 

griseocarnosa) tại Quảng Ninh và vùng lân cận 

Các cộng đồng người bản địa đã sử dụng một số loài nấm mọc tự nhiên 

trong rừng làm thực phẩm và làm thuốc từ lâu đời (Khastini et al., 2022). Một 

số loại nấm ăn hoang dã đã được sử dụng rộng rãi, là thực phẩm giàu dinh 

dưỡng với hàm lượng calo thấp, thơm và ngon. Nhiều báo cáo cho thấy nấm 

rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, các nguyên tố khoáng vi lượng, 

vitamin, chất xơ và hàm lượng chất béo thấp mang lại lợi ích tốt cho cơ thể. 

Ngoài mục đích dinh dưỡng, nấm dại còn là dược phẩm dinh dưỡng với các 

hợp chất có hoạt tính sinh học như chất chuyển hóa thứ cấp có chức năng 

chống oxy hóa và kháng khuẩn (Hussain et al., 2023; Kumar, 2023).  
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Ở Việt Nam, loài nấm chẹo có tên khoa học là R. griseocarnosa, dù được 

thu hái sử dụng làm thực phẩm được cho là ngon, bổ dưỡng và đặc biệt tốt cho 

phụ nữ có thai và được buôn bán trong những năm qua nhưng vẫn chưa có 

nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của chúng. Vì vậy, nghiên cứu này phân 

tích thành phần dinh dưỡng và khoáng chất của các mẫu nấm R. griseocarnosa 

thu tại 10 địa điểm khác nhau. Trong đó, tại tỉnh Quảng Ninh (8 địa điểm), Bắc 

Giang và Cao Bằng mỗi tỉnh 1 địa điểm (Bảng 3.1). 

3.2.1. Thành phần dinh dưỡng của nấm chẹo (Russula griseocarnosa) 

Kết quả phân tích cho thấy 10 mẫu nấm R. griseocarnosa của nghiên cứu 

này có chứa 57,4-68,4% carbohydrate, 18,3-29,0% protein, 8,7-13,7% chất xơ, 

0,8-2,1% chất béo và 0,9-1,1% tro (Bảng 3.6). Trong đó, các mẫu nấm thu 

Quảng Ninh có hàm lượng protein cao hơn (23,2-29,0%) so với mẫu nấm thu 

tại Bắc Giang và Cao Bằng (18,3-20,2%). Ngoài ra, các mẫu nấm tại Bắc 

Giang có hàm lượng chất béo (2,1%) và carbohydrate (68,4%) cao nhất.  

 Đây là nghiên cứu đầu tiên về thành phần dinh dưỡng của loài nấm ăn 

hoang dã R. griseocarnosa thu tại Việt Nam. Ở Trung Quốc, loài này đã được 

báo cáo là nấm giàu chất dinh dưỡng (Chen et al., 2010; Yuan et al., 2017; 

Zhang et al., 2019); với hàm lượng protein (19,1-32,3%) và carbohydrate 

(48,1-63,0%) (Chen et al., 2010) tương tự như hàm lượng thu được trong các 

mẫu của nghiên cứu này. Ngoài ra, hàm lượng protein, chất xơ và 

carbohydrate trong R. griseocarnosa vượt trội so hoặc tương đương với các 

loại nấm ăn được trong chi như R. lepida, R. alatoreticula, R. brevipes, R. 

cyanoxantha và R. virescens ở Tây Bengal (Khatua et al., 2021).  

Hàm lượng chất béo và chất xơ trong các mẫu ở nghiên cứu này thấp, 

tương tự như các mẫu của Trung Quốc đã được phân tích (Chen et al., 2010). 

Trong đó, hàm lượng tro của R. griseocarnosa ở Việt Nam thấp hơn so với 

mẫu thu ở Trung Quốc (6,6-7,8%). 
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3.2.2. Thành phần khoáng chất của nấm chẹo (Russula griseocarnosa) 

Hàm lượng khoáng chất trong R. griseocarnosa theo thứ tự: K > P > Ca > 

Mg > Fe > Na > Zn > Cu > Mn (Bảng 3.7). Có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt 

thống kê (Fpr < 0,05) giữa các mẫu thu thập ở các địa điểm có vị trí lấy mẫu 

và kiểu rừng khác nhau. Cụ thể mẫu QN50 (Vô Ngại, Bình Liêu) có hàm 

lượng Ca cao nhất, mẫu QN11 (Thanh Sơn, Ba Chẽ) có hàm lượng Mg cao 

nhất. QN8 (Hà Lâu, Tiên Yên) có hàm lượng Zn cao nhất. Mẫu BG1 (Nghĩa 

Phương, Lục Nam, Bắc Giang) có hàm lượng P cao nhất (Bảng 3.7).  

Hàm lượng (mg/kg) trong 10 mẫu R. griseocarnosa của nghiên cứu dao 

động K (19.835,8-24.965,9), P (2.631,3-3.335,1), Ca (573,5-1530,1), Mg 

(350,4-636,0), Fe (143,2-836,5), Zn (60,1-92,7) và Cu (31,0-41,7). Kết quả 

nghiên cứu này gần giống với kết quả phân tích mẫu ở Trung Quốc, lần lượt là 

19.800, 3.420, 850, 570, 500, 88 và 48 mg/kg (Chen et al., 2010). Tuy nhiên, 

hàm lượng Na và Mn thấp hơn so với báo cáo ở Trung Quốc (Chen et al., 

2010) và ở một số loài Russula ăn được ở Togo (Nadjombé et al., 2022). 

So sánh hàm lượng các nguyên tố khoáng của R. griseocarnosa với các 

loài nấm ăn khác thuộc chi Russula có màu sắc mũ nấm từ hồng đến đỏ như R. 

lepida, R. virescens và R. xerampelina cho thấy phần lớn có sự tương đồng về 

hàm lượng của các chất khoáng. Chỉ có hàm lượng của Ca và Fe là có sự khác 

biệt rõ rệt, R. griseocarnosa có hàm lượng Ca cao gấp hơn 8 lần và Fe cao gấp 

2-2,5 lần các loại nấm còn lại. Đặc tính hàm lượng K cao và hàm lượng Na 

thấp, mang lại lợi ích sức khỏe tiềm năng cho những người bị tăng huyết áp. 

Một nghiên cứu khác khi xác định hàm lượng chất khoáng thiết yếu trong 

20 mẫu nấm thuộc chi Lactarius được thu thập từ nhiều địa điểm khác nhau ở 

miền nam Tây Ban Nha và miền bắc Maroc cũng cho thấy K là nguyên tố đa 

lượng được tìm thấy có hàm lượng cao nhất, trong khi đó, P và Mn là nguyên 

tố có hàm lượng thấp nhất trong tất cả các loại nấm được nghiên cứu. Nghiên 
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cứu đó cũng cho thấy sự tích lũy các nguyên tố có sự khác biệt theo vị trí địa 

lý và loài (López et al., 2022). 

Kết quả nghiên cứu này cho thấy R. griseocarnosa ở Việt Nam là loài ít chất 

béo, giàu protein, carbohydrate và khoáng chất thiết yếu bổ sung dinh dưỡng 

rất tốt cho người sử dụng chúng làm thực phẩm. Thành phần dinh dưỡng của 

loài phân tích trong nghiên cứu này tương tự như cùng loài ở Trung Quốc. 

Trung Quốc coi đây là thực phẩm bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe (Chen et al., 

2010; Yuan et al., 2017). Đây cũng chính là lý do các thương lái thu mua với 

số lượng lớn R. griseocarnosa ở Việt Nam để bán sang Trung Quốc. 

Ngoài hàm lượng chất dinh dưỡng và các khoáng chất đã được phân tích 

trong nghiên cứu này, một số loài nấm ăn thuộc chi Russula còn chứa một số 

hợp chất hữu cơ khác tốt cho sức khỏe cho con người. 

Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng nấm ăn hoang dã có khả năng 

chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng loại bỏ các gốc hydroxyl và gốc tự 

do 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (Chen et al., 2010; Yuan et al., 2017). Một 

số loại nấm có chứa các chất hữu ích như ergosterol, flavonoid, β-carotene, 

phenolics và quercetin (Chen et al., 2010; Grangeia et al., 2011; Ouzouni et 

al., 2009). Quercetin có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm và là thành 

phần hóa học chính trong R. griseocarnosa với nồng độ khoảng 95,8 mg/kg 

(Chen et al., 2010). R. griseocarnosa là loại nấm ăn có tác dụng bổ máu, đã 

được xác nhận qua các thí nghiệm thực nghiệm và có ý nghĩa lớn để bổ sung 

vào chế độ ăn uống tăng cường máu. Polysaccharides từ R. griseocarnosa thể 

hiện các đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, điều hòa miễn dịch và chống 

ung thư (Liu et al., 2024). Ngoài ra, nấm ăn được còn là nguồn cung cấp axit 

amin thiết yếu cần thiết trong chế độ ăn uống của con người (Ming et al., 

2014).



75 

 

Bảng 3.6: Thành phần dinh dưỡng của nấm Russula tính theo trọng lượng khô (%) 

Loài Kí hiệu  Protein Chất béo Tro Chất xơ Carbohydrate Nguồn tham khảo 

R. griseocarnosa BG1 18,3±0,17a 2,05±0,03c 1,01±0,01ab 10,2±0,18abc 68,4±0,31d Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa CB2 20,2±0,20ab 1,45±0,02b 1,03±0,01b 10,9±0,16abc 66,5±0,33cd Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN7 29,0±0,25d 1,36±0,01b 1,06±0,02b 8,7±0,10a 59,9±0,15ab Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN8 24,5±0,21c 1,47±0,02b 0,98±0,01ab 11,4±0,13bcd 61,6±0,26abc Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN11 23,3±0,19bc 1,63±0,03b 1,00±0,01ab 12,3±0,11cde 61,8±0,19abc Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN19 23,3±0,16bc 1,48±0,01b 1,00±0,03ab 10,4±0,10abc 63,9±0,22bcd Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN20 26,5±0,24cd 1,38±0,01b 1,00±0,01ab 10,0±0,09ab 61,1±0,30abc Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN22 25,2±0,21cd 0,80±0,01a 0,89±0,02a 13,4±0,17de 61,1±0,14abc Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN29 23,3±0,22bc 1,68±0,03b 0,96±0,01ab 11,9±0,12bcde 62,1±0,29abc Nghiên cứu này 

R. griseocarnosa QN50 26,6±0,23cd 1,36±0,02b 0,97±0,02ab 13,7±0,15e 57,4±0,27a Nghiên cứu này 

Trung bình  24,01 1,46 0,99 11,29 62,38  

Fpr  < 0,001 < 0,001 0,06 < 0,001 0,005  

R. alatoreticula  31,6 3,5 16,4 NA 63,6 (Khatua et al., 2021) 

R. alboareolata  21,2 9,5 17,6 10,1 41,6 (Sanmee et al., 2003) 

R. brevipes  30,2 5,1 9,1 46,3 66,5 (Shahid et al., 2020) 

R. lepida  18,3 5,6 7,6 8,4 60,1 (Sanmee et al., 2003) 

R. lepida  12,1 0,3 0,2 1,2 34,2 (Sharma & Gautam, 2015) 

R. nigricans  22,6 4,8 6,7 9,6 56,3 (Sanmee et al., 2003) 

R. nobilis  25,5 2,8 2,1 44,1 82,5 (Shahid et al., 2020) 

R. griseocarnosa  32,3 7,2 7,8 8,85 48,1 (Chen et al., 2010) 

R. virescens  20,0 4,3 11,3 9,7 54,7 (Sanmee et al., 2003) 

Dữ liệu trung bình ± Sd, n = 4. Các giá trị trong cùng cột với các ký tự giống nhau không có sai khác thống kê với P = 0,05 khi so sánh bằng tiêu 

chuẩn Duncan. 
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Bảng 3.7: Thành phần khoáng chất của nấm Russula tính theo trọng lượng khô (mg/kg)  

Kí hiệu mẫu Ca Cu  Fe  K  Mg  Mn  Na  P  Zn  Tham khảo 

BG1 889,2±20.51b 39,4±0,95bc 400,2±10,65c 19835,8±51,60a 364,0±6,61a 11,5±0,21b 357,8±7,13bcd 3335,1±18,57d 72,3±3,15c NC này 

CB2 811,1±16,99b 35,3±1,02ab 310,2±11,03b 19944,4±52,58a 360,1±6,32a 11,1±0,18b 368,3±6,55bcd 2934,4±15,63abc 70,3±3,06bc NC này 

QN7 874,5±21,11b 41,7±1,24c 465,6±11,18c 24965,9±68,14c 447,4±8,15ab 13,8±0,22c 533,1±8,91f 3093,0±17,19bcd 76,4±2,89c NC này 

QN8 573,5±13,68a 41,1±1,17c 566,0±13,46d 24243,7±62,33bc 489,4±9,07bc 12,0±0,17bc 299,3±5,88a 3057,4±15,92bcd 92,7±4,12d NC này 

QN11 613,2±20,01a 37,9±0,99bc 440,4±12,17c 24765,6±60,88c 636,0±11,28d 12,6±0,19bc 342,6±6,46abc 3085,9±16,71bcd 77,8±3,27c NC này 

QN19 685,5±18,87a 38,9±1,22bc 453,4±11,28c 24661,5±69,08c 552,1±12,03cd 12,6±0,20bc 345,5±7,33abc 3124,5±13,68bcd 75,2±2,87c NC này 

QN20 691,0±20,12a 32,8±1,31a 143,2±8,88a 23409,0±50,79bc 350,4±7,13a 6,91±0,13a 405,9±8,05d 2631,3±15,43a 68,9±2,45bc NC này 

QN22 1010,0±30,03c 34,2±1,40ab 402,0±9,75c 23485,5±71,45bc 409,5±6,98ab 17,6±0,14d 322,8±7,12ab 3249,0±20,01cd 60,1±2,61a NC này 

QN29 621,1±14,77a 35,9±1,08ab 836,5±15,64e 24646,6±66,43c 451,9±8,37ab 11,2±0,10b 462,0±7,18e 3296,3±18,66cd 69,9±3,05bc NC này 

QN50 1530,1±51,16d 31,0±0,86a 298,8±10,31b 21333,9±57,28ab 369,4±6,68a 10,6±0,16b 384,1±8,24cd 2837,2±14,47ab 62,5±2,77ab NC này 

Trung bình 830,3 36,8 431,6 23129,2 443,0 12,0 382,1 3064,4 72,6  

Fpr < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,003 < 0,001  

R. 

griseocarnosa 

850 48,0 500 19.800 570 23,0 1.340 3.420 88 (Chen et 

al., 2010) 

R. lepida 100 52,8 228 35.300 700 24,2 NA 4.100 108 (Sanmee et 

al., 2003) 

R. virescens 100 41,3 283 27.600 800 18,4 NA 5.100 131 (Sanmee et 

al., 2003) 

R. 

xerampelina 

100 48,0 193 28.900 600 17,4 NA 3.300 94 (Sanmee et 

al., 2003) 

Mẫu nấm trong nghiên cứu này là loài Russula griseocarnosa. Dữ liệu trung bình ± Sd, n = 4. Các giá trị trong cùng cột với các ký tự giống nhau 

không có sai khác thống kê với P = 0,05 khi so sánh bằng tiêu chuẩn Duncan. 
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Kết quả phân tích cho thấy R. griseocarnosa ở Trung Quốc chứa 40 axit 

amin. Do đó cần tiến hành nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm của các hợp chất 

hữu cơ từ R. griseocarnosa hứa hẹn sẽ phát triển các tác nhân trị liệu và dược 

phẩm dinh dưỡng mới, bao gồm cả các loài nấm ăn thuộc chi Russula đã được 

ghi nhận ở Việt Nam như R. albidula, R. cysidiosa, R. paludosa, R. rosea, R. 

variata, R. vinosa và R. virescens (Nguyễn Phương Đại Nguyên, 2017; Trần 

Thị Phú & Trịnh Tam Kiệt, 2019; Trịnh Tam Kiệt, 2012). 

Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng nấm ăn hoang dã có khả năng 

chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng loại bỏ các gốc hydroxyl và gốc tự 

do 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (Chen et al., 2010; Yuan et al., 2017). Một 

số loại nấm có chứa các chất hữu ích như ergosterol, flavonoid, β-carotene, 

phenolics và quercetin (Chen et al., 2010; Grangeia et al., 2011; Ouzouni et 

al., 2009). Quercetin có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm và là thành 

phần hóa học chính trong R. griseocarnosa với nồng độ khoảng 95,8 mg/kg 

(Chen et al., 2010). R. griseocarnosa là loại nấm ăn có tác dụng bổ máu, đã 

được xác nhận qua các thí nghiệm thực nghiệm và có ý nghĩa lớn để bổ sung 

vào chế độ ăn uống tăng cường máu. Polysaccharides từ R. griseocarnosa thể 

hiện các đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, điều hòa miễn dịch và chống 

ung thư (Liu et al., 2024). Ngoài ra, nấm ăn được còn là nguồn cung cấp axit 

amin thiết yếu cần thiết trong chế độ ăn uống của con người (Ming et al., 

2014), phân tích cho thấy R. griseocarnosa ở Trung Quốc chứa 40 axit amin. 

Do đó cần tiến hành nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm của các hợp chất hữu cơ 

từ R. griseocarnosa hứa hẹn sẽ phát triển các tác nhân trị liệu và dược phẩm 

dinh dưỡng mới, bao gồm cả các loài nấm ăn thuộc chi Russula đã được ghi 

nhận ở Việt Nam như R. albidula, R. cysidiosa, R. paludosa, R. rosea, R. 

variata, R. vinosa và R. virescens (Nguyễn Phương Đại Nguyên, 2017; Trần 

Thị Phú & Trịnh Tam Kiệt, 2019; Trịnh Tam Kiệt, 2012). 
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Những phát hiện của nghiên cứu này có thể là cơ sở khoa học để khẳng định 

giá trị dinh dưỡng và nâng cao giá trị thương mại sản phẩm này thông qua việc 

phát triển các nhãn hiệu sản phẩm được kiểm định chất lượng cho R. 

griseocarnosa của Việt Nam.  

Điều này sẽ giúp phát triển hàng hóa và hướng đến đăng ký nhãn hiệu hàng 

hóa đăc sản để tăng giá trị. Qua đó giúp tăng thu nhập và phát triển kinh tế xã 

hội cho người dân miền núi sống dựa vào rừng. Đồng thời, việc khai thác ồ ạt 

thiếu sự quản lý sẽ đe dọa đến sự đa dạng trong hệ sinh thái rừng. Do đó chính 

quyền, các nhà quản lý và người dân phải cùng nhau quan tâm bảo vệ và phát 

triển nhằm khai thác được bền vững nguồn gen nấm ăn quý này. 

3.2.3. Thị trường nấm chẹo (Russula griseocarnosa) tại Quảng Ninh và 

vùng lân cận 

Nghiên cứu này tập trung đánh giá tình hình thu hái và buôn bán nấm chẹo 

(R. griseocarnosa) vì nó được người thu hái nấm ăn trong rừng rất quan tâm 

khi đến mùa nấm mọc để đi thu hái làm thực phẩm và buôn bán với giá trị cao. 

Với nhiều lợi ích từ loại nấm này mang lại, trong thời gian gần đây các cơ 

quan nhà nước liên quan đến việc cải thiện sinh kế của người dân các dân tộc 

vùng núi phía Bắc Việt Nam đã quan tâm đến tiềm năng của nguồn tài nguyên 

nấm ăn từ rừng (nguồn lâm sản ngoài gỗ) thành sản phẩm đặc sản của địa 

phương.  

Tuy nhiên, cho đến nay có rất ít cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định và xây 

dựng các chính sách liên quan đến phát triển loài nấm ăn hoang dã này để đáp 

ứng được mục tiêu kinh tế, xã hội và quản lý rừng bền vững. Thành phần 

người được khảo sát và số lượng người tham gia khảo sát tình hình thu hái, sử 

dụng và thị trường nấm chẹo tại Quảng Ninh và các tỉnh lân cận được tổng hợp 

trong bảng 3.8. 
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Bảng 3.8: Thành phần và số lượng người tham gia khảo sát tình hình thu hái, 

sử dụng và thị trường nấm chẹo tại Quảng Ninh và các tỉnh lân cận 

Thành 

phần 

Người tham gia khảo sát Ghi chú 

Người 

dân 

Chợ 

địa 

phương 

Nhà 

hàng 

Người 

quản lý 

Thu 

hái 

nấm 

70 18   21 xã thuộc 6 huyện: 4 người trả 

lời phỏng vấn/xã tại Quảng Ninh 

và Cao Bằng, 8 người ở Bắc 

Giang. Dân tộc Dao (12), Lô Lô 

(8), Mường (10), Nùng (16), 

Mông (8), Sán Chỉ (9), Sán Dìu 

(Kiệt), Tày (18) 

Buôn 

bán 

 30 21  18 người ở 12 xã (11 Tày, 7 

Nùng) và 33 người ở 8 thị trấn 

(12 Hoa, 10 Kinh, 6 Tày, 5 

Nùng) thuộc 6 huyện và 3 cửa 

khẩu (Tà Lùng, Tân Thanh và 

Móng Cái)  

Cán 

bộ 

quản 

lý  

   20 5 huyện, 3 thành phố thuộc tỉnh, 

10 phường và 2 thị trấn thuộc 

tỉnh Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng 

Sơn và Quảng Ninh, mỗi địa 

phương có 1 người trả lời phỏng 

vấn 
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Với nhiều lợi ích mang lại từ loại nấm chẹo (R. griseocarnosa), trong thời 

gian gần đây các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến việc cải thiện sinh kế 

của người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam 

đã quan tâm đến tiềm năng của các nguồn tài nguyên nấm ăn thu hái từ rừng 

(nguồn lâm sản ngoài gỗ), chúng có thể phát triển thành sản phẩm đặc sản của 

địa phương. Tuy nhiên, cho đến nay có rất ít cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định 

và xây dựng các chính sách liên quan đến việc phát triển loài nấm chẹo (R. 

griseocarnosa), một loài nấm ăn hoang dã để đáp ứng được mục tiêu kinh tế, 

xã hội và quản lý rừng bền vững cho các địa phương. 

3.2.3.1. Tình hình thu hái nấm chẹo (Russula griseocarnosa) tại Quảng Ninh 

và một số tỉnh lân cận 

Kết quả ghi nhận từ những người dân địa phương đã trả lời các câu hỏi 

khảo sát liên quan đến việc khai thác và thị trường nấm chẹo R. griseocarnosa 

tại tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận được tổng hợp trong bảng 3.9. 

Bảng 3.9: Kết quả khảo sát việc khai thác và thị trường nấm chẹo (Russula 

griseocarnosa) tại Quảng Ninh và vùng lân cận 

Các câu hỏi thu thập Kết quả 

Số lần thu hái chính? ✓ Thời gian thu hái tốt nhất 4:00-6:00  

✓ Mọc 2 đợt năm: tháng 4-6 và tháng 8-10 

✓ Số đợt thu hái: 6-8 đợt/năm; 3-5 ngày/đợt 

Giới tính của người 

thu hái và buôn bán? 

✓ Người thu hái: Hầu hết là phụ nữ (> 85%) 

✓ Người buôn bán: Tỷ lệ nam/nữ như nhau 

Thu nhập của mỗi 

người? 

✓ Thu nhập 250.000-750.000 đồng/ngày vào mùa 

thu hái nấm 

✓ Trong mùa thu hái, thu nhập từ bán nấm có thể 

đáp ứng 6-18% chi phí trong gia đình 
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Các câu hỏi thu thập Kết quả 

✓ Sử dụng 15-20% số nấm hái được để ăn, phần 

còn lại để bán cho thương lái 

Những người bán nấm 

tươi?  

✓ Một số người dân thu hái bán nấm tươi ở chợ 

địa phương 

✓ Tiểu thương ở chợ địa phương, thương lái và 

chủ nhà hàng thu mua nấm tươi để sấy khô 

Người buôn bán nấm 

khô? 

✓ Tiểu thương ở chợ, thương lái và chủ nhà hàng 

✓ Thương lái ở các cửa khẩu giáp Trung Quốc 

Các dân tộc tham gia 

thu hái và buôn bán? 

✓ Người thu hái: Dao, Lô Lô, Mường, Nùng, 

Mông, Sán Chỉ, Sán Dìu và Tày 

✓ Người buôn bán: Hoa, Kinh, Nùng và Tày 

Người có kinh nghiệm 

thu hái nấm ăn hoang 

dã và cách truyền lại 

cho thế hệ sau? 

✓ Người thu hái sử dụng kinh nghiệm để nhận 

biết nấm chẹo ăn được và phân biệt với nấm 

độc có hình thái gần giống nấm chẹo 

✓ Họ truyền lại kinh nghiệm thu hái nấm cho con 

cháu trong nhà và người trong cùng cộng đồng 

sinh sống 

Trong tổng số hơn 20 tộc người đang sinh sống ở vùng Đông Bắc Việt 

Nam, những đặc điểm của điều kiện tự nhiên chủ yếu là rừng núi có độ dốc 

cao tạo khoảng cách đã có ảnh hưởng quan trọng đến sinh kế của các tộc người 

cư trú trong vùng. Họ dựa vào việc khai thác nguồn lực tự nhiên (từ sông, suối 

và đặc biệt là từ rừng) để cung cấp lương thực, thuốc chữa bệnh... của các tộc 

người như Tày, Nùng, Dao và Mông (Nguyễn Công Thảo, 2016). Kết quả 

thống kê của nghiên cứu này những người thu hái nấm thuộc 8 thành phần dân 

tộc là Dao, Lô Lô, Mường, Nùng, Mông, Sán Chỉ, Sán Dìu và Tày (Bảng 3.9).  

Số lượng người thu hái nấm hầu hết là phụ nữ (75 người, >85%) với độ 
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tuổi trung bình là 41,5 tuổi (26,2-61,5 tuổi). Chỉ 15% (13) người thu hái nấm 

là nam giới và có tuổi trung bình lớn hơn nữ, trung bình 61,4 tuổi, trong 

khoảng 55,1-66,3 tuổi (Hình 3.10). Không có trẻ em thu hái nấm. Họ sử dụng 

kiến thức bản địa để xác định các loại nấm ăn được và kiến thức này được 

truyền lại cho con cháu của họ và đôi khi cho cả cộng đồng.  

 

 

Hình 3.10: Số người thu hái, buôn bán nấm chẹo theo tuổi và giới tính 

Trong đó: a. người thu hái nấm; b. người buôn bán nấm 

Nam Nữ 

Nam Nữ 
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Quả thể R. griseocarnosa được hái bằng tay và đựng trong rổ tre hoặc 

nhựa. Kết quả của nghiên cứu này cũng gần giống với kết quả của Tibuhwa 

(2013) khi nghiên cứu về việc sử dụng nấm ăn hoang dã ở các vùng nông thôn 

Tanzania cho thấy chuỗi thị trường nấm ăn hoang dã ở đó chủ yếu do phụ nữ 

thực hiện (76,25%) và phụ nữ có kiến thức sâu rộng về phân loại nấm ăn tự 

nhiên, sinh học và sinh thái và do đó là người truyền đạt kiến thức chính.  

Việc tiếp thu kiến thức về nấm ăn hoang dã thường bắt đầu từ khi còn nhỏ 

và dựa trên truyền thống gia đình truyền đạt lại. Ireson (1996) ghi nhận phụ nữ 

nông thôn thuộc dân tộc Khmu và Hmong ở Lào thường thu hái nấm. 

Ngoài ra, nghiên cứu tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho thấy những người 

ở độ tuổi 45-65 có nhiều kinh nghiệm thu hái nấm ăn từ tự nhiên hơn các 

nhóm tuổi khác (Ran et al., 2022). Như vậy, có thể thấy là có sự tương đồng 

hoặc sự khác biệt đáng kể giữa các nền văn hóa khác nhau về mức độ phụ nữ 

nông thôn tham gia vào các hoạt động thu hái nấm ăn tự nhiên. Ví dụ về kết 

quả trái ngược với nghiên cứu này, cho thấy nam giới thường có kiến thức thu 

hái nấm tốt hơn phụ nữ trong nghiên cứu của Ran và cộng sự (2022). Trong 

nghiên cứu khác, hơn một nửa (57%) số người buôn nấm là phụ nữ trong khi ở 

Guatemala, phụ nữ chỉ bán nấm ở chợ địa phương (Ponce et al., 2019). 

Mùa thu hoạch, nấm chẹo thường mọc vào đầu mùa mưa có hai mùa thu 

hái R. griseocarnosa mỗi năm, từ tháng 4 đến tháng 6 và từ tháng 8 đến tháng 

10. Theo kinh nghiệm người dân địa phương thu hái, mỗi mùa nấm ra quả tập 

trung từ 6-8 vụ, mỗi vụ kéo dài 3-5 ngày. Không có nấm được thu vào tháng 7, 

tháng có lượng mưa nhiều nhất, đạt trên 260mm, nhiệt độ cao nhất trong năm 

đạt 26-33oC (số liệu từ Cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam). Sản lượng thu 

hoạch R. griseocarnosa hàng tháng có phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu khu 

vực nghiên cứu, mùa đầu đạt sản lượng cao vào tháng 5 (40-43 tấn tươi) khi 

nhiệt độ không khí ở mức 21-28oC, lượng mưa khoảng 140mm và mùa thứ 2 

đạt sản lượng cao vào tháng 9 (36-39 tấn tươi) khi nhiệt độ không khí ở mức 
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24-31oC và lượng mưa khoảng 160mm. Sản lượng R. griseocarnosa hàng 

tháng và đặc điểm khí hậu khu vực nghiên cứu được thể hiện trong hình 3.11.  

 

 

 

Hình 3.11: Phân bố thời vụ thu hái Russula griseocarnosa trong năm 

a 

b 

c 
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Trong đó: a. Tổng khối lượng nấm tươi thu hoạch tại 4 tỉnh khảo sát năm 2021; b. 

Tổng khối lượng nấm tươi thu hoạch trên cùng địa bàn năm 2022; c. Nhiệt độ và 

lượng mưa trung bình vùng Đông Bắc Việt Nam (nguồn: vnmha.gov.vn/nchmf-

new/show-city-weather, truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2023). 

Kết quả điều tra cho thấy, thời gian thu hoạch nấm thường diễn ra vào 

lúc sáng sớm, vì theo kinh nghiệm thì đây là thời gian nấm đang phát 

triển, tán nấm chưa xòe rộng hết cỡ và bán được giá cao. Nếu thu hái 

muộn hơn, tán nấm bị nứt và giá trị thấp. 

Từ kết quả này cần khuyến cáo người dân khi đi thu hái nấm nên lựa 

chọn những nấm đang sinh trưởng ở giai đoạn nấm ăn ngon và có giá trị 

cao, nên để lại một phần rễ nấm và các thể quả bị nứt vỡ nhằm duy trì 

nguồn giống nấm ngoài tự nhiên.  

Kinh nghiệm phân loại và bảo quản nấm của người dân: Sau khi thu 

hoạch, nấm được chia thành hai loại. Nấm chất lượng thấp hơn, mũ nấm 

mở hoàn toàn hoặc mũ nấm bị vỡ, gẫy cuống (khoảng 15-20%, Hình 

3.12c) hoặc được người thu gom sử dụng làm thực phẩm (Hình 3.12e; 

khoảng 15-20% số nấm tươi thu được) hoặc bán ở các chợ địa phương 

trong ngày thu hái đối với những gia đình không hái nấm để sử dụng làm 

thực phẩm. Nấm chất lượng cao hơn có hình trứng hoặc quả thể chưa nở 

(Hình 3.12a) chủ yếu được bán cho thương lái để sấy khô. Một thiểu số 

(18) người thu gom cũng làm khô một phần nấm tươi của họ. Nấm tươi 

được dàn mỏng và xếp thành từng lớp trên kệ lưới đóng khung kim loại 

1,6 × 1,0 × 2,5m (dài × rộng × cao). Được sấy bằng 5-6 bếp sử dụng than 

tổ ong. Quá trình sấy khô khoảng 20-24 giờ, một mẻ sấy được 6-10kg 

nấm khô. Khoảng 6-7kg nấm tươi cho ra 1kg nấm khô. Nấm khô (Hình 

3.12f) được bảo quản trong túi nilon (Hình 3.12d, g) hoặc trong hộp nhựa 
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để hạn chế ảnh hưởng xấu của độ ẩm, nấm và côn trùng. 

Số tiền bán nấm chẹo của họ đóng góp khoảng 15-18% vào thu nhập 

của gia đình (tương đương khoảng 2-2,2 triệu đồng/tháng) trong các 

tháng nấm mọc nhiều là tháng 5 và tháng 9 (Bảng 3.9). 

 

Hình 3.12: Quả thể nấm ăn Russula griseocarnosa. 

Trong đó: a. Quản thể non; b. hái nấm ở rừng, hai người phụ nữ đứng là người thu 

hái nấm bản địa; c. Quả thể già; d. nấm khô; đ. nấm nấu với canh gà; f, g. nấm khô 
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ở chợ, để trong rổ bán lẻ (f) và trong túi kín (g). 

Như vậy, việc thu hoạch nấm ăn tự nhiên không chỉ cung cấp cho người 

dân nông thôn nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, mà còn 

mang lại lợi ích kinh tế như là giúp tăng thu nhập, tận dụng thời gian nhàn rỗi, 

tạo công việc cho những hộ nghèo ít đất và vốn để sản xuất nông nghiệp sống 

gần rừng. Việc khai thác và sử dụng tài nguyên nấm ăn tự nhiên này ít có tác 

hại đến tài nguyên rừng, do đó chính quyền cho phép cộng đồng lân cận khai 

thác nhằm làm giảm mâu thuẫn giữa cộng đồng với những người bảo vệ rừng 

vì họ sẽ được hưởng lợi trực tiếp khi rừng được bảo vệ và phát triển bền vững.  

3.2.3.2. Thị trường nấm chẹo ở Quảng Ninh và các tỉnh lân cận 

Nghiên cứu về thị trường nấm ăn tự nhiên thuộc chi Russula nhằm xác 

định mức độ các hộ gia đình ở nông thôn tham gia vào việc thu hái; xác định 

chuỗi giá trị và thị trường hiện tại và xác định các chính sách liên quan của 

chính phủ của loài nấm này sẽ là cơ sở để thúc đẩy nhiều nghiên cứu hơn trong 

lĩnh vực phát triển nguồn nấm ăn tự nhiên đồng thời đánh thức các cơ quan có 

trách nhiệm thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài nguyên có giá trị cao chưa 

được khai thác này. Từ đó có thể cung cấp thông tin để xây dựng chính sách 

hỗ trợ và có các nghiên cứu sâu hơn về phát triển nông thôn bền vững ở Việt 

Nam.  

Những thương lái được phỏng vấn đều buôn bán R. griseocarnosa ít nhất 5 

năm. Trong 51 người, có 29 phụ nữ với độ tuổi trung bình là 44,2 (trong 

khoảng 31,1-50,1) và 22 nam giới với độ tuổi trung bình là 45,8 (trong khoảng 

42,3-60,2). Trong 18 người vừa thu hái và cả bán nấm có 11 người Tày và 7 

người Nùng sinh sống ở các làng địa phương. 33 thương lái còn lại sống ở các 

thị trấn và thuộc bốn dân tộc Hoa (12), Kinh (10), Tày (6) và Nùng (5). Như 

vậy, số người tham gia buôn bán nấm ăn thuộc 4 tộc người, trong đó chỉ có 

những người thuộc dân tộc Tày và Nùng vừa tham gia thu hái và vừa buôn 
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bán. Điều này có thể là do đặc điểm cư trú của 2 nhóm dân tộc này tập trung 

chủ yếu ở vùng thấp, cho phép họ duy trì những sinh kế đa dạng hơn, ngoài 

canh tác nương rẫy họ còn làm ruộng bậc thang, ruộng nước, và hoạt động 

thương mại phát triển hơn so với những người cư trú ở vùng cao, biệt lập như 

tộc người Mông, Dao... (Bảng 3.9). Dữ liệu tổng hợp từ các cuộc phỏng vấn 

được tóm tắt trong bảng 3.10. 

Bảng 3.10: Thị trường nấm Russula griseocarnosa ở Quảng Ninh và các tỉnh 

lân cận trong giai đoạn 2021-2022 

Tỉnh Sản phẩm Sử dụng 
Giá (1.000 

đồng/kg) 

Cao Bằng Tươi Tại địa phương, buôn bán trong 

tỉnh 

180-220 

 Khô Trong nước và xuất khẩu  1.250-1.750 

Bắc Giang Tươi Tại địa phương, buôn bán trong 

tỉnh 

175-240 

 Khô Trong nước và xuất khẩu  1.300-1.700 

Lạng Sơn Tươi Tại địa phương, buôn bán trong 

tỉnh 

170-230 

 Khô Trong nước và xuất khẩu  1.400-1.800 

Quảng 

Ninh 

Tươi Tại địa phương, buôn bán trong 

tỉnh và liên tỉnh 

185-250 

 Khô Trong nước và xuất khẩu  1.500-2.000 

Kết quả điều tra cho thấy hoạt động buôn bán nấm chẹo tại Quảng Ninh và 

các tỉnh lân cận thường được bán theo trọng lượng ở 2 dạng là nấm tươi và 

nấm khô. Giá nấm tươi ghi nhận từ 117 phản hồi khoảng 170.000-250.000 

đồng/kg (trung bình 200.000 đồng/kg), còn nấm khô có giá khoảng 1.250.000-

2.000.000 đồng/kg, trung bình 1.500.000 đồng/kg (Hình 3.13).  
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Hình 3.13: Biểu đồ hình hộp thể hiện giá nấm tươi và khô 

Trong đó: a, c. nấm tươi; b, d. nấm khô; a, b. năm 2021; c, d. năm 2022 

a b 

d c 
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Nấm non và nấm có mũ mở vừa (Hình 3.12a) có giá trị cao hơn 15-20% so 

với nấm có mũ đã mở hoàn toàn hoặc mũ nấm bị nứt vỡ (Hình 3.12c). Ngoài 

ra, R. griseocarnosa thu hái vào tháng 5 và tháng 10 hoặc những ngày không 

mưa có giá cao hơn so với thu hái vào tháng 6 - 9 hoặc những ngày mưa. 

Ở Quảng Đông, Trung Quốc, nấm R. griseocarnosa ở dạng khô có giá lên 

đến 2.000 nhân dân tệ/kg (tương đương 6.850.000 đồng/kg) (Liu et al., 2024). 

Theo thống kê, khoảng 113 tấn nấm R. griseocarnosa tươi mỗi năm được thu 

hoạch ở Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh.  

Kết quả của nghiên cứu này cũng tương tự kết quả khảo sát được thực hiện 

tại Sundargarh, Odisha. Trong giai đoạn 2021-2022, bằng các cuộc phỏng vấn 

bán cấu trúc và thu thập thông tin về các loại nấm ăn hoang dã có trong rừng 

cũng ghi nhận nấm ăn hoang dã đóng vai trò là nguồn sinh kế quan trọng cho 

cộng đồng địa phương và những loại nấm này được bán với giá từ 10-20 

rupee/kg tươi đến 400 rupee/kg khô. Vì vậy, các loại nấm ăn được hoang dã 

cần được nghiên cứu nhiều hơn. Cần nghiên cứu thêm để nấm ăn hoang dã có 

thể được thương mại hóa. Nấm này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc 

nâng cao kinh tế xã hội của người dân địa phương và là nguồn thực phẩm hữu 

cơ cho nhiều vùng khi chúng được thương mại hóa (Manjula & Kumar, 2024). 

3.2.3.3. Các chính sách đối với nấm chẹo (Russula griseocarnosa) 

Kết quả được ghi nhận từ các câu trả lời bằng văn bản của các cán bộ 

quản lý rừng trong đợt khảo sát và các Quyết định của Chính phủ và tỉnh 

Quảng Ninh về chính sách liên quan đến nguồn lâm sản ngoài gỗ (LSNG) có 

giá trị và phát triển nguồn gen nấm chẹo được tóm tắt trong bảng 3.11.  

Trong những năm qua, chính phủ Việt Nam và chính quyền các tỉnh Bắc 

Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh đã khuyến khích người dân địa 

phương bảo vệ rừng để khai thác bền vững nguồn LSNG, trong đó có nấm 

chẹo (Chính phủ, 2021; Quảng Ninh, 2020). 
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Bảng 3.11: Các thông tin liên quan đến chính sách đối với nấm Russula 

griseocarnosa ở Việt Nam 

Câu hỏi Kết quả 

Chính sách phát 

triển lâm sản ngoài 

gỗ1, 2 

✓ Khuyến khích phát triển các lâm sản ngoài gỗ 

gắn với bảo vệ rừng. 

✓ Hỗ trợ tài chính cho các chương trình phát triển 

sản phẩm ngoài gỗ phù hợp. 

✓ Đào tạo kỹ thuật trồng và khai thác bền vững 

lâm sản ngoài gỗ. 

Chính sách hỗ trợ 

khoanh nuôi tự 

nhiên loài R. 

griseocarnosa 

trong rừng1 

✓ Xây dựng các khu rừng cộng đồng nhằm bảo vệ 

và thúc đẩy tái sinh tự nhiên. 

✓ Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng có sự phân 

bố của R. griseocarnosa 

✓ Đào tạo về kỹ thuật thu hái một cách bền vững. 

Trong đó, yêu cầu mỗi lần thu hoạch để lại sợi 

nấm gốc và khoảng 10% quả thể nấm trong rừng. 

Chính sách hỗ trợ 

các nghiên cứu kỹ 

thuật nuôi trồng 

chẹo (R. 

griseocarnosa)1 

✓ Đề xuất các dự án nghiên cứu về kỹ thuật nuôi 

trồng 

✓ Khuyến khích các tổ chức và cá nhân nghiên 

cứu khoa học tham gia nghiên cứu về kỹ thuật 

canh tác 

Chính sách hỗ trợ 

chế biến R. 

griseocarnosa2 

✓ Nâng cao kiến thức địa phương về chế biến nấm 

✓ Xây dựng các dự án nghiên cứu về kỹ thuật chế 

biến 

✓ Khuyến khích các tổ chức nghiên cứu khoa học 

tham gia nghiên cứu về kỹ thuật chế biến 

Chính sách phát 

triển nấm chẹo (R. 

griseocarnosa) 

thành sản phẩm 

✓ Đẩy nhanh việc xác định chỉ dẫn địa lý cho R. 

griseocarnosa 

✓ Xây dựng thương hiệu R. griseocarnosa chất 

lượng cao 
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Câu hỏi Kết quả 

đặc sản của địa 

phương2 

Chính sách hỗ trợ 

xuất khẩu2 

✓ Nâng cao chất lượng nấm khô, đảm bảo tiêu 

chuẩn xuất khẩu 

✓ Xúc tiến thương mại nhằm tăng giá trị xuất khẩu 

1 Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc Phê duyệt đề án khung bảo tồn nguồn gen tỉnh Quảng Ninh giai 

đoạn 2021-2025 

2 Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22/04/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc Phê duyệt đề án phát triển chuỗi các sản phẩm nông sản chủ lực 

cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.  

Chính quyền các tỉnh Đông Bắc Việt Nam đã ban hành các chính sách ưu 

đãi nhằm tăng cường bảo vệ rừng và duy trì điều kiện rừng thuận lợi cho nấm 

phát triển, đồng thời khuyến khích các biện pháp thu hái bền vững (Quyết định 

số 4618/QĐ-UBND và Quyết định số 1038). Một số cán bộ khuyến nông đã 

được đào tạo để hướng dẫn kỹ thuật cho việc thu hái và chế biến nấm. Hiện 

nay, Tỉnh Quảng Ninh có nguồn nấm R. griseocarnosa phân bố rộng và phong 

phú nên chính quyền tỉnh đang rất quan tâm, tài trợ một số dự án nghiên cứu 

nhằm tìm được các phương án bảo tồn phát triển thành công loài nấm này. 

3.3. Đặc điểm sinh thái của nấm chẹo (R. griseocarnosa) tại tỉnh Quảng Ninh 

Kết quả điều tra cho thấy Nấm chẹo phân bố tập trung trong các khu rừng 

tự nhiên có các loài cây họ Dẻ và cây Chẹo phân bố tại các huyện Bình Liêu, 

Tiên Yên, Ba Chẽ và Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn-Kỳ Thượng.  

Thời điểm xuất hiện nấm chẹo tập trung vào tháng 4-5 và tháng 8-9 hàng 

năm. Điển hình như ở Hà Lâu, huyện Tiên Yên đã ghi nhận Nấm chẹo xuất 

hiện cả vào tháng 11 hàng năm nhưng mật độ thấp. 
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Luận án đã nghiên cứu đặc điểm sinh thái của nấm chẹo (R. griseocarnosa), 

đã thu thập các dữ liệu và mô tả các đặc điểm về: (1) địa hình, đất đai: nấm chẹo 

phân bố từ độ cao 50-400m, ở những nơi có độ dốc dưới 10o, tầng đất từ mỏng 

đến trung bình, đất thoát nước, tầng thảm mục mỏng, nhưng có lớp lá phủ trên bề 

mặt; (2) Cây chủ: nấm chẹo mọc quanh gốc cây chẹo và các loài cây họ dẻ; (3) 

tầng tán: tầng tán thưa, rất ít thực bì, cây bụi hoặc cỏ dại. Các kết quả nghiên cứu 

cụ thể gồm: 

3.3.1. Điều kiện khí hậu của nơi có nấm chẹo (R. griseocarnosa) phân bố 

Từ các nguồn dữ liệu về khí hậu của các huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh, đặc 

điểm khí hậu của các địa điểm nghiên cứu được tổng hợp như sau: 

Tiên Yên có nhiệt độ trung bình năm 22,4oC, mùa đông ở rẻo cao khá lạnh, 

nhiều ngày có sương muối, nhiệt độ có khi dưới 4oC, lượng mưa lớn, trung 

bình năm tới 2.427mm, mưa phùn nhiều.
 

Ba Chẽ đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi nên nóng ẩm 

mưa nhiều. Nhiệt độ không khí trung bình từ 21-23oC, về mùa hè nhiệt độ 

trung bình dao động từ 26-28oC, nhiệt độ cao nhất đạt tới 37,6oC vào tháng 6. 

Bình Liêu chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết bất lợi như băng giá, 

sương muối. Nhiệt độ không khí trung bình từ 18-28oC, về mùa hè nhiệt độ 

trung bình dao động từ 32-34oC. Lượng mưa lớn, tập trung từ tháng 5-9, trung 

bình năm 2.400-2.800mm.
 

Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ Thượng có nhiệt độ không khí 

trung bình từ 22-29oC, nhiệt độ cao nhất 38oC, nhiệt độ thấp nhất 5oC. Lượng 

mưa trung bình năm 2.016mm, tập trung từ tháng 5 đến tháng 10. Tuy nhiên 

độ ẩm không khí cao, trung bình 82%.
 

Nhìn chung điều kiện khí hậu của các địa điểm nghiên cứu tương đối đồng 

nhất, hầu hết diện tích rừng có nấm chẹo mọc tập trung trong hai đợt, tháng 4-

6 và tháng 8-10. Đây là các thời điểm có nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm thích 
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hợp cho nấm phát triển. Đặc điểm khí hậu này là đặc trưng khí hậu nhiệt đới 

gió mùa của vùng Đông Bắc Việt Nam (Nguyễn Công Thảo, 2016).  

Đây cũng chính là điều kiện khí hậu thích hợp cho nấm sinh trưởng và phát 

triển như các nghiên cứu đã ghi nhận tại Trung Quốc (Zhang et al., 2021) và 

Thái Lan (Kaewgrajang et al., 2020). Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật 

(2003) cũng cho rằng các loài nấm thuộc chi Russula ghi nhận ở Việt Nam 

thường phát triển mạnh ở điều kiện nóng ẩm.  

Nghiên cứu của Wen (2008) cũng cho thấy điều kiện cần thiết cho một số 

nấm Russla là nhiệt độ từ 25-27oC và độ ẩm không khí cao từ 80-100%. 

3.3.2. Kiểu rừng nơi có nấm chẹo (R. griseocarnosa) phân bố 

Kết quả điều tra cho thấy nấm chẹo chỉ sinh trưởng và phát triển ở các 

trạng thái rừng tự nhiên với độ tàn che của tầng cây gỗ, của tán rừng khoảng 

0,4-0,6. Tuy nhiên, cũng có một số lần ghi nhận thể quả nấm chẹo trong rừng 

rậm rạp, với độ tàn che trên 0,6 nhưng mật độ xuất hiện rất ít. Không ghi nhận 

nấm chẹo mọc ở rừng trồng. 

 
 

Hình 3.14: Các kiểu rừng có nấm chẹo (R. griseocarnosa) mọc tập trung 

Trong quá trình điều tra đã ghi nhận được một trường hợp cá biệt tại xã Hà 

Lâu, huyện Tiên Yên có xuất hiện nấm chẹo mọc tự nhiên giữa quần thể cây 

Chẹo (khoảng 1.000m2) nhưng hầu như không còn nhiều đặc trưng của rừng tự 

nhiên. Xung quanh là rừng trồng Keo tai tượng, điều kiện môi trường biệt lập 
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và khô hơn rất nhiều so với trong rừng tự nhiên. Tại điểm nghiên cứu này luôn 

ghi nhận sự xuất hiện thể quả nấm chẹo muộn hơn 1-2 ngày so với các quần 

thể nấm chẹo ở trong rừng tự nhiên. 

Từ kết quả điều tra cho thấy nấm chẹo mọc nhiều ở kiểu rừng tự nhiên có 

độ tàn che 0,4-0,6 và nấm mọc ít hơn nếu độ tàn che lớn hơn 0,6 và có sự phân 

bố của cây Chẹo và cây họ Dẻ. Kết quả này giống với nhận định của (Nguyễn 

Phương Đại Nguyên, 2017) cho rằng “đa số các loài nấm thuộc chi Russula 

đều phân bố ở những nơi đất ẩm, dưới tán rừng với thảm cỏ thưa, độ tàn che 

của tán rừng khoảng 0,6-0,7”.  

Nấm chẹo cũng có thể xuất hiện ở những kiểu rừng chuyển tiếp, điều này 

gợi mở phương thức nuôi trồng nấm thông qua việc trồng rừng bằng các giống 

cây có khả năng cộng sinh với nấm chẹo như Chẹo, cây họ Dẻ và bổ sung 

nguồn gen nấm chẹo để phát triển loài lâm sản ngoài gỗ này dưới tán rừng. 

Đây cũng chính là một trong các nội dung của Quyết định 208/QĐ-TTg phê 

duyệt “Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050” của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/02/2024. 

3.3.3. Các loài cây ưu thế nơi có nấm chẹo (R. griseocarnosa) phân bố 

Kết quả điều tra ở các địa điểm cho thấy, trong các khu rừng có nấm chẹo 

mọc tập trung thường ghi nhận có sự xuất hiện của một số loài cây ưu thế như 

bảng 3.12. 

Bảng 3.12: Các loài cây ưu thế trong rừng có nấm chẹo mọc tập trung 

TT Địa điểm Cây ưu thế Mật độ cây ưu thế Mật độ nấm 

1 Tiên Yên Chẹo 80-120 cây/ha Rất nhiều 

Các loài Dẻ 100-150 cây/ha Nhiều 

Sồi phảng 50-100 cây/ha Trung bình 

Cà ổi Bắc Bộ 30-60 cây/ha Nhiều 

https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-208-QD-TTg-2024-De-an-phat-trien-gia-tri-da-dung-he-sinh-thai-rung-den-nam-2030-928F4.html
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TT Địa điểm Cây ưu thế Mật độ cây ưu thế Mật độ nấm 

2 Bình Liêu Chẹo 100-130 cây/ha Rất nhiều 

Các loài Dẻ 180-190 cây/ha Nhiều 

3 Ba Chẽ Chẹo 110-140 cây/ha Rất nhiều 

Các loài Dẻ 150-170 cây/ha Nhiều 

4 Đồng Sơn-Kỳ 

Thượng 

Chẹo 70-100 cây/ha Rất nhiều 

Các loài Dẻ 130-190 cây/ha Nhiều 

Kết quả ở bảng 3.12 cho thấy, nấm chẹo thường mọc tập trung với mật độ 

nhiều đến rất nhiều ở các diện tích rừng có cây Chẹo và các loài Dẻ chiếm ưu 

thế với mật độ cây Chẹo khoảng 70-140 cây/ha và các loài thuộc họ Dẻ 

khoảng 100-190 cây/ha. Kết quả này cũng phù hợp với các kết quả của các 

thông tin trước đây khi họ cho rằng các loài nấm thuộc chi Russula thường 

cộng sinh với cây Chẹo (Anh Vũ, 2020) và các loài cây họ Dẻ (Sỹ Quyết, 

2017).  

3.3.4. Các loài cây có ghi nhận nấm chẹo (R. griseocarnosa) mọc cùng 

Kết quả điều tra các cây chủ thường xuất hiện nấm chẹo mọc tập trung 

quanh vùng rễ được tổng hợp trong bảng 3.13. 

Bảng 3.13: Các điểm ghi nhận nấm chẹo (R. griseocarnosa) mọc quanh gốc 

cây chủ tại Quảng Ninh 

TT 

điểm 
Tên cây chủ Hvn (cm) D1,3 (m) Cây bụi 

Vị trí 

tọa độ 

1 Cà ổi Bắc Bộ 20,5 9,1 Lấu 129 

2 Chẹo 9,3-14,0 6,6-10,0  145 

3 Cà ổi Bắc Bộ 3,5-15,5 4,3-11,0 Trọng đũa 146 

4 Cà ổi Bắc Bộ 1,5-11,2 2,5-12,0  147 
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TT 

điểm 
Tên cây chủ Hvn (cm) D1,3 (m) Cây bụi 

Vị trí 

tọa độ 

5 Cà ổi Bắc Bộ 3,5-7,9 6,0-7,0 Trọng đũa 148 

6 Chẹo 3,5 4,0  148 

7 Cà ổi Bắc Bộ 5,7-9,5 6,3-9,0 Trọng đũa 149 

8 Chẹo 10,5 9,0  152 

9 Chẹo 9,0 10,0  155 

10 Chẹo 10,3 8,5 Dương xỉ, Lau 156 

11 Cà ổi Bắc Bộ 5,9 9,0 Trọng đũa 157 

12 Chẹo 8,4 6,8 
Chít, Trọng 

đũa 
158 

13 Chẹo 10,4 9,3  159 

14 Chẹo 22,8 11,3 Dương xỉ 165 

15 Chẹo 22,2 10,0 Dương xỉ 175 

16 Chẹo 19,5 12,5  177 

17 Chẹo 29,7 18,0  178 

18 Chẹo 21,6 10,0  179 

19 Chẹo 39,5 15,2 Trọng đũa 181 

20 Sồi phảng 12,1 9,2 Lấu 193 

21 Chẹo 12,3 7,2  194 

22 Dẻ trắng 10,5 10,4 Lấu 195 

23 Dẻ trắng 13,5 14,3  196 

24 Dẻ trắng 20,0 15,7  197 

25 Dẻ trắng 7,5 12,1  198 

26 Dẻ trắng 25,4 16,0  199 

27 Chẹo 6,5 11,4 Tre, nứa 230 
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TT 

điểm 
Tên cây chủ Hvn (cm) D1,3 (m) Cây bụi 

Vị trí 

tọa độ 

28 Chẹo 7,3 12,3 Lấu 231 

29 Cà ổi Bắc Bộ 3,1 8,6 Lấu 232 

30 Chẹo 25,1 14,1 
Lấu, Trọng 

đũa 
234 

31 Dẻ đỏ 7,0 10,7  235 

32 Dẻ đỏ 2,3 7,5  236 

33 Dẻ đỏ 4,1 7,6  237 

34 Dẻ đỏ 10,4 8,5  239 

35 Chẹo 15,2 10,1  241 

36 Chẹo 7,5 14,2  242 

37 Dẻ đỏ 10,3 14,3  244 

38 Sấu 6,6 10,8  245 

39 Dẻ đỏ 10,5 12,6  246 

40 Chẹo 13,3 12,4  247 

41 Dẻ đỏ 10,1 12,2  248 

42 Dẻ đỏ 20,2 12,3  249 

43 Chẹo 10,5 8,5  250 

44 Chẹo 13,3 12,1  251 

45 Chẹo 9,6 11,9 Mây, Lấu 323 

Kết quả tổng hợp ở bảng 3.13 cho thấy, trong 45 điểm điều tra có thể quả 

nấm chẹo mọc tập trung ở quanh gốc của các cây Chẹo, Dẻ đỏ, Dẻ trắng, Cà ổi 

Bắc Bộ… Cụ thể, số điểm mọc có nấm chẹo mọc tập trung ở gốc cây chẹo là 

nhiều nhất với 23/45 điểm (chiếm 51%), tiếp theo là 3 loài trong họ Dẻ (Dẻ đỏ, 

Dẻ trắng, Cà ổi Bắc Bộ) có 20/45 (chiếm 44%). Số điểm còn lại là mọc quanh 
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gốc cây Sồi phảng và Sấu với tỷ lệ rất ít chỉ 2,5% mỗi loài. Cây bụi dưới tán 

rừng chủ chủ yếu là cây Lấu, Trọng đũa và Dương xỉ. 

Kết quả nghiên cứu này cũng giống các nghiên cứu về chi nấm Russula ở 

Trung Quốc như Wen (2008) cho rằng ba loài R. vinosa, R. alutacea và R. 

lepida thường hình thành mối quan hệ cộng sinh với rễ của các loài cây họ Dẻ 

(Castanopsis). Yu và cộng sự cũng khẳng định R. griseocarnosa có mối quan 

hệ cộng sinh với nhiều loài cây chủ, hệ sợi nấm mọc dày đặc trong đất, xung 

quanh các cây Bạch dương (Betula platyphylla), Cà ổi nhỏ (Castanopsis 

carlesii), Thông đuôi ngựa (Pinus massoniana) và Lấu (Psychotria asiatica) 

(Yu et al., 2020). Nấm R. griseocarnosa có phân bố chủ yếu ở các khu rừng lá 

rộng có các cây thuộc họ Dẻ (Fagaceae) ở miền Nam Trung Quốc, trong đó 

cây Cà ổi (Castanopsis hystrix) là cây chủ chính (Liu et al., 2024).  

Trong nghiên cứu này ghi nhận các cây chủ có kích thước nhỏ đến trung 

bình. Kết quả này tương tự như kết luận của một số nghiên cứu khác trên thế 

giới trong đó thử nghiệm khả năng ngoại cộng sinh của một số loài nấm thuộc 

chi Russula với cây lá kim cho kết quả cây trưởng thành có tỷ lệ nấm ngoại 

cộng sinh đạt 56% và cây con ở vườn ươm đạt 30% (Matsuda & Hijii, 2004). 

3.3.5. Thông tin về nhiệt độ, độ ẩm tại thời điểm nấm mọc 

Các nghiên cứu trước đây không chỉ kết luận mối quan hệ giữa cây chủ 

đến sự phát triển của R. griseocarnosa mà còn chỉ ra mối tương quan chặt chẽ 

giữa sự phát triển của loại nấm này với các biến đổi khí hậu (đặc biệt là nhiệt 

độ và lượng mưa từ tháng 6 đến tháng 10) trong môi trường sống của chúng 

(Liu et al., 2024). Kết quả nghiên cứu cho thấy độ pH của đất là một trong 

những yếu tố chính ảnh hưởng đến cấu trúc cộng đồng vi sinh vật và những vi 

khuẩn vùng rễ này đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của R. 

griseocarnosa (Yu et al., 2020). Tuy nhiên, còn thiếu các nghiên cứu về các 

mối quan hệ giữa nấm R. griseocarnosa và một số nhân tố của môi trường sinh 
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thái ở Việt Nam. Kết quả thu thập các thông tin về nhiệt độ, độ ẩm và điều 

kiện thời tiết tại từng điểm điều tra trong các đợt có thể quả nấm chẹo xuất 

hiện ở Quảng Ninh được tính trung bình và tổng hợp trong bảng 3.14. 

Bảng 3.14: Thông tin về nhiệt độ, độ ẩm tại thời điểm nấm mọc ở Quảng Ninh 

TT 
Vị trí 

tọa độ 

Độ ẩm 

đất 

(%) 

pH đất 

Độ ẩm 

không 

khí (%) 

Nhiệt độ 

không khí 

(oC) 

Cường độ 

ánh sáng 

(LUX) 

Thời 

gian 

1 129 27,0 6,1 72 27,0 9,6 5:20 

2 145 70,0 5,8 80 25,3 23,1 6:45 

3 146 65,0 6,1 80 25,3 23,1 6:45 

4 147 55,0 6,2 82 28,2 23,1 7:05 

5 148 65,0 6,1 85 25,7 33,6 7:20 

6 148 65,0 6,1 85 25,7 33,6 7:20 

7 149 65,0 5,8 86 25,5 28,8 7:25 

8 152 80,0 5,7 88 25,6 24,6 8:20 

9 155 75,0 5,8 88 24,1 375 9:00 

10 156 75,0 6,5 90 25,3 1293 9:10 

11 157 75,0 6,2 90 25,3 1293 9:50 

12 158 75,0 6,0 90 25,2 1350 9:55 

13 159 65,0 6,4 90 25,2 3380 10:00 

14 165 80,0 5,8 65 25,6 728 10:10 

15 175 75,0 6,1 64 26,6 448 10:23 

16 177 40,0 6,1 68 24,3 123 11:03 

17 178 50,0 6,5 68 23,9 123 11:03 

18 179 41,0 7,0 70 24,4 244 11:03 

19 181 75,0 5,9 70 24,3 258 11:03 
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TT 
Vị trí 

tọa độ 

Độ ẩm 

đất 

(%) 

pH đất 

Độ ẩm 

không 

khí (%) 

Nhiệt độ 

không khí 

(oC) 

Cường độ 

ánh sáng 

(LUX) 

Thời 

gian 

20 193 28,6 6,4 67 28,6 2.700 10:05 

21 194 80,0 6,2 68 28,2 1.417 10:16 

22 195 80,0 6,2 67 28,6 1.198 10:28 

23 196 80,0 6,2 67 28,3 1.198 10:33 

24 197 28,6 6,3 68 28,6 1.148 10:40 

25 198 30,9 6,1 67 30,9 986 11:11 

26 199 26,6 6,4 67 26,6 109 16:44 

27 230 26,9 6,3 73 26,9 6,8 5:30 

28 231 26,8 5,9 75 26,8 21,6 5:35 

29 232 26,8 6,2 78 26,8 28 5:40 

30 234 26,8 5,4 84 26,8 16,8 6:10 

31 235 78,0 6,0 85 26,6 291 7:00 

32 236 60,0 6,2 67 27,7 1.015 6:30 

33 237 70,0 5,9 66 27,9 598 6:35 

34 239 75,0 6,0 67 27,8 184,1 6:40 

35 241 71,0 6,3 68 27,8 181,7 6:45 

36 242 75,0 6,0 68 27,7 117 6:50 

37 244 75,0 5,8 70 28,1 49,1 7:05 

38 245 75,0 5,8 78 28,1 48,8 7:07 

39 246 78,0 5,8 74 28,0 67,0 7:08 

40 247 80,0 5,8 74 28,1 52 7:10 

41 248 75,0 6,3 72 28,9 35 7:15 

42 249 72,0 6,4 73 28,6 191 7:20 
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TT 
Vị trí 

tọa độ 

Độ ẩm 

đất 

(%) 

pH đất 

Độ ẩm 

không 

khí (%) 

Nhiệt độ 

không khí 

(oC) 

Cường độ 

ánh sáng 

(LUX) 

Thời 

gian 

43 250 71,0 6,3 73 28,3 82 7:25 

44 251 78,0 5,9 75 29,1 56 8:20 

45 323 26,6 5,9 80 26,6 9,9 6:40 

Kết quả thu dữ liệu của một số nhân tố trong đất và khí hậu tại 45 điểm nơi 

có nấm mọc cho thấy: Độ ẩm đất tại thời điểm nấm chẹo mọc biến động rất 

lớn, dao động từ 26,6 đến 80,0% (những thời điểm đất có độ ẩm thấp đều được 

ghi nhận vào cuối mùa thu tại Hà Lâu). Nhiệt độ không khí khoảng 23,9-

30,9oC, độ ẩm 70-90%. Nấm thường mọc nhiều nhất vào những ngày sau khi 

có mưa, độ ẩm cao và đây chính là khí hậu đặc trưng của vùng Đông Bắc Việt 

Nam, nóng ẩm, mưa nhiều từ tháng 4 đến tháng 10. Còn những ngày không có 

mưa, vẫn ghi nhận có nấm mọc rải rác nhưng mật độ không cao.  

 

Hình 3.15: Các thiết bị thu thông tin sinh thái tại hiện trường 
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Kết quả nghiên cứu tại các điểm trên cho thấy pH đất dao động từ 5,4-7,0 

(đất chua trung bình đến trung tính).  

Cường độ chiếu sáng (E) dao động rất lớn từ 6,8 đến 3.380lux, trong đó 

nếu E < 40lux tương đương với điều kiện trời tối, E = 40-400lux tương đương 

với ánh sáng vào lúc bình minh và 1.000-4.000lux thường ghi nhận được ở 

thời điểm đã có ánh mặt trời sáng rõ hoặc trời u ám ở giữa trưa. Thời gian mọc 

của nấm thường tập trung vào buổi sáng, đây là khoảng thời gian thể quả nấm 

có kích thước nhỏ đến vừa, mũ nấm chưa mở hoàn toàn và bán được giá cao, 

một số vị trí cũng ghi nhận có nấm xuất hiện vào lúc 10-11 giờ nhưng không 

phổ biến.
 

 

Hình 3.16: Lượng mưa và nhiệt độ trung bình tại Quảng Ninh 

Kết quả ghi nhận được của nghiên cứu này cũng phù hợp với nghiên cứu 

trước đây của Fuchang et al. (1998a) cho rằng nhiệt độ tối ưu để nấm R. vinosa 

phát triển là 30,1oC; pH tối ưu là 5,85; cường độ ánh sáng tối ưu 319,9 lux 

thậm chí là điều kiện bóng tối; độ ẩm chất nền 60% là điều kiện tốt nhất cho 

nấm phát triển hệ sợi. Một nghiên cứu khác với Russula sp. cho thấy pH tối ưu 

là 5,8 đối với sinh trưởng của hệ sợi (Zeng, 2006).
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3.4. Một số kết quả nuôi trồng nấm chẹo (R. griseocarnosa) 

Nấm ăn hoang dại không chỉ được thu hái để làm thực phẩm mà còn được 

công nhận là nguồn cung cấp protein, carbonhydrate, chất xơ và nhiều vitamin 

thiết yếu (Kalač, 2009; Ouzouni et al., 2009). Russula là chi nấm ngoại cộng 

sinh với nhiều loài thực vật. Các loài nấm thuộc chi Russula yêu cầu dinh 

dưỡng đặc biệt để phát triển (Bin & Tianyan, 1994), R. griseocarnosa là một 

trong các loại nấm ăn ngoại cộng sinh được người dân thu hái, nhu cầu thị 

trường lớn và mang lại thu nhập đáng kể cho người dân ở tỉnh Quảng Ninh nói 

riêng và vùng Đông Bắc nước ta nói chung. Là loài nấm ăn giá trị ở miền nam 

Trung Quốc và đến nay chưa được nuôi trồng nhân tạo (Liu et al., 2024). Vì 

vậy, việc nghiên cứu để nuôi trồng các loại nấm ăn thuộc chi Russula vẫn đang 

gặp nhiều khó khăn và cần được tiếp tục nghiên cứu.  

Ba bước chính của quy trình nuôi trồng nấm là: phân lập nấm từ quả thể, 

tạo giống nấm sơ cấp, thứ cấp và nuôi trồng nấm để tạo thể quả. Nghiên cứu 

này đã được thực hiện nhằm cung cấp các thông tin của quá trình phân lập, 

nhân sinh khối cũng như điều kiện nuôi cấy tối ưu cho loài nấm chẹo (R. 

griseocarnosa) tại tỉnh Quảng Ninh. 

3.4.1. Kết quả nhân sinh khối hệ sợi nấm chẹo trên môi trường nhân tạo 

3.4.1.1. Kết quả nhân sinh khối hệ sợi trên các loại môi trường 

Từ các mẫu thể quả nấm chẹo (R. griseocarnosa) đã thu tại Quảng Ninh, 

luận án đã phân lập và thuần khiết được các mẫu nấm trên môi trường MMN. 

Ngoài ra, luận án cũng phân lập thành công một số mẫu nấm từ các hệ sợi 

cộng sinh trên rễ của các cây Chẹo ở những điểm đã ghi nhận thể quả nấm 

chẹo xuất hiện. 

Kết quả giải trình tự ITS cho thấy các mẫu nấm được phân lập từ thể quả 

và hệ sợi cộng sinh trên rễ cây có độ tương đồng đạt 99,9-100% so với các 

mẫu thể quả nấm chẹo (R. griseocarnosa) đã được giám định tại Quảng Ninh 
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và các tỉnh lân cận (Bảng 3.15). Kết quả này khẳng định nấm chẹo (R. 

griseocarnosa) là một loài nấm ngoại cộng sinh và chúng có mối quan hệ cộng 

sinh với hệ rễ của các chủ. Kết quả này tương đồng với một số nghiên cứu 

khác, trong đó đã xác định các loài nấm thuộc chi Russula là nấm ngoại cộng 

sinh (Bin & Tianyan, 1994). 

Bảng 3.15: Độ tương đồng về trình tự gen ITS của hệ sợi nấm đã phân lập 

được với nấm chẹo (R. griseocarnosa) 

Mẫu nấm đã phân lập Độ tương đồng về gen ITS với nấm chẹo (%) 

Hệ sợi phân lập từ thể 

quả nấm chẹo  

100 

Hệ sợi phân lập từ rễ 

cây có nấm cộng sinh 

99,9 

Kết quả thí nghiệm nhân sinh khối bằng bốn loại môi trường cho thấy hệ 

sợi của nấm chẹo sinh trưởng tốt nhất trên môi trường MMN (bảng 3.16). 

Bảng 3.16: Sinh trưởng của hệ sợi nấm chẹo trên 4 loại môi trường  

Môi 

trường 

Đường kính hệ sợi (cm) 

5 ngày 10 ngày 15 ngày 30 ngày 45 ngày 60 ngày 

MMN 0,95 2,68 3,85 4,96 6,35 8,06 

PACH 0,84 2,12 3,13 4,07 5,66 6,15 

FDA 0,83 2,05 3,01 4,02 5,53 6,07 

PDA 0,41 1,13 2,02 2,21 2,64 3,02 

Fpr 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Kết quả tổng hợp ở bảng 3.16 cho thấy hệ sợi của nấm chẹo đều có thể 

phát triển trên 4 loại môi trường trong thí nghiệm. Trong đó, hệ sợi nấm chẹo 
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sinh trưởng tốt nhất trên môi trường MMN với đường kính hệ sợi đạt 8,06cm 

sau 60 ngày nuôi cấy, tiếp đến là môi trường PACH và FDA và sinh trưởng 

chậm nhất trên môi trường PDA. Kết quả này tương tự như kết quả phân lập 

ban đầu, nấm chẹo cũng được phân lập trên môi trường MMN tốt hơn so với 

các loại môi trường khác.  

Kết quả nghiên cứu này xác định được môi trường MMN là môi trường 

nuôi cấy nhân tạo tốt nhất cho sự phát triển của hệ sợi nấm R. griseocarnosa. 

Tốc độ sinh trưởng của hệ sợi nấm chẹo chậm, môi trường sinh trưởng tốt nhất 

cũng chỉ đạt khoảng 0,13-0,27cm/ngày.  

Kết quả này tương tự như một số nghiên cứu khác, sự phát triển của nấm 

trong môi trường nuôi cấy thuần khiết bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về môi 

trường nuôi cấy (Gbolagade et al., 2006). 

3.4.1.2. Kết quả nhân sinh khối hệ sợi ở các điều kiện pH của môi trường 

Kết quả thí nghiệm nhân sinh khối hệ sợi nấm chẹo trên môi trường MMN 

ở các điều kiện pH của môi trường khác nhau cho thấy pH của môi trường có 

có ảnh hưởng rõ đến sự sinh trưởng của hệ sợi. Kết quả thí nghiệm được tổng 

hợp trong bảng 3.17. 

Bảng 3.17: Sinh trưởng của hệ sợi nấm chẹo ở các điều kiện pH của môi 

trường MMN 

pH môi 

trường 

Đường kính hệ sợi (cm) 

5 ngày 10 ngày 15 ngày 30 ngày 45 ngày 60 ngày 

4,5 0,26 0,42 0,85 1,13 1,66 2,03 

5,0 0,62 1,07 1,88 2,18 3,14 3,55 

5,5 0,86 2,12 3,16 4,17 5,65 7,13 

6,0 0,92 2,67 3,85 4,95 6,35 8,07 
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pH môi 

trường 

Đường kính hệ sợi (cm) 

5 ngày 10 ngày 15 ngày 30 ngày 45 ngày 60 ngày 

6,5 0,66 1,11 2,01 2,19 3,33 3,68 

7,0 0,32 0,64 1,21 1,93 2,36 3,21 

Fpr <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Kết quả tổng hợp ở bảng 3.17 cho thấy hệ sợi của nấm R. griseocarnosa 

đều sinh trưởng được trên môi trường có pH = 4,5-7,0 với đường kính dao 

động 2,03-8,07cm. pH tối ưu cho nấm sinh trưởng khoảng 5,5-6,0, đường kính 

hệ sợi đạt 7,13-8,07cm sau 60 ngày nuôi cấy. Điều này cho thấy pH của môi 

trường có ảnh hưởng rõ đến sự sinh trưởng của hệ sợi nấm. Kết quả này cũng 

phù hợp với giá trị pH đo được trong đất rừng tại các vị trí có nấm R. 

griseocarnosa mọc tập trung, pH = 5,4-7,0. Một số loài nấm ở vùng nhiệt đới 

hình thành quả thể trong môi trường trung tính hoặc axit nhẹ (pH = 6,0-7,0) 

(Adebayo-Tayo et al., 2011). Nghiên cứu nhân sinh khối của Russula sp. trong 

môi trường lỏng cũng ghi nhận pH có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng tế bào và 

sản xuất sinh khối của nấm, sinh khối đạt tối ưu khi nuôi cấy trong môi trường 

có pH 5,8 (Zeng, 2006). 

Như vậy, kế quả thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của các loại môi trường 

nuôi cấy và pH của môi trường nuôi cấy cho thấy rằng môi trường nuôi cấy và 

pH của môi trường nuôi cấy đã có ảnh hưởng tới sinh trưởng của hệ sợi nấm R. 

griseocarnosa. Môi trường tối ưu cho hệ sợi phát triển tốt nhất là MMN và pH 

= 5,5-6,0. 

3.4.2. Kết quả tạo giống nấm chẹo 

Sử dụng thể quả tươi để tạo giống nấm là biện pháp rất dễ thực hiện nhưng 

cần nhiều thể quả nấm và phụ thuộc vào thời điểm nấm mọc. Việc tạo giống 

nấm từ bào tử hữu tính cũng cần nhiều thể quả nấm. Còn việc sử dụng hệ sợi 
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đã được phân lập thành công để tạo giống nấm tuy có khó khăn ban đầu, 

nhưng sẽ duy trì nguồn gen thuần và sử dụng lâu dài (Philip, 1996). Kết quả 

thí nghiệm tạo giống nấm từ các nguồn vật liệu khác nhau và khả năng duy trì 

mật độ bào tử theo thời gian bảo quản được tổng hợp trong bảng 3.18. 

Bảng 3.18: Mật độ bào tử của giống nấm đã tạo theo thời gian 

Công thức 

giống nấm 

Mật độ bào tử sau khi tạo giống nấm (bào tử/g) 

Ban đầu 10 ngày 30 ngày 60 ngày 90 ngày 180 ngày 

Giống nấm từ 

hệ sợi 

- - - - - - 

Giống nấm từ 

thể quả 

3,0×106 2,8×106 1,8×106 1,4×105 1,1×104 1,1×102 

Giống nấm từ 

bào tử 

3,0×106 2,9×106 2,0×106 1,5×105 1,2×104 1,2×102 

Kết quả tổng hợp ở bảng 3.18 cho thấy các công thức tạo giống từ thể quả 

và từ bào tử nấm đều có mật độ bào tử ban đầu giống nhau và khả năng duy trì 

mật độ bào tử tương tự và giảm dần theo thời gian bảo quản và cả hai loại 

giống nấm này đều giảm mật độ bào tử mạnh, xuống dưới 1,2×104 bào tử/g sau 

90 ngày bảo quản. Còn giống nấm từ hệ sợi không hình thành bào tử hữu tính 

nên không kiểm tra được. Do đó, để tăng khả năng tỷ lệ nhiễm nấm thành công 

thì các công thức giống nấm được sử dụng càng sớm càng tốt. Nếu chưa sử 

dụng ngay thì cũng chỉ nên bảo quản giống nấm tối đa trong vòng 3 tháng sau 

khi tạo giống nấm. Việc sử dụng thể quả để tạo giống nấm rất dễ thực hiện 

nhưng cần nhiều thể quả nấm và phụ thuộc vào nguồn nấm tự nhiên. Ngoài ra 

việc thu bào tử hữu tính cần thời gian và cũng tốn kém thể quả nấm. Do đó 

việc sử dụng hệ sợi đã nuôi cấy thành công để sản xuất giống nấm có thể sẽ 

giải quyết được những tồn tại nêu trên. 
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3.4.3. Kết quả nhiễm giống nấm chẹo vào cây chủ 

3.4.3.1. Kết quả nhiễm nấm với các công thức giống nấm đã tạo 

Nguồn giống nấm của nấm rễ ngoại cộng sinh thường được lấy từ (1) Đất 

mùn nơi có nấm mọc, (2) Thể quả tươi hay bào tử, (3) Giống nấm đã được 

thuần khiết. Để đánh giá được khả năng nuôi trồng nấm Russula thành công thì 

việc đánh giá khả năng hình thành mối quan hệ cộng sinh giữa nấm với rễ cây 

chủ là rất quan trọng (Philip, 1996). Đó là nền tảng để nấm Russula nói chung 

và nấm chẹo (R. griseocarnosa) có thể hình thành thể quả sau khi đã cộng sinh 

được với rễ cây chủ trong các điều kiện nhiệt độ, ẩm độ thích hợp. Kết quả thí 

nghiệm nhiễm nấm với các công thức giống nấm khác nhau được tổng hợp 

trong bảng 3.19. 

Bảng 3.19: Kết quả nhiễm nấm với các công thức giống nấm đã tạo 

Giống nấm Tỷ lệ cây có nấm ngoại cộng 

sinh (%) 

Giống nấm từ hệ sợi 86,5 

Giống nấm từ thể quả 84,2 

Giống nấm từ bào tử 85,6 

Đất mùn ở rừng có nấm 51,3 

Đối chứng 0,0 

Fpr <0,001 

Kết quả tổng hợp ở bảng 3.19 cho thấy tất cả các công thức trong thí 

nghiệm này đều có tỷ lệ cây có nấm ngoại cộng sinh đạt trên 50% sau 120 

ngày thí nghiệm. Trong đó, giống nấm từ hệ sợi, thể quả và bào tử đều đảm 

bảo tỷ lệ cây có rễ đã hình thành mối quan hệ ngoại cộng sinh với nấm (hình 

4.5) đạt 84,2-86,5%, tỷ lệ cây có nấm ngoại cộng sinh thấp nhất là công thức 

sử dụng đất mùn ở rừng, nơi có nấm mọc tự nhiên.  
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Hình 3.17: Hệ sợi nấm chẹo hình thành mối quan hệ ngoại cộng sinh với rễ 

cây chủ sau 30 ngày nhiễm giống nấm 

Cơ chế hình thành mối quan hệ ngoại cộng sinh giữa nấm với rễ cây rất 

quan trọng, nó là nền tảng để nấm chẹo có thể hình thành thể quả sau khi đã 

lập được mối qua hệ ngoại cộng sinh được với rễ cây. Các loài nấm thuộc chi 

Russula là nấm ngoại cộng sinh nên chúng không thể hình thành thể quả nếu 

không tạo được mối quan hệ ngoại cộng sinh với rễ của các cây chủ. 

3.4.3.2. Kết quả nhiễm nấm theo thời vụ 

Khả năng phát triển của hệ sợi nấm chịu ảnh hưởng lớn từ nhiệt độ và ẩm 

độ của môi trường tự nhiên. Do vậy đánh giá khả năng tạo được mối quan hệ 

giữa nấm và cây chủ ở các tháng trong năm là rất cần thiết để xác định được 

thời gian nhiễm giống nấm hiệu quả. Kết quả thí nghiệm nhiễm nấm chẹo vào 

hệ rễ của cây chủ theo thời vụ được tổng hợp trong bảng 3.20. 

Bảng 3.20: Kết quả thí nghiệm nhiễm nấm theo thời vụ 

Thời vụ Tỷ lệ cây có nấm ngoại cộng sinh (%) 

Tháng 1 56,3 

Tháng 2 85,6 
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Thời vụ Tỷ lệ cây có nấm ngoại cộng sinh (%) 

Tháng 3 86,4 

Tháng 4 81,8 

Tháng 5 62,5 

Tháng 6 43,1 

Tháng 7 30,6 

Tháng 8 32,7 

Fpr <0,001 

Kết quả tổng hợp ở bảng 3.20 cho thấy khi nhiễm giống nấm vào cây chủ ở 

các tháng từ 1-8 đều hình thành mối quan hệ ngoại cộng sinh nhưng ở các tỷ lệ 

khác nhau.  

Giống nấm được nhiễm vào tháng 2, 3, 4 cho tỷ lệ cây có nấm ngoại cộng 

sinh cao nhất đạt trên 81,8%. Như vậy có thể thấy rằng thời điểm nhiễm vào 

các tháng 2, 3 và 4 sẽ tạo điều kiện thích hợp nhất để nấm hình thành được mối 

quan hệ ngoại cộng sinh với cây chủ và có các điều kiện môi trường thuận lợi 

cho quá trình hình thành thể quả sau này. 

3.4.3.3. Kết quả nhiễm nấm vào các loài cây chủ ở vườn ươm 

Để đánh giá mức độ thành công của việc nhiễm nấm vào cây con ở vườn 

ươm thì việc đánh giá qua tỷ lệ cây có nấm rễ cộng sinh và đặc điểm sinh 

trưởng ở rễ và chồi cây là cần thiết (Philip, 1996). Kết quả thí nghiệm nhiễm 

nấm chẹo vào các loài cây chủ ở vườn ươm được tổng hợp trong bảng 3.21. 

Bảng 3.21: Kết quả nhiễm nấm vào sáu loài cây chủ ở vườn ươm 

Cây chủ Tỷ lệ cây có nấm ngoại cộng 

sinh (%) 

Ghi chú 

Chẹo 96,1 Cây sinh trưởng rất tốt 
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Cây chủ Tỷ lệ cây có nấm ngoại cộng 

sinh (%) 

Ghi chú 

Dẻ đỏ 83,5 Cây sinh trưởng tốt 

Dẻ trắng 91,3 Cây sinh trưởng rất tốt 

Sồi phảng 80,6 Cây sinh trưởng tốt 

Thông nhựa 42,7 Cây sinh trưởng tốt 

Thông mã vĩ 36,8 Cây sinh trưởng tốt 

Fpr <0,001  

Kết quả tổng hợp ở bảng 3.21 cho thấy việc nhiễm giống nấm vào 6 loại 

cây chủ trong thí nghiệm đều cho thấy nấm đều hình thành được mối quan hệ 

ngoại cộng sinh được với cây chủ sau 120 ngày thí nghiệm. 

 

Hình 3.18: Thể ngoại cộng sinh giữa rễ cây và nấm chẹo ở vườn ươm 

a. cây Chẹo, b. cây Dẻ đỏ; c. cây Dẻ trắng; d. cây Sồi phảng; e. cây Thông 

nhựa; f. cây Thông mã vĩ 
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Trong đó hai loài cây chủ là cây Chẹo và cây Dẻ trắng cho tỷ lệ cao nhất 

đạt trên 91,3-96,1%, tiếp đến là Dẻ đỏ và Sồi phảng tỷ lệ ngoại cộng sinh đạt 

trên 80%, thấp nhất là 2 loài thông có tỷ lệ cộng sinh chỉ đạt từ 36,8-42,7%. 

Trong khi đó, các cây đối chứng (chỉ được tưới nước sạch) hoàn toàn không 

hình thành mối quan hệ ngoại cộng sinh trên rễ cây. 

Các cây có nấm R. griseocarnosa ngoại cộng sinh đều không bị ảnh hưởng 

xấu mà còn có sinh trưởng tốt đến rất tốt. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với 

nhận định là các loài nấm ngoại cộng sinh với cây chủ sẽ giúp cây chủ tổng 

hợp và hấp thụ chất dinh dưỡng và nước tốt hơn, giúp cây chủ sinh trưởng tốt 

hơn (Geng et al., 2023; Philip, 1996). Khả năng ngoại cộng sinh của nấm 

ngoại cộng sinh Pisolithus tinctorius trên cây thông và bạch đàn ở vườn ươm 

và rừng trồng cũng đạt trên 80% và giúp cây sinh trưởng tốt hơn, giảm tỷ lệ 

bệnh đáng kể (Phạm Quang Thu, 2015). 

 

Hình 3.19: Rễ cây nhiễm nấm chẹo ở vườn ươm sau 120 ngày 

a. rễ cây Chẹo, b. rễ cây Dẻ trắng 

Kết quả về khả năng ngoại cộng sinh của 6 mẫu nấm ăn thuộc chi Russula 

với cây giống của 2 loài Dẻ và 1 loài Thông trong điều kiện nhà kính cũng ghi 

nhận tỷ lệ nhiễm nấm ngoại cộng sinh đạt 46-90%, đồng thời cây sinh trưởng 

tốt hơn rõ rệt so với cây đối chứng không được nhiễm nấm (Zhou et al., 2011). 

Từ kết quả nghiên cứu này, hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng ngoại cộng 

sinh của nấm chẹo cũng như ảnh hưởng tích cực đến sinh trưởng cây chủ sau 
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khi được nhiễm nấm. 

3.4.3.4. Kết quả nhiễm nấm vào các loài cây chủ trên rừng 

Kết quả thí nghiệm nhiễm nấm chẹo vào các loài cây chủ trên rừng được 

tổng hợp trong bảng 3.22. 

Bảng 3.22: Kết quả nhiễm nấm vào sáu loài cây chủ ở trên rừng 

Cây chủ Tỷ lệ cây có nấm 

ngoại cộng sinh (%) 

Số thể quả 

TB/cây 

Khối lượng 

nấm (kg/ô) 

Chẹo 66,2 2,26 1,82 

Dẻ đỏ 53,4 2,04 1,61 

Dẻ trắng 51,5 2,23 1,80 

Sồi phảng 40,9 2,00 1,63 

Thông nhựa 22,1 1,12 0,86 

Thông mã vĩ 21,3 0,95 0,71 

Fpr <0,001 <0,001 <0,001 

 

Hình 3.20: Nhiễm giống nấm chẹo vào cây chủ 
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a, b. nhiễm giống nấm chẹo vào cây chủ trong rừng; c, d. nấm chẹo hình thành 

thể quả sau khi nhiễm giống nấm vào cây chủ 

Kết quả tổng hợp ở bảng 3.22 cho thấy việc nhiễm giống nấm vào 6 loài 

cây chủ các cây đều có có khả năng ngoại cộng sinh với rễ cây trong đó cây 

Chẹo có tỷ lệ cây có rễ hình thành mối quan hệ ngoại cộng sinh với nấm tốt 

nhất (66,2%), tiếp đến là 2 loài là Dẻ đỏ và Dẻ trắng (53,4% và 51,5%), Sồi 

phảng (40,9%), thấp nhất là 2 loài thông, đạt 21,3-22,1%.  

So sánh kết quả tỷ lệ ngoại cộng sinh với cây chủ trên rừng ở tất cả các 

công thức trong thí nghiệm này đều thấp hơn so với thí nghiệm ở vườn ươm, 

điều này có thể do điều kiện thí nghiệm trên cây con ở vườn ươm được quản 

lý, chăm sóc và kiểm soát tốt hơn, còn ở trên rừng tự nhiên có thể bị ảnh 

hưởng bởi nhiều nhân tố khác.  

 

Hình 3.21: Thể quả nấm chẹo mọc quanh gốc cây Chẹo (a) và Thông mã vĩ (b) 

sau khi nhiễm nấm 

Khả năng hình thành thể quả và số lượng nấm thu được ở các ô thí nghiệm 

tốt ở bốn loài cây chủ là Chẹo, Dẻ đỏ, Dẻ trắng và Sồi phảng, trung bình trên 2 

thể quả/cây và đạt khối lượng trên 1,6kg nấm tươi/100m2. Trong đó Chẹo 
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(Hình 3.20a) và Dẻ trắng cho kết quả vượt trội đạt 1,8kg nấm tươi/100m2. Đối 

với cây Chẹo, ngoài việc có tỷ lệ nấm cộng sinh với rễ cao, quan sát ở hiện 

trường cho thấy số lượng thể quả mọc quanh gốc cây (Hình 3.21a) cũng nhiều 

hơn so với các cây khác, đặc biệt khi so với cây Thông mã vĩ (Hình 3.21b). 

Kết quả này cho thấy việc nhiễm nấm chẹo vào một số cây chủ thích hợp ở 

trên rừng để nuôi trồng là khả thi. Kết quả này sẽ tạo những tiền đề quan trọng 

cho việc xây dựng mô hình nuôi trồng nấm chẹo trong điều kiện tự nhiên. 

3.4.4. Kết quả xây dựng mô hình nuôi trồng nấm chẹo dưới tán rừng 

3.4.4.1. Đặc điểm đất, tán rừng và cây chủ tại các điểm xây dựng mô hình 

Để đánh giá về mức độ thành công của các mô hình thí nghiệm so với mô 

hình đối chứng thì việc phân tích và đánh giá sự tương đồng về một số điều 

kiện tự nhiên và sinh thái của các mô hình trong thí nghiệm là cần thiết. Trong 

đó các yếu tố như độ pH, hàm lượng dinh dưỡng, độ tàn che, loài cây chủ và 

mật độ cây chủ là quan trọng. Kết quả điều tra và phân tích một số đặc điểm 

đất, tán rừng và cây chủ tại điểm xây dựng mô hình tại xã Kỳ Thượng, TP. Hạ 

Long được tổng hợp trong bảng 3.23 và xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên được tổng 

hợp trong bảng 3.24 

Bảng 3.23: Đặc điểm đất, tán rừng và cây chủ tại xã Kỳ Thượng 

Thông tin Mô hình thí nghiệm Lô đối chứng 

pHKCl 6,16 6,18 

Mùn tổng số (%) 11,12 12,68 

Đạm tổng số (%) 0,35 0,38 

Đạm dễ tiêu (mg/100g) 3,86 3,88 

P2O5 tổng số (%) 0,82 0,81 

P2O5 dễ tiêu (mg/100g) 6,65 6,68 
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Thông tin Mô hình thí nghiệm Lô đối chứng 

K2O tổng số (%) 0,73 0,72 

K2O dễ tiêu (mg/100g) 8,11 8,09 

Độ tàn che của tán rừng 0,56 0,56 

Cây chủ Chẹo, Dẻ trắng, 

Sồi phảng 

Chẹo, Dẻ trắng, 

Sồi phảng 

Mật độ cây chủ 211 cây/ha 215 cây/ha 

Kết quả tổng hợp trong bảng 3.23 cho thấy đặc điểm đất và thảm thực vật 

rừng ở trong điểm xây dựng mô hình nuôi trồng nấm chẹo và ở lô rừng thuộc 

khu vực đang ghi nhận nấm chẹo xuất hiện thường xuyên tương đồng nhau. 

Đất có pH = 6,16-6,18, giàu mùn và các nguyên tố đa lượng N, P, K. Thành 

phần và mật độ cây chủ tương tự nhau. Độ tàn che của tán rừng ở mô hình thí 

nghiệm và lô đối chứng tương tự nhau, đều khoảng 0,56, rất phù hợp với nhu 

cầu sinh thái của nấm chẹo như đã ghi nhận ở nội dung nghiên cứu đặc điểm 

sinh học, sinh thái. 

Đặc điểm đất, tán rừng và cây chủ tại điểm xây dựng mô hình và đối 

chứng tại xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên được tổng hợp trong bảng 3.24. 

Bảng 3.24: Đặc điểm đất, tán rừng và cây chủ tại xã Hà Lâu 

Thông tin Mô hình thí nghiệm Lô đối chứng 

pHKCl 6,02 6,01 

Mùn tổng số (%) 10,05 10,01 

Đạm tổng số (%) 0,33 0,33 

Đạm dễ tiêu (mg/100g) 3,64 3,63 

P2O5 tổng số (%) 0,87 0,88 

P2O5 dễ tiêu (mg/100g) 7,59 7,61 
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Thông tin Mô hình thí nghiệm Lô đối chứng 

K2O tổng số (%) 0,75 0,75 

K2O dễ tiêu (mg/100g) 8,22 8,21 

Độ tàn che của tán rừng 0,52 0,52 

Cây chủ Chẹo, Dẻ đỏ,  

Dẻ trắng, Sồi phảng 

Chẹo, Dẻ đỏ, Dẻ 

trắng, Sồi phảng 

Mật độ cây chủ 190 cây/ha 191 cây/ha 

Kết quả tổng hợp trong bảng 3.24 cho thấy đặc điểm đất, cây chủ, độ tàn 

che của thảm thực vật rừng ở trong điểm xây dựng mô hình nuôi trồng nấm 

chẹo và ở lô rừng thuộc khu vực đang ghi nhận nấm chẹo xuất hiện thường 

xuyên tại xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên tương tự nhau. Đất có pH = 6,01-6,02, 

giàu N, P, K và mùn. Thành phần cây chủ bao gồm Chẹo, Dẻ đỏ, Dẻ trắng, Sồi 

phảng với mật độ 190-191 cây/ha. Độ tàn che của tán rừng tương đối đồng 

nhất, khoảng 0,51-0,52. 

Như vậy, kết quả khảo sát ban đầu cho thấy điều kiện tự nhiên ở các lô 

rừng được chọn để xây dựng mô hình và các lô đối chứng (lô rừng có nấm 

chẹo xuất hiện thường xuyên) cơ bản tương đồng nhau. Điều này đã đảm bảo 

sự đồng nhất cho thí nghiệm và cung cấp những điều kiện thuận lợi để nấm có 

thể hình thành mối quan hệ cộng sinh với cây chủ và hình thành thể quả sau 

khi tiến hành nhiễm giống nấm. 

3.4.4.2. Kết quả nuôi trồng nấm chẹo dưới tán rừng tại Kỳ Thượng 

Kết quả nuôi trồng nấm chẹo dưới tán rừng tự nhiên tại xã Kỳ Thượng, TP. 

Hạ Long bước đầu cho thấy tính khả thi. Các chỉ tiêu đánh giá của các đợt điều 

tra được tính trung bình và tổng hợp trong bảng 3.25. 

Bảng 3.25: Kết quả nuôi trồng nấm chẹo dưới tán rừng tại Kỳ Thượng 
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Chỉ tiêu 
Mô hình thí 

nghiệm 

Đối chứng 

dương tính 

Đối chứng 

âm tính 

Fpr 

Tỷ lệ cây chủ có nấm 

mọc (%) 
12,5 13,0 0,0 <0,001 

Mật độ nấm (thể 

quả/cây chủ) 
3,3 3,5 0,0 0,002 

Đường kính mũ nấm 

đã mở (cm) 
11,3 11,2 0,0 <0,001 

Màu sắc Hồng Hồng - - 

Kết quả ở bảng 3.25 cho thấy tỷ lệ cây chủ có thể quả nấm chẹo mọc trong 

mô hình đạt 12,5%, thấp hơn so với lô đối chứng dương tính (13,0%). Tuy 

nhiên, mật độ thể quả nấm khá tương đồng nhau, trung bình đạt 3,3-3,5 thể 

quả/cây. Trong khi đó ở lô đối chứng âm tính hoàn toàn không có nấm mọc. 

  

  

Hình 3.22: Mô hình nuôi trồng nấm chẹo tại xã Kỳ Thượng 

a. nhiễm giống nấm chẹo vào cây chủ trong rừng; b. trồng cây giống đã được 

a b 

c d 
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nhiễm nấm trong các khoảng trống c. hệ sợi nấm chẹo phát triển và ngoại cộng 

sinh với rễ cây; d. thể quả nấm chẹo dính liền với rễ cây chủ 

Kết quả đánh giá cũng cho thấy đường kính mũ nấm khi mở hết và màu 

sắc thể quả nấm trong mô hình thí nghiệm và lô đối chứng tương đồng nhau. 

Qua đó cho thấy kích thước nấm trong mô hình đảm bảo được yêu cầu sản 

phẩm để thu hái làm sản phẩm thương mại.  

Mặc dù thời gian theo dõi chưa đủ dài nhưng các cây được trồng bổ sung 

trong mô hình có sinh trưởng rất triển vọng. 

Từ mô hình này, người dân tại địa phương đang triển khai nhân rộng và 

một số mô hình cho kết quả ban đầu rất khả quan. 

3.4.4.3. Kết quả nuôi trồng nấm chẹo dưới tán rừng tại xã Hà Lâu 

Kết quả đánh giá bước đầu trên mô hình nuôi trồng nấm chẹo dưới tán 

rừng tự nhiên tại xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên cho thấy rất khả thi. Các chỉ tiêu 

điều tra được tính trung bình và tổng hợp trong bảng 3.26. 

Bảng 3.26: Kết quả nuôi trồng nấm chẹo dưới tán rừng tại xã Hà Lâu 

Chỉ tiêu 
Mô hình thí 

nghiệm 

Đối chứng 

dương tính 

Đối chứng 

âm tính 

Fpr 

Tỷ lệ cây chủ có nấm 

mọc (%) 
12,1 12,3 0,0 <0,001 

Mật độ nấm (thể 

quả/cây chủ) 
3,2 3,3 0,0 0,004 

Đường kính mũ nấm 

đã mở (cm) 
10,5 10,6 0,0 <0,001 

Màu sắc Hồng Hồng - - 

Kết quả ở bảng 3.26 cho thấy tỷ lệ cây chủ có thể quả nấm chẹo mọc trong 

mô hình đạt 12,1%, gần tương đương so với lô đối chứng (12,3%). Mật độ thể 

quả nấm ở mô hình và lô đối chứng dương tính là tương đương nhau, trung 
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bình đạt 3,2-3,3 thể quả/cây. Đường kính mũ nấm và màu sắc thể quả nấm 

cũng cơ bản tương đồng nhau. Trong khi đó ở lô đối chứng âm tính (là mô 

hình có các điều kiện tự nhiên tương tự mô hình thí nghiệm nhưng không bổ 

sung giống nấm chẹo) hoàn toàn không có nấm mọc. 

 

Hình 3.23: Mô hình nuôi trồng nấm chẹo tại xã Hà Lâu 

Tương tự như mô hình ở xã Kỳ Thượng, các cây được trồng bổ sung trong 

mô hình ở xã Hà Lâu cũng có sinh trưởng rất triển vọng. 

Như vậy, kết quả đánh giá hiệu quả từ hai mô hình nuôi trồng nấm chẹo 

dưới tán rừng tự nhiên của nghiên cứu này cũng tương tự với các nhận định về 

việc nuôi trồng và phát triển loài nấm ăn ngoại cộng sinh hiện nay là chủ yếu 

dựa vào việc cấy giống nấm rễ vào rễ của các cây chủ trong các khu rừng có 

điều kiện sinh thái tự nhiên tương tự nhu cầu sinh thái của nấm để chúng có 

thể hình thành thể quả và được gọi là phương pháp canh tác bán nhân tạo hoặc 

bán hoang dã (Liu et al., 2024). 

Ngoài ra, trong quá trình triển khai các thí nghiệm của luận án, một số hộ 

dân đã tham khảo các kỹ thuật nuôi trồng từ nghiên cứu này để thử nghiệm, 

ứng dụng cho một phần diện tích (khoảng 0,2ha) rừng đang có nấm chẹo mọc 
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tự nhiên nhưng sản lượng đã bị suy giảm do khai thác quá mức trong những 

năm qua. Kết quả này cho thấy việc rải giống nấm từ thể quả nấm chẹo đã giúp 

làm tăng khoảng 15-20% sản lượng nấm so với những diện tích liền kề không 

xử lý. Điều này, càng giúp khẳng định việc bổ sung nguồn giống nấm đã có 

ảnh hưởng tích cực trong hoạt động nuôi trồng nấm chẹo cả trong các khu rừng 

có điều kiện phù hợp nhưng chưa ghi nhận nấm mọc như trong nghiên cứu này 

và cũng có thể giúp tăng khả năng phục hồi các quần thể nấm chẹo đã bị suy 

thoái do hoạt động khai thác với cường độ cao và kéo dài trong nhiều năm qua 

tại các khu vực rừng tự nhiên có nấm mọc trong thời gian qua. 

 

Hình 3.24: Thể quả nấm chẹo trong mô hình tại xã Hà Lâu 
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KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đã ghi nhận 12 loài nấm thuộc chi Russula tại Quảng Ninh với hình thái 

hoàn toàn khác nhau. Trong đó, nấm chẹo là loài được người dân thu hái làm 

thực phẩm, 1 loài có độc và các loài còn lại không được người dân quan tâm. 

Nấm chẹo được xác định có tên khoa học là Russula griseocarnosa Wang, 

Yang & Knudsen. 

Nấm chẹo (R. griseocarnosa) rất giàu dinh dưỡng: hàm lượng protein và 

carbohydrate cao, ít chất béo và hàm lượng khoáng chất cao. Nấm chẹo được 

thu hái làm thực phẩm và có giá bán cao, giá nấm tươi 170.000-250.000 

đồng/kg và giá nấm khô 1.250.000-2.000.000 đồng/kg. Nhu cầu thị trường đối 

với loài nấm này rất lớn, người dân và chính quyền địa phương mong muốn 

phát triển thành loại sản phẩm đặc sản của địa phương nhằm tăng giá trị và cải 

thiện sinh kế cho người dân. 

Nấm chẹo (R. griseocarnosa) thường mọc ở rừng tự nhiên có cây Chẹo và 

các loài Dẻ chiếm ưu thế, độ tàn che khoảng 0,6. Nấm mọc tập trung ở quanh 

gốc cây Chẹo, Dẻ đỏ, Dẻ trắng, Cà ổi Bắc Bộ. Mọc nhiều vào những ngày sau 

mưa, độ ẩm đất trên 60%, độ ẩm không khí trên 70%, pH = 5,4-7,0. 

Hệ sợi của nấm chẹo sinh trưởng tốt nhất trên môi trường MMN, độ pH tối 

ưu 5,5-6,0. Giống nấm nên sử dụng trong khoảng 90 ngày sau khi được tạo.  

Nhiễm giống nấm được tạo từ hệ sợi, thể quả và bào tử đều có tỷ lệ cộng 

sinh với cây chủ đạt trên 84%. Nhiễm giống nấm vào tháng 2, 3, 4 cho kết quả 

tốt nhất, tỷ lệ nấm có mối quan hệ ngoại cộng sinh với cây chủ đạt trên 81%. 

Cây Chẹo và cây Dẻ trắng tạo mối quan hệ ngoại cộng sinh cao nhất cả ở vườn 

ươm và trên rừng. 

Nuôi trồng nấm chẹo dưới tán rừng tự nhiên có tính khả thi. Kết quả mô 

hình thí nghiệm gần tương đương so với lô đối chứng dương tính là nơi có 
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nấm chẹo mọc tự nhiên.  

2. Tồn tại 

- Chưa phân tích các hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học của nấm R. 

griseocarnosa.  

- Chưa nghiên cứu về sự tương tác giữa nấm R. griseocarnosa với vi sinh 

vật ở môi trường xung quanh và mối quan hệ ngoại cộng sinh giữa nấm R. 

griseocarnosa với cây chủ.  

- Do không có đủ thời gian nên chưa tiến hành các thí nghiệm bổ sung 

giống nấm, tác động các biện pháp kỹ thuật canh tác vào rừng tự nhiên nơi và 

đang ghi nhận có nấm mọc nhằm tăng năng suất nấm trên một diện tích rừng.  

3. Kiến nghị 

- Cần có các nghiên cứu phân tích và đánh giá các hoạt chất sinh học có 

trong nấm R. griseocarnosa phân bố ở Việt Nam. 

- Thực hiện nghiên cứu toàn diện về mối quan hệ giữa nấm R. 

griseocarnosa với cây chủ, vi sinh vật trong môi trường sống của chúng. 

- Cần tiếp tục có những thí nghiệm nghiên cứu bổ sung giống nấm, tác 

động các biện pháp kỹ thuật canh tác vào rừng tự nhiên có nấm chẹo mọc 

nhưng đang suy giảm sản lượng nhằm đánh giá khả năng làm tăng năng suất 

nấm trên một đơn vị diện tích rừng. Thời gian theo dõi các mô hình cần thực 

hiện thêm để càng khẳng định kết quả nghiên cứu. 

- Tiếp tục có các nghiên cứu để hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng 

nấm R. griseocarnosa để phổ biến cho sản xuất tại Quảng Ninh và một số tỉnh 

lân cận. 
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Phụ lục 1: Danh sách các loài nấm thuộc chi Russula 

Loài Nấm ăn/độc Loại rừng/cây chủ Quốc gia 

R. abietina Nấm ăn Rừng lá kim và hỗn loài TQ 

R. acrifolia Nấm ăn Rừng hỗn loài TQ 

R. adusta Nấm ăn Rừng lá kim TQ, Ấn Độ, VN2 

R. albida Nấm ăn Rừng lá rộng TQ,  

R. albidula Nấm ăn Rừng hỗn giao VN4 

R. albonigra Nấm ăn Rừng lá rộng và hỗn giao TQ, VN2 

R. aeruginea Nấm ăn Rừng lá rộng và hỗn giao TQ 

R. alutacea Nấm ăn Rừng lá rộng và hỗn giao TQ 

R. atroaeruginea Nấm ăn Picea TQ 

R. aurea Nấm ăn Rừng hỗn loài TQ, VN2 

R. azurea Nấm ăn Rừng hỗn loài TQ, 

R. brevipes Nấm ăn Rừng hỗn loài TQ,  

R. chiui Chưa rõ Quercus sect. Heterobalanus TQ 

R. compacta Nấm ăn Rừng hỗn loài TQ 

R. cyanoxantha Nấm ăn Rừng hỗn loài TQ, VN1 

R. compactoides Nấm ăn Abies TQ 

R. delica Nấm ăn Rừng lá kim, lá rộng, hỗn loài TQ, VN2 

R. densifolia Nấm ăn Rừng lá rộng và hỗn giao TQ, VN2 

R. emetica Nấm độc Rừng hỗn giao TQ, VN1 
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Loài Nấm ăn/độc Loại rừng/cây chủ Quốc gia 

R. exalbicans Nấm ăn Rừng lá kim và hỗn loài TQ 

R. foetens Chưa rõ Rừng lá kim và hỗn loài TQ, VN1 

R. granulata Nấm ăn Rừng hỗn giao TQ 

R. grata Chưa rõ Rừng lá rộng và hỗn giao TQ 

R. griseocarnosa Nấm ăn Họ Fagaceae TQ, VN 

R. japonica Nấm độc Rừng hỗn giao TQ 

R. melliolens Nấm ăn Rừng lá rộng TQ 

R. mustelina Nấm ăn Rừng lá kim và hỗn loài TQ 

R. nigricans Nấm ăn Rừng hỗn giao TQ, Thái Lan, VN2 

R. nigrovirens Nấm ăn Abies TQ 

R. ochroleuca Nấm ăn Rừng lá rộng và hỗn giao TQ 

R. olivacea Nấm ăn Rừng lá rộng và hỗn giao TQ 

R. paludosa Nấm ăn Rừng lá kim và lá rộng TQ, VN2 

R. pectinatoides Nấm ăn Rừng lá kim và lá rộng TQ, VN2 

R. pseudocompacta Nấm ăn Rừng hỗn giao TQ 

R. pseudodelica Nấm ăn Rừng hỗn giao TQ 

R. pseudopectinatoides Chưa rõ Abies, Larix and Picea TQ 

R. punctipes Chưa rõ Rừng hỗn giao TQ 

R. queletii Nấm độc Rừng lá kim và hỗn loài TQ, VN3 

R. rosea Nấm ăn Rừng hỗn giao TQ, VN2 
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Loài Nấm ăn/độc Loại rừng/cây chủ Quốc gia 

R. sororia Nấm ăn Rừng lá kim, lá rộng, hỗn loài TQ 

R. sanguinea Nấm ăn Rừng lá kim và hỗn loài TQ, VN2 

R. subnigricans Nấm độc Họ Fagaceae TQ, VN2 

R. variata Nấm ăn Rừng lá kim VN4 

R. vesca Nấm ăn Rừng lá rộng và hỗn giao TQ, VN2 

R. violacea Nấm ăn Rừng lá rộng TQ 

R. vinosa Nấm ăn Rừng lá kim, sồi, dẻ Châu Âu, TQ, VN2 

R. virescens Nấm ăn Rừng lá rộng và hỗn giao TQ, Thái Lan VN2 

R. viridirubrolimbata Nấm ăn Rừng hỗn giao TQ 

R. xerampelina Nấm ăn Rừng lá rộng và hỗn giao TQ, Thái Lan, VN2 

VN1 : Trịnh Tam Kiệt (2011), Nấm lớn ở Việt Nam (Tập 1), tái bản lần thứ 2, Nhà xuất bản 

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 

VN2
: Trịnh Tam Kiệt (2012), Nấm lớn ở Việt Nam (Tập 2), Nhà xuất bản Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ. 

VN3
: Trần Thị Kim Thi, Nguyễn Hữu Kiên & Trần Thị Thu Hiền (2022), "Nhận diện một số 

loài nấm độc thuộc chi nấm Russula được thu thập tại Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk dựa trên các đặc điểm hình thái". Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên, 57, 

10-15. 

VN4: Nguyễn Phương Đại Nguyên (2017), "Điều tra thành phần loài nấm lớn thuộc 

chi Russula Pers.: Gray, 1821 ở Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk ". 

Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7. 
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Phụ lục 2: Đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh học các loài nấm ăn thuộc chi 

Russula đã được nghiên cứu ở Việt Nam 

Loài nấm Đặc điểm hình thái Đặc điểm 

sinh thái 

Tài liệu 

tham khảo 

R. albidula  Mũ nấm màu trắng, xốp. Mũ nấm khi còn non 

hình chuông, về sau thành dạng già bán cầu, 

dạng bán cầu, cuối cùng trải thành dạng bán 

cầu dẹp, phẳng hay hơi trũng xuống. Mặt mũ 

nấm nhẵn, bóng, không có lông; khi thời tiết 

ẩm có thể hơi nhầy, dính, dễ tách ra khỏi thịt 

nấm. Mép mũ có lượn sóng, đường kính 6-10 

cm. Cuống nấm có màu giống mũ nấm. Thịt 

nấm màu trắng, khi già mềm, xốp, đặc. Dài 5-

6 cm. Bào tử hình cầu, không màu, không có 

vỏ gai, trong chứa một giọt dầu lớn, đường 

kính 2-4 µm. 

Mọc vùng 

đất ẩm ở 

rừng, mọc 

thành cụm 

(Nguyễn 

Phương Đại 

Nguyên, 

2017) 

R. 

cyanoxantha 

(Nấm xốp 

xanh tím) 

Mũ nấm khi còn non thường màu đá xám có 

sắc thái tím, về sau trở nên có màu rõ rệt, pha 

trộn giữa tím và xanh hay cũng có khi hoặc 

tím hoặc xanh, thường có những sợi màu đậm 

hơn đi từ trung tâm ra xung quanh. Mũ nấm 

khi non dạng bán cầu, sau chuyển sang bán 

cầu dẹp, cuối cùng thường trũng xuống; nhày, 

rộng 4-10cm. Vỏ của mũ lột ra khá dễ dàng. 

Phiến nấm màu trắng sạch, hơi vàng khi già, 

mọc men xuống, tương đối xít nhau, về sau 

trở nên thưa, mềm, không dễ vỡ như các nấm 

xốp khác. Cuống màu trắng, đôi khi có sức 

thái tím trên mặt cuống, hình trụ, dài 5-8cm, 

rộng 1,5-2cm, đặc, chắc và thường có rễ. Thịt 

nấm màu trắng, xốp. Bào tử lớn hình elip đến 

gần tròn 7-8 x 7-10µm, có mụn cóc, không 

màu. Bụi bào tử màu trắng. 

Mọc đơn độc 

hay mọc vài 

cái gần nhau. 

Nấm mọc 

trong rừng 

nhiều nhất 

vào mùa thu, 

nhất là dưới 

các cây dẻ ở 

vùng đất thấp 

và vùng núi 

cao. 

(Trịnh Tam 

Kiệt, 2011) 

R. cystidiosa   Mũ nấm khi non hình bán cầu gần như hình 

chuông, khi già có dạng bán cầu dẹp, trải 

phẳng, ở giữa lõm xuống, gần mép vểnh lên, 

đường kính mũ 4-11cm, có màu nâu đỏ sáng. 

Mặt mũ láng, không lông, gặp mưa hay thời 

tiết ẩm sẽ bị nhầy, lớp ngoài rất dễ lột ra, tự 

bong ra. Thịt nấm có màu trắng, hơi phớt 

hồng, xốp, giòn, dễ gãy, phiến nấm màu 

trắng, hơi đính rộng. Cuống có màu trắng, sắc 

hồng, dài 2-7 cm, dày 0,5-1,5 cm, hình trụ hơi 

tròn ở bụng. Bụi bào tử màu kem. Bào tử hình 

cầu, có nhiều gai, màu vàng, có giọt dầu, kích 

thước 6-10 × 7-12 µm. 

Hoại sinh ở 

cỏ nơi đất 

ẩm, xuất hiện 

vào cuối thu. 

Ở Việt Nam, 

gặp ở Ngọc 

Linh, tỉnh 

Quảng Nam 

những ngày 

đầu mùa 

mưa. 

(Trần Thị 

Phú & 

Trịnh Tam 

Kiệt, 2019) 
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Loài nấm Đặc điểm hình thái Đặc điểm 

sinh thái 

Tài liệu 

tham khảo 

R. paludosa Thể quả dạng phễu nông màu đỏ. Mũ lớn màu 

đỏ sẫm, sau khi phát triển thì chuyển sang 

màu da cam đến vàng, vỏ mũ dễ tách khỏi mô 

nấm, đường kính mũ 5-15cm. cuống mập 

cứng, màu hồng đến màu đỏ, kích thước 6-9 x 

1-2,5cm. Mô nấm màu trắng, khi bị tổn 

thương hoặc già chuyển sang màu tro. Phiến 

nấm màu kem dài đều nhau. Liệt bào hình 

chuyef hoặc hình mũi mác trong suốt, đường 

kính 7,5-10,5 µm. Bụi bào tử màu vàng nhạt, 

bào tử hình elip rộng, khi tụ lại thành đám có 

màu vàng nhạt. vỏ bào tử có các nếp nhăn, 

mấu lồi và mụn, kích thước bào tử 7,5-12 x 7-

10,5 µm.  

Nấm thường 

mọc mọc rải 

rác hay đơn 

độc trên đất 

ẩm, hình 

thành rễ nấm 

ngoại dinh 

dưỡng với 

các cây lá 

kim và cây 

họ Dẻ, ở độ 

cao 1.100-

1.280m tại 

Vườn Quốc 

gia Bạch Mã. 

(Trần Thị 

Phú & 

Trịnh Tam 

Kiệt, 2019) 

R. rosea Mũ nấm khi còn non hình chuông, về sau 

thành dạng già bán cầu, cuối cùng trải thành 

dạng bán cầu dẹp, phẳng hay hơi trũng xuống. 

Mặt mũ nấm nhẵn, bóng, không có lông; khi 

thời tiết ẩm có thể hơi nhầy, dính, dễ tách ra 

khỏi nhóm thịt nấm. Mép mũ khi còn non hầu 

như phẳng, khi già mép gấp hơi rõ, ở giữa mũ 

nấm màu đỏ nâu tím, đường kính 5-9cm. 

Cuống nấm có màu trắng, hình trụ, hơi tròn ở 

gốc, xếp, dài 4-5cm. Thịt nấm màu trắng.  

Bào tử đảm hình cầu, không màu, có vỏ gai, 

đường kính 1,5-3 µm. 

Mọc trên nền 

đất rừng, 

phân bố ở 

Lạng Sơn, 

Quảng Ninh, 

Vĩnh Phúc, 

Bắc Cạn, 

Thái 

Nguyên, 

Thừa Thiên 

Huế, Đông 

Nam Bộ 

(Nguyễn 

Phương Đại 

Nguyên, 

2017) 

R. variata Mũ nấm khi non dạng chuông, khi trưởng 

thành dạng phễu điển hình, đường kính 5-8 

cm, mặt trên màu tím nhạt đến tìm. Khi non 

bề mặt phẳng nhẵn, khi già xuất hiện những 

đường nứt lớn ở trung tâm, mép mũ nguyên 

đều và sắc cạnh. Cuống nấm dạng tròn, hơi 

loe rộng ở phía trên, nhẵn, màu trắng ngà, 

xốp, rỗng giữa, đường kính 1,2-1,8 cm, cao 3-

10 cm, thịt nấm màu trắng xốp, dày 1-2 mm. 

Bào tầng dạng phiến rời, màu trắng, rộng 3-4 

mm, xếp xít nhau. Bào tử đảm hình cầu, vỏ có 

gai, đường kính 2-3 µm.  

Mọc trong 

rừng thông, 

thường tạo rễ 

nấm với thực 

vật bậc cao, 

mọc vào mùa 

mưa. Nấm 

được dùng 

làm thực 

phẩm rất giá 

trị 

(Nguyễn 

Phương Đại 

Nguyên, 

2017) 

R. vinosa Mũ lõm và có màu rượu vang đến nâu đỏ, 

thường chuyển sang màu trắng nhạt hoặc nâu 

rám nắng ở giữa theo tuổi. Các phiến nấm 

cách xa nhau có màu trắng và dính liền hoặc 

tự do. Cuống hình trụ và có màu trắng hoặc 

màu kem. Thịt giòn, nhẹ. Màu mũ đỏ của R. 

Thường xuất 

hiện ở các 

khu rừng cây 

lá kim vào 

mùa hè và 

đầu mùa thu. 

(Trịnh Tam 

Kiệt, 2012) 
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Loài nấm Đặc điểm hình thái Đặc điểm 

sinh thái 

Tài liệu 

tham khảo 

vinosa gần như khó thể phân biệt bằng mắt 

thường với các loài Russula mũ đỏ độc hại 

khác như loài R. sanguinaria, R. emetic và R. 

nobilis. 

Khi ăn R. 

vinosa có vị 

nhẹ 

R. virescens  Mũ nấm có đường kính từ 5-8 cm, có màu 

xanh lục nhạt với màu hơi nâu vàng ở giữa, bề 

mặt mũ khô. Mũ có dạng lồi khi còn non, khi 

già hơn thì phẳng ra hoặc cong lên tạo thành 

một chỗ trũng ở giữa. Viền mũ có khía, vỏ lột 

ngược lại từ mép mũ. Thân nấm cao 3-7cm, 

đường kính 2-3 cm, hình trụ, màu trắng, nỏ 

dần ở chân. Thịt nấm có màu trắng, dễ gãy 

khi cầm, thịt mỏng. Bào tầng dạng phiến tự 

do với thân, màu trắng, mỏng và xếp xít nhau, 

dễ gãy. 

Mọc rải rác 

chứu không 

mọc thành 

cụm. Xuất 

hiện trong 

rừng Thông 

ba lá ở đa số 

các lứa tuổi 

nhưng chỉ 

tìm thấy 

trong rừng có 

các loài cây 

Dẻ ở tầng 

dưới. 

(Nguyễn 

Phương Đại 

Nguyên, 

2017) 
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Phụ lục 3: Thành phần môi trường phân lập và nhân sinh khối nấm chẹo 

Thành phần Môi trường 

MMN1

 
PACH2

 
FDA3

 
Gamborg4

 
Fries5

 
PDA6 

Dinh dưỡng khoáng (mg/L; w/v)
 

(NH4)2HPO4
 

250
 

     

NH4Cl
 

  500
 

   

(NH4)2SO4
 

   1652
 

  

C4H12N2O6
 

 500
 

  1000
 

 

KH2PO4
 

500
 

1000
 

500
 

163
 

200
 

2 

MgSO4.7H2O
 

150
 

500
 

500
 

246
 

100
 

1 

CaCl2.2H2O
 

50
 

50
 

 147
 

26
 

 

NaCl
 

25
 

   20
 

 

Fe EDTA
 

20
 

20
 

    

FeSO4. 7H2O
 

   28
 

1
 

 

H3BO3
 

 2,8
 

 3,1
 

  

MnCl2.2H2O
 

 3,0
 

    

MnSO4 H2O
 

   10,1
 

0,81
 

 

ZnSO4.7H2O
 

 2,3
 

 2,0
 

0,88
 

 

CuCl2.2H2O
 

 0,63
 

    

CuSO4
 

   3,0
 

  

Na2Mo4. 2H2O
 

 0,27
 

 2,0
 

  

CoCl26H2O
 

   0,025
 

  

Kl
 

   0,75
 

  

Nguồn carbohydrate (g/L; w/v)
 

Maltose
 

 5
 

    

Glucose
 

10
 

20
 

20
 

 4
 

20 

Malt extract
 

3
 

 5
 

 1
 

 

Dextrose
 

   5
 

  

Vitamin (µg/L)
 

Thiamine HCl 0,1
 

0,1
 

    

Agar (g/L)   8,0 - 15,0
 

  20 
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Phụ lục 4: Trình tự của các mẫu nấm 

> BG1 ITS 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTCCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGATT

TTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAAT

GAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTTG

GATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGGT

GCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAACCCTTGAC

CTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG

AAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAA

AATCTGGTGGCCTTTGGCCATCCGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCTGG

ACCATGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGG

CATGGACACACCAGGGCTTTTGTGATGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAAT

GCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGAT

AGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAG

TACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGACCGAGACTCAG

CCTTGCCTCGGCTTGGTGTACTTCTCGGCTTGACGGGTCAGCATCAATTTTGCCCCT

TGGATAATGGTGAGGGAAATGTGACACCTTTACGGTGTGTTATAGTCTCTCGTCGCA

TGCAAGGGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCACC 

> CB2 ITS 

GGGTCGTGCACGCTCGAACACGCTCTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCA

CCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGAGGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGT

GTAGGATGTATTTTCCATTTGCGGACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGA

TCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATT

GCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCG

AGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCGTGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGA
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ACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGATTTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCAC

CTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAATGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGA

CGTGATAAGATGTTTCTACGTTTTGGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCT

AATCGTCCCTTGGGACGTTGATGGTGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAG

GCTGAGCCCACACAAAACCC 

> TT9 

TCTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGG

AGGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCG

GACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGA

AGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAA

TCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTC

GTGAAATCATCAAAAACCTTTTTTCCCCTTTGAACCTTTCTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAACCCTTGA

CCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAA

GAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTA

AAATCTGGTGGCCTTTGGCCATCCGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCTG

GACCATGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTG

GCATGGACACACCAGGGCTTTTGTGATGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAA

TGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGA

TAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACA

GTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGACCGAGACTCA

GCCTTGCCTCGGCTTGGTGTACTTCTCGGCTTGACGGGTCAGCATCAATTTTGCCCC

TTGGATAATGGTGAGGGAAATGTGACACCTTTACGGTGTGTTATAGTCTCTCGTCGC

ATGCAAGGGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCACCTTCGGGTGTCGGGGCTTTGCC 

> QN7 ITS 

TGCGGAAGGACATTATCGTGCAACCGAGGTGCAAGGGCTGTCGCTGACCTTTTA

AGGGTCGTGCACGCTCGAACACACTCTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACC
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GCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGAGGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGT

AGGATGTATTTTCCATTTGCGGACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATC

TCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGC

AGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAG

GGGCACACCCGTTTGAGTGTCGTGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTTCCCTTTGAA

CCTTTTTGGTCAGGGAAAGGGATTTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACC

TTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAATGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGAC

GTGATAAGATGTTTCTACGTTTTGGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTA

ATCGTCCCTTGGGACGTTGATGGTGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGG

CTGAGCCCACACAAAACCC 

> QN8 ITS 

GCGGAAGGATCATTATCGTGCAACCGAGGTGCAAGGGCTGTCGCTGACCTTTTA

AGGGTCGTGCACGCTCGAACACACTCTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACC

GCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGAGGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGT

AGGATGTATTTTCCATTTGCGGACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATC

TCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGC

AGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAG

GGGCACACCCGTTTGAGTGTCGTGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTCCCTTTGAAAC

TTTTTGGGCACGGAAAAAGATTTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTT

TGAAAGCGAGCTCCTCTCAAATGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGT

GATAAGATGTTTCTACGTTTTGGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAAT

CGTCCCTTGGGACGTTGATGGTGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCT

GAGCCCACACAAAACCC 

> QN11 ITS 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT
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TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 

> QN19 ITS 

GGCCTTTGAAAGGTGTTGTGCACGCTTAAGCCCTCTTAAACATCCATTTTACCC

CTTTGTGCATCACCGCGTGAGTCCACTTTATAAAGAGGGCTTGCGTTTTTACATAAA

ACTTTGTATAGTATAGAATGTTATCTTTTTTTTTTTTTTTTGCAATTATATGCAATC

AATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAA

ATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCAC

CTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCGTGAAATTCTCAA

AAACCTCTTCTTTAATAAGAAAAGGAATTTTTGGACTTGGAGGTTTGATGCTTGCTT

TTATCTTAAAAGGCAAGCTCCTCTAAAATAGATTAGTAGGATCTGCTTTGCTGATTC

TTAATGTGATAAGATGCTTCTACATTTTGAATTTGGCACTGTCTTTTGGATGCCTGC

TTCTAACTGTCTTTATTAGACAATGATGGTGTCTTTGGTCACTGCTATTTATATTGG

CAAGAGGCTAGACCCACATAAAAGAAAAAAC 

> QN20 ITS 

GCCGAGGCTGGCGCTAATATTTTTTGTGCACGCCTCGGTGCTCTCTCATAATCC

ATCTCACACCCTTTTGTGCATCACGGCGTGGGCACCCTCTTTTAGAGAGTGTTTGCG

CTTTTACACACACCCACCGCATGTGTAGAATGTCTTACTATCTGCGATAACACGCAA

TCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCG

AAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGC

ACCTTGCGCCCCTTGGAATTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCGTGAACATCCT

TCAACCTTTCTTAGTTTCTCGACTAAGAAAGGCTTGGACTTTGGAGGTTTTTCATTG

CTGGCCTCTCTTGAAGCCAGCTCCTCCTAAATGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCCGA

TCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTCTTGGGTTTCGCACTGTCGCTTTAGACCT

TGCTTCTAACCATGTTG 

> QN22 ITS 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG
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ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 

> QN29 ITS 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 

> QN50 ITS 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 
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> BG1 LSU 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 

> CB2 LSU 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 

> QN7 LSU 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA
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TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 

> QN8 LSU 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 

> QN11 LSU 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 

> QN19 LSU 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT
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CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 

> QN20 LSU 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 

> QN22 LSU 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 
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> QN29 LSU 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 

> QN50 LSU 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 

> Nấm xốp đỏ ITS 

CTCACATCCATCTCACCCTTTTGTGCATCACCGCGCGGGCCCTCCTTTGCAGGA

GGGCTTGTGTTTTCACATAAAACTCGATACTGTGTAGGATGTATTTTCCATTTGCGG

ACACACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAAT

CTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCACTCCGAGGGGCACACCCGTTTGAGTGTCG

TGAAATCATCAAAAACCTTTTTTTTCCCTTTGAACCTTTTTGGTCAGGGAAAAGGAT

TTTTGGACTTGGAGGTCCCATGCTTGCTTTCACCTTTGAAAGCGAGCTCCTCTCAAA



17 

 

 

TGAATTAGTGGGGTCTGCTTTGCTGATCCTTGACGTGATAAGATGTTTCTACGTTTT

GGATTTAGCACTGTCCATTGGACACCTGCTCCTAATCGTCCCTTGGGACGTTGATGG

TGCTTCGGTCACCGCCATCTACGTTGGTGGAAGGCTGAGCCCACACAAAAC 
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Analysis of variance 

 

Variate: Protein 

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  353.073  39.230  5.31 <.001 

Residual 30  221.566  7.386     

Total 39  574.639       

 

Tables of means 

Variate: Protein 

  

Grand mean  24.01  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   18.32  20.15  23.25  23.25  26.54  25.15  23.33 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         

   26.57  29.00  24.51         

   

Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  3.925   
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Duncan's multiple range test 

  

Sample 

  

  Mean   

BG1  18.32  a 

CB2  20.15  ab 

QN11  23.25  bc 

QN19  23.25  bc 

QN29  23.33  bc 

QN8  24.51  c 

QN22  25.15  cd 

QN20  26.54  cd 

QN50  26.57  cd 

QN7  29.00  d 

  

Analysis of variance 

  

Variate: Fat 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  3.53331  0.39259  9.80 <.001 

Residual 30  1.20165  0.04005     

Total 39  4.73496       

  

Tables of means 

  

Variate: Fat 

 

Grand mean  1.46  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   2.04  1.45  1.63  1.48  1.38  0.80  1.67 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         
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   1.36  1.36  1.47         

  

  

Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  0.289   

  

Duncan's multiple range test 

  

Sample 

 

  Mean   

QN22  0.797  a 

QN50  1.362  b 

QN7  1.363  b 

QN20  1.377  b 

CB2  1.445  b 

QN8  1.465  b 

QN19  1.478  b 

QN11  1.632  b 

QN29  1.675  b 

BG1  2.045  c 

  

Analysis of variance 

  

Variate: Ash 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  0.071053  0.007895  1.25  0.306 

Residual 30  0.190225  0.006341     

Total 39  0.261278       

  

Tables of means 
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Variate: Ash 

  

Grand mean  0.99  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   1.01  1.03  1.00  1.00  1.01  0.89  0.96 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         

   0.97  1.06  0.97         

  

Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  0.115   

  

Duncan's multiple range test 

  

Sample 

 

  Mean   

QN22  0.8925  a 

QN29  0.9575  ab 

QN50  0.9725  ab 

QN8  0.9750  ab 

QN11  0.9975  ab 

QN19  0.9975  ab 

QN20  1.0050  ab 

BG1  1.0075  ab 

CB2  1.0325  b 

QN7  1.0550  b 

  

Analysis of variance 
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Variate: Fiber 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  88.159  9.795  4.93 <.001 

Residual 30  59.620  1.987     

Total 39  147.779       

  

Tables of means 

  

Variate: Fiber 

  

Grand mean  11.29  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   10.21  10.86  12.30  10.40  9.98  13.40  11.90 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         

   13.70  8.73  11.40         

  

Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  2.036   

  

Duncan's multiple range test 

  

Sample 

 

  Mean   

QN7  8.73  a 

QN20  9.98  ab 

BG1  10.21  abc 

QN19  10.40  abc 

CB2  10.86  abc 
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QN8  11.40  bcd 

QN29  11.90  bcde 

QN11  12.30  cde 

QN22  13.40  de 

QN50  13.70  e 

  

Analysis of variance 

  

Variate: Carbohydrate 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  363.09  40.34  3.45  0.005 

Residual 30  350.57  11.69     

Total 39  713.66       

  

Tables of means 

  

Variate: Carbohydrate 

  

Grand mean  62.38  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   68.40  66.50  61.81  63.85  61.09  61.09  62.13 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         

   57.40  59.88  61.64         

  

Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  4.937   

  

Duncan's multiple range test 
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Sample 

  

  

  Mean   

QN50  57.40  a 

QN7  59.88  ab 

QN20  61.09  abc 

QN22  61.09  abc 

QN8  61.64  abc 

QN11  61.81  abc 

QN29  62.13  abc 

QN19  63.85  bcd 

CB2  66.50  cd 

BG1  68.40  d 

  

Analysis of variance 

  

Variate: VitaminC 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  189.562  21.062  4.26  0.001 

Residual 30  148.337  4.945     

Total 39  337.899       

  

Tables of means 

  

Variate: VitaminC 

  

Grand mean  21.58  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   18.68  21.66  21.71  19.47  22.41  22.49  18.25 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         

   26.06  22.68  22.37         
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Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  3.211   

  

Duncan's multiple range test 

  

Sample 

 

  Mean   

QN29  18.25  a 

BG1  18.68  a 

QN19  19.47  ab 

CB2  21.66  ab 

QN11  21.71  ab 

QN8  22.37  b 

QN20  22.41  b 

QN22  22.49  b 

QN7  22.68  b 

QN50  26.06  c 
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Analysis of variance 

  

Variate: Ca 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  2899675.  322186.  56.77 <.001 

Residual 30  170256.  5675.     

Total 39  3069930.       

  

Tables of means 

  

Variate: Ca 

  

Grand mean  830.  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   889.  811.  613.  686.  691.  1010.  621. 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         

   1530.  874.  574.         

  

Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  108.8   

  

Duncan's multiple range test 

  

Sample 
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  Mean   

QN8  573.5  a 

QN11  613.2  a 

QN29  621.1  a 

QN19  685.5  a 

QN20  691.0  a 

CB2  811.1  b 

QN7  874.5  b 

BG1  889.2  b 

QN22  1010.0  c 

QN50  1530.1  d 

  

Analysis of variance 

  

Variate: Cu 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  451.85  50.21  4.95 <.001 

Residual 30  304.27  10.14     

Total 39  756.11       

  

Tables of means 

  

Variate: Cu 

  

Grand mean  36.82  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   39.38  35.33  37.92  38.86  32.80  34.22  35.95 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         

   31.02  41.67  41.06         
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Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  4.599   

  

Duncan's multiple range test 

  

Sample 

  

  Mean   

QN50  31.02  a 

QN20  32.80  a 

QN22  34.22  ab 

CB2  35.33  ab 

QN29  35.95  ab 

QN11  37.92  bc 

QN19  38.86  bc 

BG1  39.38  bc 

QN8  41.06  c 

QN7  41.67  c 

  

Analysis of variance 

  

Variate: Fe 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  1204356.  133817.  73.09 <.001 

Residual 30  54926.  1831.     

Total 39  1259281.       

  

Tables of means 

  

Variate: Fe 
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Grand mean  431.6  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   400.2  310.2  440.4  453.4  143.2  402.0  836.5 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         

   298.8  465.6  566.0         

  

Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  61.79   

  

Duncan's multiple range test 

  

Sample 

 

  Mean   

QN20  143.2  a 

QN50  298.8  b 

CB2  310.2  b 

BG1  400.2  c 

QN22  402.0  c 

QN11  440.4  c 

QN19  453.4  c 

QN7  465.6  c 

QN8  566.0  d 

QN29  836.5  e 

  

Analysis of variance 

  

Variate: Mg 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 
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Sample 9  318584.  35398.  8.36 <.001 

Residual 30  126967.  4232.     

Total 39  445551.       

  

Tables of means 

  

Variate: Mg 

  

Grand mean  443.  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   364.  360.  636.  552.  350.  410.  452. 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         

   369.  447.  489.         

 

Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  93.9   

  

Duncan's multiple range test 

 

Sample 

 

  Mean   

QN20  350.4  a 

CB2  360.1  a 

BG1  364.0  a 

QN50  369.3  a 

QN22  409.5  ab 

QN7  447.4  ab 

QN29  451.9  ab 

QN8  489.4  bc 
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QN19  552.1  cd 

QN11  636.0  d 

  

Analysis of variance 

  

Variate: Mn 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  258.009  28.668  18.83 <.001 

Residual 30  45.681  1.523     

Total 39  303.689       

  

Tables of means 

  

Variate: Mn 

  

Grand mean  11.99  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   11.45  11.13  12.57  12.61  6.91  17.57  11.23 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         

   10.62  13.82  12.03         

  

Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  1.782   

  

Duncan's multiple range test 

  

Sample 

  

  Mean   
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QN20  6.91  a 

QN50  10.62  b 

CB2  11.13  b 

QN29  11.23  b 

BG1  11.45  b 

QN8  12.03  bc 

QN11  12.57  bc 

QN19  12.61  bc 

QN7  13.82  c 

QN22  17.57  d 

  

Analysis of variance 

  

Variate: Na 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  175248.3  19472.0  20.32 <.001 

Residual 30  28747.3  958.2     

Total 39  203995.6       

  

Tables of means 

  

Variate: Na 

  

Grand mean  382.1  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   357.8  368.2  342.6  345.5  405.9  322.8  462.0 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         

   384.1  533.1  299.3         

  

Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   
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d.f.  30   

l.s.d.  44.70   

 

Duncan's multiple range test 

 

Sample 

 

  Mean   

QN8  299.3  a 

QN22  322.8  ab 

QN11  342.6  abc 

QN19  345.5  abc 

BG1  357.8  bcd 

CB2  368.2  bcd 

QN50  384.1  cd 

QN20  405.9  d 

QN29  462.0  e 

QN7  533.1  f 

  

Analysis of variance 

  

Variate: P 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  1684333.  187148.  3.79  0.003 

Residual 30  1481837.  49395.     

Total 39  3166170.       

  

Tables of means 

  

Variate: P 

  

Grand mean  3064.  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   3333.  2934.  3086.  3124.  2631.  3249.  3296. 
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 Sample  QN50  QN7  QN8         

   2837.  3093.  3057.         

  

Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  321.0   

 

Duncan's multiple range test 

  

Sample 

  

  Mean   

QN20  2631  a 

QN50  2837  ab 

CB2  2934  abc 

QN8  3057  bcd 

QN11  3086  bcd 

QN7  3093  bcd 

QN19  3124  bcd 

QN22  3249  cd 

QN29  3296  cd 

BG1  3333  d 

  

Analysis of variance 

  

Variate: Zn 

  

Source of variation d.f. s.s. m.s. v.r. F pr. 

Sample 9  2940.63  326.74  11.06 <.001 

Residual 30  886.21  29.54     

Total 39  3826.84       
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Tables of means 

  

Variate: Zn 

  

Grand mean  72.62  

  

 Sample  BG1  CB2  QN11  QN19  QN20  QN22  QN29 

   72.33  70.30  77.76  75.16  68.97  60.09  69.95 

   

 Sample  QN50  QN7  QN8         

   62.52  76.41  92.69         

  

Least significant differences of means (5% level) 

  

Table Sample   

rep.  4   

d.f.  30   

l.s.d.  7.849   

  

Duncan's multiple range test 

  

Sample 

  

  Mean   

QN22  60.09  a 

QN50  62.52  ab 

QN20  68.97  bc 

QN29  69.95  bc 

CB2  70.30  bc 

BG1  72.33  c 

QN19  75.16  c 

QN7  76.41  c 

QN11  77.76  c 

QN8  92.69  d 
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Phụ lục 6. Một số mẫu phiếu điều tra phỏng vấn 

 

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THU HÁI NẤM ĂN CHI Russula 

(Dành cho người thu hái nấm) 

Ngày phỏng vấn:…………………………….................…………………………… 

Địa điểm:…………………………….................…………………………………... 

Người trả lời phỏng vấn……………...................…………………………………... 

Tuổi:………… Giới tính:…..…….. Nghề nghiệp:……………… Dân tộc:……….. 

Tên loài nấm ăn thu hái........................................................................................... .. ..                        

Mô tả đặc điểm loài nấm ăn:......................................................................................... 

Khu vực thường xuất hiện nấm:.................................................................................... 

Loại rừng: ........................................ Loài cây chủ:...................................................... 

Vị trí mọc (sát gốc cây, dưới tán…): ............................................................................ 

STT             Câu hỏi         Trả lời 

1 Mùa thu hái chính là khi nào?  

2 Tháng thu hái chính?  

3 Thời gian thu hái trong ngày?  

4 Bảo quản nấm sau khi thu hái như thế nào?  

5 Mục đích thu hái nấm là để ăn hay để bán?..  

6 Khối lượng nấm hái được trung bình bao nhiêu?...  

7 Thu nhập từ việc thu hái nấm phục vụ mục đích?  

8 Kinh nghiệm nhận biết nấm ăn được để thu hái?  

9 Truyền kinh nghiệm thu hái nấm ăn cho ai?  
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MẪU PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA THỊ TRƯỜNG NẤM CHẸO 

(Dành cho người buôn bán nấm) 

Ngày phỏng vấn:…………….................………………………………...……… 

Địa chỉ:…………………………….................………………………………….. 

Người trả lời phỏng vấn/nơi công tác: ..............………………………………….. 

Tuổi:…………… Giới tính:…….. Nghề nghiệp:…………… Dân tộc:………… 

Stt Câu hỏi Trả lời Ghi chú 

1 Buôn bán ở dạng tươi/khô?   

 - Nấm tươi   

 Nấm non, vừa,    

 Nấm già, nứt, gãy   

 - Nấm khô   

 Loại  1   

 Loại  2   

 - Khác   

2 Mục đích:   

 - Để làm thực phẩm?   

 Trong nước (trong,ngoài tỉnh)   

 Xuất khẩu   

 - Làm thuốc?   

        Trong nước   

 Xuất khẩu   

 - Bán (trong nước, xuất khẩu)?   

 - Khác   

3 Phân loại sản phẩm?   

 - Kích thước của nấm?   

 - Chất lượng?   

 - Màu sắc?   

 - Giai đoạn phát triển?   

 - Khác   

4 Nguồn thu mua?   

 - Từ người dân hái từ rừng   

 - Khác (chi tiết nguồn?)   

5 Giá bán?   

 - Loại 1   

 - Loại 2   

Bán nấm ở dạng tươi/khô?……………………....……………………………………. 
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MẪU PHIẾU KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG NẤM CHẸO 

(Dành cho cán bộ quản lý rừng) 

 

Ngày khảo sát:............................................................................................................... 

Người trả lời phỏng vấn/đơn vị:…………….................................................................. 

Địa chỉ:…………………………….................…………………………………...…… 

STT Câu hỏi Trả lời 

1 Điều kiện để người dân được vào rừng thu hái nấm?  

2 Quản lý người dân vào rừng hái nấm tự nhiên thế nào?  

3 Có khuyến nghị nào dành cho người thu hái không?  

4 Người thu hái có những khó khăn nào?  

5 Có khuyến cáo nào về đặc điểm nấm thu hái, thời điểm thu hái?  

6 Yêu cầu báo cáo kết quả thu hái cho người quản lý rừng là gì?  

7 Có hướng dẫn kỹ thuật thu hái nấm cho người hái nấm không?  

8 Ước tính sản lượng nấm thu hoạch được (nấm tươi/ khô?  

 

 

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG NẤM CHẸO 

(Dành cho các sở ban ngành địa phương) 

 

Ngày phỏng vấn: ……..............…………………………………...…………………......... 

Người trả lời phỏng vấn/Người tổ chức:……………........................................................... 

Địa chỉ:………………..................………………………………...…………………......... 

Stt Câu hỏi Trả lời 

1 Chính sách phát triển lâm sản ngoài gỗ?  

2 Chính sách hỗ trợ tái sinh tự nhiên của nấm chẹo?  

3 Chính sách hỗ trợ nghiên cứu kỹ thuật canh tác nấm chẹo?  

4 Chính sách hỗ trợ chế biến nấm chẹo?  

5 Chính sách phát triển nấm chẹo thành sản phẩm đặc sản?  

6 Chính sách đối với xuất khẩu nấm chẹo?  
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PHIẾU ĐIỀU TRA NẤM  

 

Ngày lấy mẫu: ............Số ô tiêu chuẩn .................Số tuyến:.................... 

Diện tích ô tiêu chuẩn:.............................................................................. 

Địa điểm thu mẫu:..................................................................................... 

Số hiệu mẫu:..................Số hiệu theo danh mục:...................................... 

Tên nấm: Tên Việt Nam:.......................................................................... 

Tên khoa học:...................................... ..................................................... 

Nơi lấy mẫu: Địa hình: ............Độ cao: ...............    ..................................    

Hướng dốc:..... .... Độ dốc:.............. ..................... .................................... 

Cách mọc: ............................................................ .................................... 

Vị trí mọc trên cây chủ:........................................ .................................... 

Mọc trong, bìa hay ngoài rừng:............................. .................................. 

Loài cây chủ:.......................................................... .................................. 

Số lượng các thể quả nấm:..................................... .................................. 

Kiểu rừng:.............................................................. .................................. 

Loài cây cao:..............Hvn.........D1.3........Độ tàn che :........................% 

Cự ly cây:.............Cự ly hàng:..........Mật độ cây: .................................... 

Cây tầng dưới: Loài cây:..........Chiều cao Hvn:........................................ 

Độ che phủ :.......................% 

Loại đất:......................................................................................................... 

Tình hình vệ sinh rừng:................................................................................. 

Độ ẩm và không khí: .................................................................................... 

 

 

 


